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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

ANTT - An ninh trật tự. 

ATLĐ - An toàn lao động. 

BHLĐ - Bảo hộ lao động. 

BOD5
 

- Nhu cầu ôxy sinh học đo ở 20
0
C - đo trong 5 ngày. 

BTMNT - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

BVMT - Bảo vệ môi trường. 

BXD - Bộ Xây dựng. 

BYT - Bộ Y tế. 

CB CNV - Cán bộ công nhân viên. 

VLXD - Vật liệu xây dựng. 

CTNH - Chất thải nguy hại. 

CTR - Chất thải rắn. 

CTRSH - Chất thải rắn sinh hoạt. 

ĐTM - Đánh giá tác động môi trường. 

GCN - Giấy chứng nhận. 

KHCN - Khoa học - Công nghệ. 

KH&KT - Khoa học & Kỹ thuật. 

KPH - Không phát hiện. 

MPN - Số lớn nhất có thể đếm được. 

MT - Môi trường. 

NĐ - Nghị định. 

NXB - Nhà xuất bản. 

ONMT - Ô nhiễm môi trường. 

QCVN - Quy chuẩn Việt Nam. 

QĐ - Quyết định. 

STNMT - Sở Tài nguyên & Môi trường. 

TCVN - Tiêu chuẩn Việt Nam. 

TCXDVN - Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam. 

TNHH - Trách nhiệm hữu hạn. 

TNMT - Tài nguyên môi trường. 

UBMTTQN - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

UBND - Ủy ban nhân dân. 

VT - Vị trí. 

XD - Xây dựng. 

WHO - Tổ chức Y tế Thế giới. 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Thông tin chung 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Nhằm chủ động nguồn vật liệu đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường phục 

vụ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đặc biệt là cung cấp nguồn đất san lấp, 

các dự án lớn đang được triển khai thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên… 

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương (chủ đầu tư) trúng đấu giá theo Quyết định số 

1339/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên và được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 10/3/2023 

của UBND tỉnh Phú Yên và được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt trữ lượng tại Quyết định 

số 1454/QĐ-UBND ngày 26/10/2023, trong đó tổng trữ lượng đất san lấp cấp 122 là 

262.066m
3
; Trữ lượng đất để lại bờ mỏ: 19.392 m

3
. 

Dự án: “Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên” thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của UBND 

tỉnh. Căn cứ số thứ tự số 8, mục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định “thuộc thẩm quyền cấp 

giấy phép về khai thác khoáng sản, khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh,…” thì Dự án trên thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường trình UBND tỉnh thẩm định phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 35 

Luật Bảo vệ môi trường. Để Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy 

Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đảm bảo theo qui định pháp luật hiện 

hành về bảo vệ môi trường, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương tiến hành lập Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án. Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án được lập theo hướng dẫn tại Mẫu số 04 Thông tư 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục II ban 

hành kèm Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Phú Yên. 

- Cơ quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Dương 

1.3. Sự phù hợp của dự án với các Quy hoạch phát triển 

Dự án “Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên” phù hợp với các quy hoạch sau: 

- Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông 

thường tỉnh Phú Yên tính đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.  

- Quyết định số 1083/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 22/7/2019 về việc 

phê duyệt cập nhật, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 

biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tuy An; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-211-qd-ubnd-2022-phe-duyet-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-tuy-an-phu-yen-504805.aspx


Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

Chủ dự án: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn khảo sát Hoàng Nguyên 8 

- Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tuy An; 

- Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về việc 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Dự án có đất rừng trồng nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng (trước và theo Quyết 

định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt  kết 

quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Phú Yên. Cụ thể: Phù hợp quy hoạch 

tỉnh: Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023, theo đó 

các quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh như: Quy hoạch các điểm mỏ khoáng 

sản làm VLXD thông thường; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

Quy hoạch 03 loại rừng; Quy hoạch quốc phòng, an ninh; ... 

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: Diện tích thực hiện dự án phù hợp với 

điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tuy An được UBND tỉnh 

phê duyệt (tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 07/07/2023). 

Phù hợp quy hoạch vật liệu: mỏ đất san lấp xã Hòa Phú, huyện Tuy Anvới diện 

tích 4,03 ha đã có trong Quy hoạch cập nhật, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 và đã 

được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 tại Quyết định số 1746/QĐ- TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; 

phù hợp với Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 

2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 07/12/2022. 

* Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nằm trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú 

Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và 

sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030;  

- Quyết định 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; 

- Quyết định 3237/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc 

phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông 

thường và than bùn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1465/QĐ- UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025. 

- Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND tỉnh Phú Yên, Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ; 

Như vậy, Dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, 

xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên phù hợp với các quy hoạch và chủ trương 

của UBND tỉnh, không bị chồng lấn với các Dự án khác được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-211-qd-ubnd-2022-phe-duyet-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-tuy-an-phu-yen-504805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-211-qd-ubnd-2022-phe-duyet-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-tuy-an-phu-yen-504805.aspx
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2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi 

trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1. Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan đến lập ĐTM 

- Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2022; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

2.1.2 Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/05/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

- Luật Đất đai 2024; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về việc Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về việc Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

Quản lý dự án. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 về việc Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư số 20:2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 7/7/2009 Quy định 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên; 

 - Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Quy định một số định mức kinh tế kỹ thuật về Lâm nghiệp; 
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- Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ xây dựng về 

việc sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng; ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-

BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 

2.1.3. Văn bản pháp lý khác có liên quan 

- Quyết định số 2059/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 10 tháng 12 

năm 2020 về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

- Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 21/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố 

đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi, bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

- Quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 27/11/2023 của Sở Xây dựng công bố đơn 

giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

- Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 27/11/2023 của Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên 

về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

- Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Phú Yên 

về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

- Thông báo số 278/TB-SXD ngày 11/12/2020 của Sở Xây dựng Phú Yên Hướng 

dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo bộ Đơn giá xây 

dựng công trình ban hành theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của 

UBND tỉnh và đơn giá sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 395/QĐ-UBND, ngày 21/3/2021 

của UBND tỉnh Phú Yên; 

- Thông báo số 102/TB-SXD ngày 04/10/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, 

Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 9 năm 2024 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 Các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng 

- Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên (TCVN 5326-2008) ban hành năm 

2008; 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác 

mỏ lộ thiên; 

- QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 05: 2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 
khí xung quanh; 

- QCVN 08: 2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

- QCVN 01: 2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong sản xuất, thử 

nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp 

và bảo quản tiền chất thuốc nổ (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT 

ngày 21/11/2019 của Bộ Công thương). 

 2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các 

cấp có thẩm quyền về dự án 
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- Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về việc công 

nhận kết quả trung đấu giá quyền Khai thác khoáng sản mỏ đất san lâp tại thôn Tuy 

Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 

- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 10/3/2023 của UBND 

tỉnh Phú Yên cho phép Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương thăm dò mỏ đất san lấp 

thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 

 - Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về 

phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất san lấp trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 

mỏ đất san lấp thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên của Doanh 

nghiệp tư nhân Hoàng Dương.  

- Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND tỉnh Phú Yên, Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình 

thực hiện đánh giá tác động môi trường 

- Báo cáo thuyết minh kết quả thăm dò mỏ đất san lấp xã Thôn Tuy Dương, xã 

An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên . 

- Đề xuất đầu tư dự án: Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy 

Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Dương. 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên dự án: Khai 

thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương. 

- Các tài liệu liên quan khác được liệt kê tại phụ lục. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM 

- Để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương (chủ dự án) phối hợp với Công ty TNHH 

Tư vấn khảo sát Hoàng Nguyên (đơn vị tư vấn) thực hiện lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường cho dự án: Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy 

Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhằm nhận dạng và đánh giá các 

hoạt động, nguồn gây tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội, làm cơ sở đề 

xuất những giải pháp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do dự án gây ra. 

- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn khảo sát Hoàng Nguyên. 

- Người đại diện: Ông Hoàng Trọng Thiện - Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: 199 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên. 

- Điện thoại: 0907867179      

- Email: thanhbangpy@gmail.com 

3.2. Danh sách người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án 

- Danh sách các thành viên của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương tham gia 

dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, như sau: 

Bảng 1. Các thành viên chủ dự án tham gia lập ĐTM 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

mailto:thanhbangpy@gmail.com
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TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đoàn Đình Dương Giám đốc 
Xem xét nội dung ĐTM, ký phê 

duyệt, ban hành. 

2  
Cán bộ  

kỹ thuật 

Cung cấp thông tin, tài liệu, kiểm 

tra nội dung báo cáo ĐTM … 

- Danh sách các thành viên của đơn vị tư vấn tham gia thực hiện Báo cáo ĐTM:  

Bảng 2. Các thành viên đơn vị tư vấn tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ Chữ ký 

1 Hoàng Trọng Thiện KS Kỹ Thuật mỏ 

Giám đốc, 

Điều hành 

chung. 

 

2 Võ Thị Hồng Thắm KS môi trường 
Chủ nhiệm 

Báo cáo ĐTM 
 

3 Hoàng Trọng Trọng KS Địa chất Thành viên  

Trong quá trình thực hiện ĐTM, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các cơ 

quan: 

- Chi Cục bảo vệ môi trường - Sở Nông nghiệp &Môi trường tỉnh Phú Yên. 

- UBND xã Ô Loan. 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường: 

Phương pháp này nhằm nhận dạng các đối tượng chịu ảnh hưởng tác động và nguồn 

phát sinh chất thải, làm cơ sở dự báo, đánh giá đầy đủ các nguồn gây tác động, đối tượng 

ảnh hưởng tác động về môi trường trong các giai đoạn hoạt động của dự án: Giai đoạn 

chuẩn bị, giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ, giai đoạn khai thác mỏ và giai đoạn cải tạo phục 

hồi môi trường, từ đó đề xuất những công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm 

thiểu, khắc phục tối đa những nguồn gây tác động đến môi trường, kinh tế xã hội và cộng 

đồng dân cư tại khu vực thực hiện dự án. Chủ dự án đã sử dụng các phương pháp áp dụng 

trong quá trình lập báo cáo ĐTM của dự án như sau: 

4.1. Phương pháp ĐTM. 

4.1.1.Phương pháp thống kê, tổng hợp: 

Là phương pháp cơ bản được sử dụng đầu tiên trong công tác đánh giá tác động môi 

trường, nhằm liệt kê tất cả các văn bản, tài liệu, số liệu có liên quan đến dự án, qua đó tổng 

hợp phân tích, đánh giá từng thông tin, đối tượng, hạn chế những thiếu sót trong quá trình 

đánh giá tác động môi trường cho dự án. Phương pháp này áp dụng chủ yếu tại Chương 1: 

Liệt kê tất cả các văn bản pháp lý, tài liệu liên quan đến dự án, các hoạt động, nguồn chất 

thải và công trình biện pháp xử lý chất thải; Chương 2: Liệt kê các thông tin, số liệu về đặc 

điểm địa chất địa mạo, thông tin về đặc điểm khí hậu thủy văn, thảm thực vật và hiện trạng 

môi trường nền tại khu vực thực hiện dự án…; Chương 3: Liệt kê, dự báo các nguồn gây tác 
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động trong quá trình thực hiện dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội,…cũng như 

liệt kê các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu,…. trong báo cáo. 

4.1.2. Phương pháp bản đồ: 

Phương pháp này là phương pháp kỹ thuật hiệu quả trong đánh giá tác động môi 

trường. Phương pháp này sử dụng các loại bản đồ đơn tính, như bản đồ địa hình, bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất, bản đồ giao thông, bản đồ thủy văn và bản đồ chồng ghép các lớp 

bản đồ lên nhau, địa hình, địa chất, thủy văn, vị trí lấy mẫu chất lượng môi trường nhằm 

giúp chúng ta nhìn được tổng thể, nghiên cứu kỹ hơn về phạm vi, khoảng cách, những đối 

tượng chịu ảnh hưởng tác động môi trường do dự án gây ra để có đánh giá đầy đủ về dự án, 

đưa ra những biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng tác động đến môi trường mang tính khả thi, 

sát điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Phương pháp này áp dụng tại mục 1.1.3. Vị trí địa 

lý, Chương 1, chương 2 và chương 3 của báo cáo. 

4.1.3. Phương pháp đánh giá nhanh: 

Phương pháp này vận dụng thông tin, số liệu do cơ quan, tổ chức quốc tế nghiên 

cứu, công bố để tính toán, đánh giá tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, nước 

thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của dự án. Việc tính tải lượng chất ô 

nhiễm được dựa trên các hệ số ô nhiễm do Tổ chức y tế thế giới (WHO) và của Cơ quan 

môi trường Mỹ (USEPA) thiết lập. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong các đánh 

giá, dự báo có tính chất so sánh, đối chiếu với Tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép để xác định 

tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm bụi, khí thải, nước thải, ồn, rung động phát sinh từ hoạt 

động của dự án tại mục Bụi và khí thải; Nước thải sinh hoạt; Tiếng ồn; Độ rung trong 

Chương 3 của Báo cáo. 

4.1.4. Phương pháp so sánh, đối chiếu. 

Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 

Việt Nam. Được áp dụng so sánh nồng độ ô nhiễm của các thành phần với các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành và đề ra biện pháp giảm thiểu so sánh hiệu quả tại Chương 3 trong báo 

cáo. 

4.2. Các phương pháp khác sử dụng trong ĐTM 

4.2.1. Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa 

Đây là một phương pháp truyền thống nhưng hiện nay được coi là một trong những 

phương pháp không thể thiếu cho bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Phương pháp này 

nhằm xác định ranh giới không gian, hiện trạng và mối quan hệ giữa các đối tượng tự nhiên, 

kinh tế xã hội xung quanh. Thông tin kinh tế - xã hội được thu thập qua điều tra, phỏng vấn 

lãnh đạo và nhân dân tại các địa phương, phương pháp này đã cho thấy độ tin cậy và chính 

xác cao, là nguồn số liệu và dữ liệu rất cần thiết để thực hiện các đánh giá quan trọng trong 

quá trình thực hiện ĐTM.  

Phương pháp này được sử dụng mục 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội, Chương 2 của 

báo cáo. Theo đó, các số liệu về kinh tế - xã hội của các xã trong khu vực dự án được thu 

thập và xử lý. 

4.2.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu 

Nhằm xác định giá trị của các thông số, chỉ tiêu để làm cơ sở nền hiện trạng môi 

trường khu vực dự án. Chủ dự án đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn, đơn vị chuyên môn tiến 

hành lấy mẫu nền tại khu vực. Kết quả phân tích được sẽ so sánh với các TCVN, QCVN 

hiện hành. Được sử dụng phân tích chất lượng môi trường tại Chương 2 trong báo cáo. 

4.2.3. Phương pháp điều tra xã hội học và tham vấn ý kiến cộng đồng: 
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Phương pháp điều tra xã hội học, tham vấn ý kiến cộng đồng: Được sử dụng trong 

quá trình tham vấn ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực chuyên sâu nhằm hiểu rõ hơn trong 

hoạt động của dự án, nhất là các nguồn gây ảnh hưởng tác động phát sinh từ dự án; Ngoài 

ra, việc tham vấn ý kiến cộng đồng không thể thiếu trong quá trình lập báo cáo ĐTM, đây là 

một phương pháp quan trọng nhằm tham khảo, cập nhật những thông tin quan trọng về tính 

đặc trưng, về đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương nơi thực hiện dự án để chủ 

đầu tư làm cơ sở đề xuất những giải pháp phù hợp trong quá trình thực hiện dự án nhằm tạo 

sự đồng thuận cao của người dân trong khu vực dự án. 

4.2.4. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường 

nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Việc kế thừa nguồn thông tin, số liệu 

của các dự án lân cận, các dự án có liên quan đến khu vực nghiên cứu nhằm tổng hợp thông 

tin số liệu có hệ thống để so sánh, đánh giá đảm bảo tính lo gic trong nghiên cứu, đồng thời 

tiết kiệm được thời gian và kinh phí trong nghiên cứu dự án, lập ĐTM cho dự án;  Tham 

khảo tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến dự án, có vai trò quan trọng 

trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án. 

=> Các phương pháp đánh giá tác động môi trường được nêu trên đây áp dụng đủ để 

thực hiện lập báo cáo ĐTM của dự án, đảm bảo tính phù hợp và khả thi cao trong quá trình 

dự báo, đánh giá những ảnh hưởng tác động đến môi trường của dự án. 

5. Tóm tắt các nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã 

An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

- Chủ dự án: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn Đình Dương  Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ thường trú: 38 Võ Trứ, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú 

Yên; 

- Chỗ ở hiện nay: 38 Võ Trứ, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; 

- Điện thoại: 0913441800;  

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi dự án: Vị trí khai thác mỏ đất được thực hiện tại xã Thôn Tuy 

Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có tổng diện tích khoảng 4,03ha 

(theo Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND tỉnh Phú Yên, Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư).  

a. Quy mô và loại hình của dự án 

 - Hình thức đầu tư: Đầu tư mới. 

 - Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

 - Loại hình dự án: Khai thác đất san lấp. 

 - Tổng diện tích dự án: 4,03ha. 

 - Công suất khai thác: 100.000 m
3
 nguyên khai/năm   

b. Trữ lượng, sản phẩm và công suất của dự án: 
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- Trữ lượng mỏ: Tổng trữ lượng mỏ theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 

26/10/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt trữ lượng khoáng sản xã An Hiệp, 

huyện Tuy An tỉnh Phú yên của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương, trữ lượng 

262.066 m
3
;   

- Trữ lượng khai thác:   

+ Tổng khối lượng đất để lại bờ moong: 19.392m
3
 

+ Trữ lượng đất san lấp: 262.066m
3
;  

+ Diện tích mỏ khai thác: 4,03ha 
 

- Trữ lượng nguyên khai: 

 Kqđ : Hệ số quy đổi của khoáng sản: Kqđ = 1,20 (bằng hệ số nở rời theo báo cáo 

kết quả thăm dò được phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ/UBND ngày 26 tháng 10 

năm 2023 của UBND tỉnh Phú Yên) 

 - Nhu cầu đất san lấp để lại tạo bờ moong: 19.392 m
3
. 

c. Thời gian hoạt động của dự án:  

Thời gian hoạt động của dự án: 8,19 năm (bao gồm thời gian theo hồ sơ tính toán, 

công suất T1=7,94 năm; Thời gian đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất để khai thác; 

thiết kế mỏ, xây dựng cơ bản T2 = 0,25năm)  

=>T= T1+T2 = 7,94+ 0,25 = 8,19 năm.  

đ. Công nghệ khai thác mỏ đất san lấp:  

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên, không sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngược xúc bốc trực tiếp sản phẩm đưa lên 

ô tô vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Quy trình công nghệ áp dụng được sử dụng rộng rãi 

trong thực tế và giảng dạy trong công nghệ khai thác mỏ lộ thiên bằng cơ giới của 

trường Đại học Mỏ Địa chất. Đảm bảo đáp ứng quy định về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

Công nghệ khai thác đất tại dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất san lấp 

Bóc xúc trực tiếp 
Chất thải thực bì; Bụi, ồn, độ 

rung; 

Bụi, đất rơi vãi trên 

đường 
Xe vận chuyển đá 

Công trình 
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Hình 2: Quy trình công nghệ khai thác mỏ đất san lấp 

 

5.1.3. Chi tiết các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác 

động xấu đến môi trường 

5.1.3.1. Các hạng mục công trình 

a. Các hạng mục công trình chính: Khai thác đất san lấp với diện tích 
40.130m

2
. 

 b. Các hạng mục công trình phụ trợ  

Do đặc điểm khai thác khoáng sản của mỏ là khai thác lộ thiên. Sản phẩm là đất làm 

vật liệu san lấp không qua chế biến, chỉ bốc xúc và chở đến trực tiếp đến nơi tiêu thụ. Do 

đó, ở khu vực mỏ không xây dựng nhiều công trình, chỉ đầu tư nhà bảo vệ, nhà tạm công 

nhân, bệ móng trạm cân, chuyên tu đường công vụ và đường vào mỏ, Cụ thể: 

- Nhà bảo vệ, nhà nghỉ công nhân: Nhà bảo vệ diện tích khoảng 10m
2
, nhà nghỉ 

công nhân khoảng 50m
2
, kết cấu nhà tạm, một tầng, tường khung thép hoặc bê tông, 

nền láng ximăng, mái lợp tôn. 

- Lắp đặt trạm cân; camera truyền thông tin, dữ liệu về cơ quan giám sát: 01 

(trọn bộ). Lắp đặt 01 trạm cân tại khu vực cổng ra vào, diện tích 120m
2
 nhằm kiểm tra 

khối lượng xuất bán sản phẩm của dự án theo quy định tại Điều 42, Nghị định 

158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Đường vào khu khai thác gồm:  

+ Đường đất dọc theo hướng Đông Bắc, nằm sát mỏ có chiều dài toàn mỏ khoảng 

380m, rộng khoảng 3,0m. Công ty sẽ phối hợp với địa phương và tự bố trí kinh phí để 

mở rộng đường hiện trạng (đường đất) với chiều dài khoảng 380m, nền rộng 7,5m, 

mặt đường rộng 5,5m; đường cấp phối đá dăm đáp ứng tiêu chuẩn đường cấp 5 (vị trí 

thể hiện trên bản đồ giao thông, ký hiệu: (Đường đất hiện có).  

+ Đường đất được đấu nối với đường liên xã (ĐH34) chạy dọc theo hướng Đông 

- Tây hướng ra Quốc lộ 1A (khoảng 3,0km). Do vậy khi Dự án đi vào hoạt động sẽ sử 

dụng hạ tầng giao thông chung hiện có và thực hiện duy tu, bảo dưỡng đảm bảo vệ 

sinh môi trường theo quy định. 

b. Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng sinh học; 

các công trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng, nhiễm mặn, 

nhiễm phèn 

- Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu: Dự án không có. 

- Các công trình bảo tồn đa dạng sinh học: Dự án không có các công trình bảo 

tồn đa dạng sinh học. 

- Các công trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng: Dự án 

không sạt lở, xói lở và bòi lắng. 

- Khu vực thực hiện Dự án không chịu tác động do nhiễm mặn, nhiễm phèn nên 

không có công trình, biện pháp giảm thiểu tác động đến nhiễm mặn, nhiễm phèn. 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

Chủ dự án: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn khảo sát Hoàng Nguyên 17 

- Các công trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng: Tại khu 

vực khai thác có những khu vực dễ xảy ra sạt lở gồm khu vực moong khai thác, sườn 

tầng khai thác, đường công vụ, bãi chứa vật liệu. Nhằm đảm bảo an toàn trong khai 

thác tránh tình trạng sạc lở đất, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, chủ đầu tư 

khai thác đúng thiết kế (theo Quy chuẩn QCVN 04:2009/BCT của Bộ Công thương về 

an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên), quản lý chặt chẽ khu vực chưa vật liệu đúng quy 

định.  

c. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Đặc thù loại hình sản xuất của dự án là khai thác mỏ đất san lấp, chế biến đá vật 

liệu xây dựng thông thường, do đó trong quá trình hoạt động nguồn chất thải phải sinh 

chủ yếu là đất, đá thải và bụi, tiếng ồn. Ngoài ra trong quá trình hoạt động tại dự án có 

phát sinh một số nguồn chất thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc, được 

sử dụng các công trình biện pháp để quản lý, xử lý như sau:  

- Moong khai thác: Do đặc điểm của loại khoáng sản khai thác là đất san lấp 

được khai thác trực tiếp từ mỏ, bốc xúc trực tiếp lên phương tiện vận chuyển đến các 

công trình nên trong quá trình khai thác đất không nên phải đào dự trử đất tại mông 

khai thác, dễ phát sinh bụi gây ô nhiễm môi trường   

- Biện pháp xử lý bụi:  

Nguồn phát sinh bụi tại dự án chủ yếu là các hoạt động đào, bốc xúc, vận 

chuyển đất; … Biện pháp giảm thiểu bụi từ các hoạt động đào, bốc, xức, vận chuyển 

được Chủ dự án sử dụng biện pháp tưới nước làm ẩm, giảm thiểu bụi tại một số vị trí 

như tưới ẩm khu vực khai thác đất (khai trường), đường vận chuyển nội mỏ, tưới ẩm 

đường vận chuyển bên ngoài mỏ… 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: Để thu gom, phân loại xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hằng ngày của công nhân, tại khu vực 

khai thác, chế biến, văn phòng... Tổng số lượng chất thải rắn phát sinh tại dự án có 

khoảng 4,5kg/ngày, thành phần chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là thực phẩm thừa, chất 

thải hữu cơ, hộp xốp, nhựa dùng một lần, bao bì ni lông... dự án sẽ bố trí các thùng rác 

thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng nhằm thu gom, phân loại, xử lý toàn bộ chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án theo đúng theo quy định tại Điều 75 Luật bảo vệ môi 

trường 2020. 

- Chất thải là sinh khối thực vật: Chất thải rắn phát sinh từ sinh khối thực vật 

trong quá trình phát dọn thực bì tại dự án, được người dân thu gom làm củi, chất đốt ở 

gia đình, phần còn lại được thu gom đưa về bãi thải chôn lấp chất thải rắn của huyện 

Tuy An để xử lý theo quy định. 

- Nước thải sản xuất: Quá trình sản xuất không sử dụng nước nên không phát 

sinh nước thải. 

5.1.3.2. Các hoạt động của dự án 

 * Giai đoạn triển khai xây dựng cơ bản mỏ: 

- Tập kết công nhân, phương tiện, thiết bị thi công; 

- Phát dọn thực bì, tạo mặt bằng xây dựng lán trại tạm trong thời gian xây dựng 

các hạng mục công trình; Thi công đường vào mỏ, đường nội bộ mỏ, nhà bảo vệ. 
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 * Giai đoạn khai thác: Công tác thu dọn lớp phủ thực vật, mở vỉa, tạo moong 

khai thác, khai thác đất san lấp…. 

* Giai đoạn đóng của mỏ: 

Gia cố moong khai thác, san gạt đất tầng phủ tại moong khai thác, tháo dỡ toàn 

bộ thiết bị, trồng cây xanh, lắp đặt biển cảnh bảo 

5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Khu vực dự án không có khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực ngập nước theo quy 

định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ đất ngập nước, bảo vệ các loài 

có trong sách đỏ đang sinh sống và di trú theo mùa. Không có các loại rừng theo quy 

định của pháp luật lâm nghiệp phải bảo vệ,...Vì vậy, Dự án không có các khu vực có 

yếu tố nhạy cảm môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi 

trường 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có tác động đến môi trường. 

5.2.1. Trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ  

 Thi công đường nội bộ mỏ, thu dọn thảm thực vật, bóc lớp mùn hữu cơ; xây 

dựng móng trạm cân, hệ thống camera, bộ quản lý dữ liệu… làm phát sinh bụi và khí 

thải, tiếng ồn, chất thải rắn sinh hoạt. Hoạt động bóc thảm thực vật tầng phủ sẽ làm 

tăng nguy cơ xói mòn, rửa trôi đất, mất cảnh quan môi trường, ngoài ra lượng thực bì 

nếu không được thu dọn sẽ là nguồn gây ô nhiễm nước, đất tại khu vực do sự phân huỷ 

sinh học, rửa trôi do mưa, cháy nổ. 

5.2.2. Trong giai đoạn hoạt động của dự án 

- Hoạt động khai thác đất tại khai trường: Dự án sử dụng khai thác đất bằng 

phương pháp đào, bốc xúc đổ lên xe vận chuyển đến công trình;... làm phát sinh một 

lượng lớn bụi, khí CO2 và tiếng ồn, độ rung gây ảnh hưởng đến môi trường không khí 

khu vực dự án. 

- Hoạt động xúc bốc, phương tiện vận chuyển như máy xúc, ô tô sẽ làm phát 

sinh bụi, các chất nguy hại trong khí thải và tiếng ồn từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 

ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí. 

- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên sẽ làm phát sinh các loại chất 

thải rắn và nước thải sinh hoạt. Các loại chất thải này nếu không được quản lý, thu 

gom sẽ làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường khu vực, là tác nhân làm phát 

sinh và lây lan dịch bệnh. 

- Hoạt động bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa các hư hỏng đột xuất của các máy 

móc, thiết bị sẽ tiềm ẩn khả năng phát sinh các loại CTNH nếu không quản lý tốt các 

loại chất thải phát sinh. Tác động của các loại chất thải này đến môi trường đất, nước 

là đặc biệt nghiêm trọng do tính chất nguy hại của chúng. 

5.2.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

Hoạt động tháo dỡ các công trình phụ trợ, đào, bốc xúc, vận chuyển đất phục 

hồi môi trường sẽ làm phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, các loại phế liệu 

xây dựng, sắt thép ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí và gây ảnh hưởng đến 

chất lượng môi trường nếu các loại CTR phát sinh không được thu gom, xử lý. 

=> Từ những nội dung trên, nguồn gây tác động chính của dự án ở các giai 

đoạn xây dựng cơ bản, hoạt động và phục hồi môi trường là bụi, khí thải và tiếng ồn, 

rung. Ngoài ra, một số tác động khác có liên quan cần phải quan tâm đó là tác động do 
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nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt, sự cố tai nạn lao động, sự cố tai nạn giao 

thông, cháy nổ, chập điện.... 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án 

5.3.1. Giai đoạn triển khai thi công xây dựng cơ bản mỏ khai thác đất san lấp. 

 - Nguồn phát sinh: Quá trình phát quang bề mặt địa hình trước khi tiến hành 

khai thác đất sẽ làm phát sinh bụi. Việc bóc lớp phủ mùn hữu cơ, gốc thực vật trên bề 

mặt vừa là hoạt động phát quang giải phóng mặt bằng, vừa là hoạt động đầu tiên trong 

trình tự khai thác. 

- Quy mô: Ước tính khi bốc dỡ gốc cây, cào, thu gom 1m
3
 thảm thực vật sẽ làm 

phát sinh lượng bụi tương ứng khoảng 50g (trong điều kiện khô). Như vậy quá trình 

phát quang sẽ phát sinh khoảng 4.710g bụi/giờ. (94,2m
3
 chất rắn thực bì trên toàn dự 

án) 

- Tính chất: Chủ yếu là bụi đất. 

b. Nguồn phát sinh nước thải 

 b1. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ, số lượng công nhân 

lao động tại dự án có khoảng 5 công nhân. Dự kiến thời gian thực hiện thi công trong 

giai đoạn này khoảng 30 ngày.  

- Quy mô:  

Số lượng công nhân hoạt động tại dự án khoảng 5 người, chủ yếu là bảo vệ, 

công nhân điều khiển phương tiện máy đào, máy ủi, phương tiện vận chuyển để gia cố 

đường ngoài mỏ, tạo mặt bằng, thi công đường nội bộ mỏ... Lượng nước thải phát 

sinh: 0,25 m
3
 

- Thành phần: Chủ yếu chứa các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ 

(BOD/COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. 

b2. Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn phát sinh: Nước mặt trong khu vực mỏ phát sinh chủ yếu vào mùa 

mưa, địa hình dốc nên nước mưa thoát nhanh, chảy tràn trên bề mặt khu vực khai thác. 

Nước mưa khi chảy qua khu vực dự án mang theo các chất ô nhiễm như đất đá, rác 

thải, dầu mỡ gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh, có thể gây ô nhiễm 

nguồn tiếp nhận. 

Nước mưa khi chảy qua khu vực dự án mang theo các chất ô nhiễm như đất, rác 

thải, dầu mỡ gây mất cảnh quan, làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

- Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực khai thác: 

    Q = q  F    

+ A là lượng mưa trung bình tháng lớn nhất 549mm 

+ F là diện tích khai thác (40.300m
2
)

 
 

+  : Hệ số dòng chảy, chọn 0,8. 

   Qkt = 0,549m/tháng x 40.300 m
2
 = 22,12 l/s 

c. Chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn từ việc phát quang tầng phủ:  
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Quá trình phát quang bề mặt địa hình trước khi tiến hành dự án sẽ làm phát sinh 

chất thải rắn thực bì và bụi. Việc bóc lớp phủ thực vật trên bề mặt vừa là hoạt động 

phát quang giải phóng mặt bằng, vừa là hoạt động đầu tiên trong trình tự khai thác. 

- Tải lượng thực bì ở dự án rất khó ước lượng, nhất là tải lượng thực bì trong 

từng ngày khai thác. Nhưng nhìn chung, thực bì phát thải trong 1 ngày khai thác là 

không nhiều. Thực bì là chất thải thông thường, không tạo mùi hôi nên không gây ô 

nhiễm môi trường. Vì lượng thực bì phát sinh hàng ngày nhỏ nên việc chôn lấp thực bì 

ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể.  

 C2. Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Nguồn phát sinh: Việc tập trung nhiều công nhân làm phát sinh rác thải sinh 

hoạt tại khu vực dự án.  

- Quy mô: Việc tập trung nhiều công nhân làm phát sinh rác thải sinh hoạt tại khu 

vực dự án. Chủ yếu có thành phần: Thức ăn thừa, bao bì nhựa, chai nhựa, giấy… Tổng 

số công nhân trong giai đoạn xây dựng tại dự án ước tính khoảng 5 người. Theo số liệu 

thống kê mỗi người sinh hoạt hàng ngày thải ra môi trường khoảng 0,5 kg/người/ngày.  

Lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày thải ra trong quá trình thi công các công trình: lán 

trại, nhà để xe, nhà điều hành…khoảng 2,5kg/ngày. 

- Tính chất: Thức ăn thừa, bao bì nhựa, chai nhựa, giấy… 

d. Nguồn gây tác động do chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh: Từ việc thắp sáng; sửa chữa phương tiện máy móc, thiết bị 

và vận chuyển (khi thật cần thiết) 

- Quy mô: Trong giai đoạn này tất cả phương tiện, thiết bị thi công sửa chữa tại 

Gara ô tô. Khi sự cố mới phải sửa chữa tại công trường. Tính toán phát sinh khoảng 

2kg/toàn bộ giai đoạn. 

- Thành phần chất thải: cặn dầu nhớt, giẻ lau dính dầu,… 

e. Tiếng ồn, độ rung 

 e1. Tiếng ồn phát sinh do phương tiện vận chuyển 

- Nguồn phát sinh: Theo tính toán, trường hợp dự án khai thác đạt 100% ước 

tính có khoảng 23 chuyến xe vận chuyển/ngày. Theo tính toán về tiếng ồn, việc sử 

dụng xe tải thường xuyên vận chuyển vật liệu đất san lấp, vận chuyển đá lẫn, đá vật 

liệu xây dựng thông thường phát sinh tiếng ồn 88 dBA vượt quy chuẩn trong phạm vi 

50 -120m. Tiếng ồn sẽ giảm theo khoảng cách, theo tính toán với khoảng cách >120m 

thì tiếng ồn đạt quy chuẩn. 

- Quy chuẩn áp dụng: So với quy chuẩn QCVN 26-2010/BTNMT 

e2. Tiếng ồn trong thi công các hạng mục công trình 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ các máy móc thi công lắp đặt như: máy ủi 

110CV, cối trộn bê tông, máy hàn,... Theo tính toán, khi thi công các công trình tuỳ 

từng loại thiết bị sẽ có độ ồn khác nhau. Trong khoảng cách > 120-150 thì tiếng ồn đạt 

quy chuẩn. 

- Quy chuẩn áp dụng: So với quy chuẩn QCVN 26-2010/BTNMT 

e3. Độ rung do hoạt động giao thông, vận chuyển nguyên vật liệu 

- Nguồn phát sinh: Theo số liệu đo đạc thống kê, mức rung của xe tải là 74 dBA 

vượt QCVN. Mức rung lớn nhất phát sinh trong phạm vi rung vượt giới hạn cho phép 

14m cách nguồn. 
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- Quy chuẩn áp dụng: So với quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT, mức rung 

cho phép 75dB từ 6 – 18h và mức nền từ 18 – 6h. 

  e4. Độ rung phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình 

- Nguồn phát sinh: Rung động phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu từ 

các hoạt động thi công đào đất, lu lèn nền đường, bốc tầng phủ, mở vỉa tạo moong 

khai thác; ngoài ra còn có rung động phát sinh do hoạt động của các máy móc thi 

công. Máy đào 1,25m3 (mức rung trong phạm vi 10m là 80 dB, mức rung trong phạm 

vi 30 m là 71 dB), Máy ủi 110Cv (mức rung trong phạm vi 10m là 79 dB, mức rung 

trong phạm vi 30 m là 69 dB)... 

- Quy chuẩn áp dụng: So với quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT, mức rung 

cho phép 75dB từ 6 – 18h và mức nền từ 18 – 6h. 

f. Các tác động khác 

- Tác động của việc thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất 

- Tác động đến tình hình giao thông trong khu vực 

- Tác động đến cơ sở hạ tầng khu vực 

- Tác động đến trật tự an ninh xã hội 

g. Các rủi ro, sự cố 

- Nguy cơ gây xói mòn, trượt lở 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố an toàn lao động 

5.3.2. Giai đoạn hoạt động 

a. Nguồn phát sinh bụi và khí thải 

a1. Hoạt động mở vỉa, bóc tầng đất phủ 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn mở vỉa, đất tầng phủ có thể gây ô nhiễm do 

bụi đất, đá (chủ yếu phát sinh từ khâu phát quang, đào xúc, bóc dỡ tầng phủ,…).. 

- Quy mô: Lượng bụi phát sinh bình quân hàng ngày: 0,12-2,5 (kg/ngày) 

- Tính chất: bụi đất 

a4. Bụi, khí thải sinh ra từ các phương tiện sử dụng dầu diesel 

- Nguồn phát sinh: Thiết bị và phương tiện vận tải hoạt động chính tại khu vực 

dự án gồm 4 máy đào, 1 máy ủi, 10 ô tô tự đổ loại 22 tấn, 1 xe tưới nước. Trung bình 

mỗi ngày vận chuyển khoảng 23 chuyến. 

- Quy mô: bụi (420,9 mg/m
3
), SO2 (157,7 mg/m

3
), NOx (869,8 mg/m

3
), CO 

(236,9 mg/m
3
) 

- Tính chất: bụi, CO, NOx, SO2. 

b. Nguồn phát sinh nước thải 

b1. Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân viên 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn hoạt động tại dự án, tổng số công nhân làm 

việc tại dự án trung bình khoảng 11 người. Công nhân không lưu trú tại khu vực dự án, 

hết giờ làm việc thì về nhà (nhu cầu sử dụng nước trung bình khoảng từ 50 

lít/người/ngày đêm, tiêu chí khu vực nông thôn theo TCXDVN 33:2006)..  

- Quy mô: Tại khu vực dự án có tổng cộng khoảng 11 người cán bộ, công nhân, 

nhân viên: Giám đốc điều hành mỏ, kế toán, kinh doanh; công nhân lái xe, điều khiển 

phương tiện, vận hành hệ thống nghiền, bảo vệ... 
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- Tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 0,5m
3
/ngày đêm. 

- Thành phần nước thải: TSS, BOD5, COD, NO3
-
, PO4

-
, vi sinh vật… 

b2. Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn phát sinh: Nước mưa khi chảy qua khu vực dự án mang theo các chất ô 

nhiễm như đất đá, rác thải, dầu mỡ gây mất cảnh quan, làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

- Quy mô:  

F: Diện tích khai thác: 40.300 m
2  

 Qm = 0,549m/tháng x 40.300 m
2 
= 22.125 m

3
/tháng = 0,03 l/s 

- Thành phần ô nhiễm: Tổng N (0,5-1,5mg/l), Tổng P (0,004 - 0,03mg/l), COD 

(10-20mg/l), TSS (30-50 mg/l). 

- Đánh giá tác động: Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án thấp, cuốn theo 

một lượng lớn đất gây nên hiện tượng bồi lắng. Vì vậy, chủ dự án cần có biện pháp 

giảm thiểu.  

c. Chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn sản xuất: Nguồn phát sinh chất thải: trong giai đoạn khai thác 

thành phần phát sinh chủ yếu, cành, nhánh, gốc, rễ cây bạch đàn, keo, với khối lượng 

khoảng 360 tấn cho toàn bộ dự án 

c2. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

- Thành phần chất thải: Chủ yếu thực phẩm, thức ăn thừa, túi nilon,… 

- Tải lượng chất thải:  

Toàn bộ dự án có khoảng 11 công nhân làm việc, Hệ số phát sinh khoảng 0,5 

kg/người/ngày. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 5,5kg/ngày. 

d. Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Từ việc thắp sáng; sửa chữa phương tiện máy móc, thiết bị 

và vận chuyển,...  

- Tải lượng chất thải: Lượng dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực dự án tùy thuộc 

vào số lượng phương tiện vận chuyển và máy móc thiệt bị. Lượng dầu nhớt thải ra từ 

các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay và 3- 4 tháng 

thay nhớt/lần (Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng – Trung tâm Khoa 

học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc Phòng 2002). Vậy, Lượng chất thải phát 

sinh khoảng 5kg/tháng. Lượng chất thải này sẽ được quản lý, lưu trữ, thu gom, lưu trữ, 

theo quy định. 

- Thành phần chất thải: cặn dầu nhớt, giẻ lau dính dầu,… 

e. Tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh: Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ 

các nguồn sau: Khâu bốc xúc, vận chuyển; từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, 

thành phẩm (đất san lấp) ra vào, phương tiện đi lại của công nhân viên. 

Phương tiện vận chuyển ra vào ở đây chủ yếu là các xe chuyên dụng vận 

chuyển sản phẩm; xe tải vận chuyển nguyên liệu.  

Ngoài ra, còn có tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển của xe công nhân viên ra 

vào khu vực dự án. Tuy nhiên, nguồn phát sinh này không lớn và chỉ tập trung vào giờ 

công nhân viên đi làm tầm 6 đến 7 giờ sáng. 

Nguồn ồn này có cường độ không lớn, dao động trong khoảng 70 - 80dBA. 
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 f. Các tác động khác 

- Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực 

- Tác động đến hệ thống giao thông khu vực 

- Tác động do mưa, bão, thiên tai 

 g. Các rủi ro, sự cố môi trường 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố liên quan đến sạt lở moong khai thác 

- Sự cố mất an toàn lao động 

- Sự cố xảy ra bệnh nghề nghiệp 

5.3.3. Giai đoạn phục hồi môi trường 

a. Bụi và khí thải 

- Nguồn phát sinh: Bụi phát sinh do quá trình xúc bốc, vận chuyển, san ủi đất để 

hoàn thổ khu vực dự án; Khí thải phát sinh ra do hoạt động của các thiết bị máy móc: 

máy ủi, máy xúc, xe vận chuyển đất, do quá trình đốt cháy nhiên liệu 

 - Quy mô:  

 + Bụi phát sinh từ quá trình xúc bốc đất hoàn thổ lên xe: 28,5 kg/ngày 

 + Bụi và khí thải phát sinh từ thiết bị, phương tiện vận chuyển: Theo các đánh 

giá trên thì máy móc thiết bị khi hoạt động đều thải ra bụi và khí thải gây ô nhiễm môi 

trường. Tuy nhiên vì diện tích mặt bằng rộng và thời gian san ủi ngắn khoảng 20 ngày 

nên lượng khí thải do máy, thiết bị phát sinh ở mức độ không lớn trong thời gian ngắn 

và mang tính cục bộ. 

 + Bụi do quá trình san gạt đất hoàn thổ: 28,6 kg/ngày 

- Tính chất: bụi đất đá, khí thải như SO2, NO2, CO, chất hữu cơ bay hơi (VOC), 

...b. Nước mưa, nước thải 

 - Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ, nước thải sinh hoạt 

của công nhân 

 - Quy mô:  

 + Nước mưa phát sinh từ khu vực dự án được xem là nước sạch, nước mưa sẽ 

trài tràn theo địa hình tự nhiên và thấm xuống đất  

 + Nước thải sinh hoạt: Trong các giai đoạn của dự án, số lượng công nhân tập 

trung làm việc thường xuyên khoảng 11công nhân, nên lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh khoảng 0,5m
3
/ngày (50lít/người/ngày). 

 - Tính chất: nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt (chất hữu cơ dễ phân huỷ 

sinh học, vi sinh...) 

c. Chất thải rắn 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này chất thải rắn phát sinh chủ yếu do 

chất thải sinh hoạt của công nhân; phát sinh từ hoạt động tháo dỡ các hạng mục 

công trình..  

 - Quy mô:  

 + Chất thải rắn sinh hoạt: 2,5 kg/ngày 

 + Chất thải rắn thừa do tháo dỡ: Khối lượng không đáng kể  

 - Thành phần: Thức ăn thừa, giấy, bao bì nhựa, chai nhựa;  
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 f. Ô nhiễm tiếng ồn rung: 

Trong giai đoạn này diễn ra hoạt động bốc xúc, vận chuyển, san ủi đất để tiến 

hành trồng cây keo lai cải tạo phục hồi môi trường. Các hoạt động của các thiết bị máy 

móc: máy xúc, máy ủi, xe tải sẽ phát sinh ra tiếng ồn rung. Trong các đánh giá tại các 

nội dung trên, nhìn chung những nguồn ồn rung này tại khai trường có cường độ lớn 

hơn so với tiêu chuẩn, nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. 

g. Tác động đến môi trường cảnh quan khu vực: 

Sau khi kết thúc hoạt động sẽ tiến hành trồng cây, cải tạo môi trường, đưa 

trạng thái môi trường tại khu vực dự án về gần với trạng thái ban đầu nên sẽ 

không tác động đến môi trường cảnh quan khu vực. 

f. Các rủi ro, sự cố môi trường 

Ngoài ra, quá trình cải tạo, phục hồi môi trường cũng có thể gây ra một số rủi ro 

như sau:  

- Tai nạn lao động trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Xảy ra các sự cố sạt lở trong quá trình san ủi gây ảnh hưởng tới nguồn nước 

mặt và an toàn lao động. 

- Quá trình san ủi không lu lèn kỹ gây sụt lún cục bộ… 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường 

5.4.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công và 

hoạt động 

Đặc thù loại hình sản xuất của dự án là khai thác đất san lấp, do đó trong quá 

trình hoạt động nguồn chất thải phải sinh chủ yếu là bụi, đất. Ngoài ra trong quá trình 

hoạt động tại dự án có phát sinh một số nguồn chất thải từ hoạt động sinh hoạt của 

công nhân làm việc, được sử dụng các công trình biện pháp để quản lý, xử lý như sau:  

- Giao thông nội mỏ: Trong những ngày nắng để hạn chế bụi dọc tuyến đường 

nội bộ mỏ, Chủ dự án sẽ cho phun nước tưới hệ thống đường vận chuyển nội bộ mỏ 

bằng xe bồn chở nước; 

- Giao thông ngoại mỏ: Yêu cầu các xe vận chuyển thực hiện các biện pháp sau: 

+ Các xe tải dùng chuyên chở đất phải được phủ bạt, che chắn cẩn thận để đất 

không rơi dọc đường, gây ô nhiễm bụi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người 

dân khu vực lân cận; 

+  Xe vận chuyển phải được bố trí ra vào dự án hợp lý, tuân thủ hiệu lệnh của 

người điều khiển giao thông, xe vận chuyển phải có bạt phủ kín. Không chất nguyên 

liệu vượt thành xe, không chở quá tải trọng (<90% thể tích xe). Lái xe phải chạy xe 

theo vận tốc và tải trọng quy định của mỗi đoạn đường và tuân thủ các quy định về an 

toàn giao thông; 

+ Thường xuyên phun, tưới nước trên đoạn đường vận chuyển trong những ngày 

nắng ráo và gió lớn (tần suất phun nước khoảng 3 lần/ngày). 

+ Chỉ sử dụng xe đã được đăng kiểm với cơ quan đăng kiểm của địa phương; 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng xe, thay thế các bộ phận đã bị hao mòn hay 

hư hỏng; 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (khoảng 0,05%); 

- Điều phối xe tải vận chuyển sản phẩm không hoạt động tập trung, tránh hoạt 

động trong giờ cao điểm. 
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- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt: Hầu hết công nhân (nhân viên lái xe và 

bảo vệ) là người dân địa phương nên chỉ làm việc trong giờ hành chính và về nhà gần 

khu vực mỏ. Do đó không phát sinh nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân:  

+ Tại khu mỏ, do lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khối lượng ít nên được 

thu gom, phân loại. 

+ Tại khu tập trung chất thải rắn được trang bị các thùng rác có nắp đậy, đảm 

bảo đủ để lưu chứa rác thải của dự án, thực hiện phân loại, chôn lấp những loại rác thải 

có thành phần hữu cơ dễ phân hủy, thu gom, bảo quản các loại rác thải tái chế được, 

các loại chất thải không tái chế được sẽ chôn lấp moong khai thác. 

+ Nghiêm cấm việc đốt rác thải trong và ngoài khu vực mỏ vừa tránh gây ô 

nhiễm môi trường vừa làm giảm tối đa nguy cơ cháy nổ. 

+  Giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho công nhân và 

cán bộ quản lý để hình thành thói quen, nếp sống mới. 

5.4.2. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

5.4.2.1. Giai đoạn triển khai xây dựng 

a. Giảm thiểu nguy cơ xói mòn, trượt lở 

Như đã đánh giá các hoạt động san ủi, đào đắp, bóc dỡ tầng phủ thực vật chuẩn 

bị khai thác làm thay đổi bề mặt đất, khi gặp mưa lớn dễ gây hiện tượng rửa trôi, xói 

mòn và sạt lở đất. Vì vậy, hệ thống rãnh thoát nước mưa, phải được xây dựng trước 

mùa mưa và phải đảm bảo thu gom, lắng lọc, thoát nước mưa được tốt nhất. Thi công, 

bóc dỡ tầng phủ đến đâu tiến hành san ủi mặt bằng đến đó để tránh hiện tượng xói 

mòn đất. 

b. Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

- Trong quá trình thi công phải định kỳ kiểm tra công tác phòng cháy và chữa 

cháy.  

- Tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy do các cơ quan chức 

năng ban hành. 

- Thông tin, biển báo cho mọi người làm việc, qua lại về mức độ nguy cơ cháy 

nổ, lối thoát hiểm v.v... 

- Trang thiết bị báo cháy và chữa cháy. 

c. Giảm thiểu sự cố an toàn lao động 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân thực hiện đúng các qui định về an toàn lao 

động tại tất cả các bộ phận 

- Trang bị cho công nhân trang thiết bị bảo hộ lao động theo qui định 

- Nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm công tác an toàn lao động trên công 

trường.  

5.4.2.2. Giai đoạn hoạt động 

a. Biện pháp phòng chống cháy nổ 

- Công ty ban hành kế hoạch phòng cháy chữa cháy theo quy định để nhân viên 

làm việc tại dự án được tập huấn các thao tác ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra cháy nổ. 

- Công ty trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp  
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- Hệ thống điện phải được thiết kế độc lập, có bộ phận ngắt mạch tự động khi 

có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện.  

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện; 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho 

công nhân; 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động 

khi làm việc.  

 c. Giảm thiểu tác động đến sự bồi lắng: 

- Thực hiện tốt việc thu gom, thải bỏ chất thải rắn tại khu vực dự án. 

- Xung quanh dự án được tạo các rãnh thu gom, thoát nước mưa, ngăn nước mưa 

chảy tràn ra môi trường cuốn theo bùn đất. 

- Xây dựng hồ lắng nước mưa tại khu khai thác, lắng cặn trước khi thải ra ngoài. 

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố mất an toàn lao động 

- Tuyên truyền giáo dục tất cả các nội quy trên công trường 

- Các khu vực nguy hiểm phải được cắm biển báo an toàn. 

- Tất cả các điểm tiếp nối của điện đều phải được bọc kín không để hở. 

- Mọi thiết bị không dùng quá tải quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra sự an toàn của các thiết bị điện, các dây dẫn, ổ cắm, các 

lớp bảo vệ chống tiếp xúc, kiểm tra điện rò, điện trở hệ thống dây nối đất bảo vệ. 

- Các phương tiện cấp cứu phải sẵn sàng nơi làm việc và phải sử dụng cho tất cả 

các trường hợp bị thương. Tất cả các trường hợp bị thương không kể nặng nhẹ đều 

phải báo ngay cho người phụ trách.  

 - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: bao tay, mũ bảo vệ, kính, giày, 

quần áo và đảm bảo đủ các điều kiện an toàn tối đa cho công nhân khi vận hành máy 

móc, thiết bị, đảm bảo đủ ánh sáng và thông thoáng. 

 - Tổ chức huấn luyện an toàn lao động thường xuyên cho công nhân. 

- Bảo đảm chế độ khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên. 

 e. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó bệnh nghề nghiệp  

- Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu hạn chế tối đa ô nhiễm bụi. 

- Trang bị đồ bảo hộ đầy đủ cho công nhân theo tiêu chuẩn quy định bệnh nghề 

nghiệp (theo hướng dẫn của cán bộ ngành y tế), đặc biệt là khẩu trang để phòng tránh 

bệnh bụi phổi và viêm đường hô hấp.  

- Tổ chức tập huấn kiến thức phòng bệnh và sơ cấp cứu cơ bản cho công nhân 

dưới sự hướng dẫn của cán bộ ngành y tế. 

5.5. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

5.5.1. Thông tin chính phương án chọn 

- San gạt, cải tạo đất bề mặt khai trường, moong khai thác: Sau khi vận chuyển, 

đổ đất lên toàn bộ moong khai thác, thì tạo thành mặt bằng lồi, lõm; do đó Công ty 

phải dùng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
 để san gạt sơ bộ và dùng máy ủi 110cv để 

san ủi toàn bộ diện tích đảm bảo khối lượng cần san gạt khoảng 20.150m
3
 (đất cấp III), 

đảm bảo bề mặt moong an toàn để trồng cây keo lai. 

- Gia cố tuyến đường vận chuyển từ khu khai thác đến đường cao tốc khoảng 

500m, rộng 7m bằng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
, đất đá cấp III, múc đất lên xe 
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tự đổ 22 tấn vận chuyển đất phủ. Tổng khối lượng đất đào khoảng 1.050m
3
. 

 - Vận chuyển khối lượng đất đào đường công vụ với khối lượng khoảng 

1.050m
3
 đến moong khai thác để trồng cây. 

- Tháo dỡ nhà tạm: 40m
2
 

- Lắp đặt biển báo: 03 cái. 

- Diện tích trồng cây xanh là 40.300 m
2
 . 

- Trồng cây: Trồng, trồng dặm, chăm sóc cây keo lai, lập phương án đóng cửa 

mỏ, bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy đinh. 

5.5.2. Khối lượng công việc các công trình chính 

Bước 1: Đào, bốc xúc khối lượng đất tại chỗ để làm đất tầng phủ, phục hồi môi 

trường, đất đá cấp III, sử dụng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
; Khối lượng đất 

khoảng 20.150 m
3
, phủ toàn bộ moong khai thác, chiều dày lớp phủ 0,5m.  

Bước 2: Vận chuyển đất phủ đến khu vực moong khai thác, các tầng đã khai 

thác, đảm bảo đúng chiều dày theo thiết kế 0,5m, san gạt bằng phẳng đảm bảo tốt nhất 

cho việc trồng cây.  

Bước 3: San ủi đất bề mặt khai trường, moong khai thác: khoảng 20.150m
3
 (đất 

đá cấp III), dùng máy ủi 110cv; 

Bước 4: Gia cố, sửa chữa tuyến đường vận chuyển dài khoảng 500m. Đối với 

nội dung này được thực hiện trong giai đoạn khai thác, kết thúc moong khai thác đến 

đâu, thu dọn đến đó, không thực hiện trong giai đoạn hoàn phục môi trường. 

Bước 5: Tháo dỡ các công trình tạm (tháo dỡ nhà tháo dỡ trạm cân, nhà bảo 

vệ…, phá vỡ bê tông…sử dụng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
 để múc đất lên xe tự 

đổ 22 tấn vận chuyển vật liệu đến bãi thải vật liệu, cự ly < 5km: khối lượng khoảng 

100m
3
. Lắp đặt 03 biển báo phản quang, tam giác, cạnh 70cm. 

Bước 6: Trồng rừng sản xuất: sau khi hoàn thổ đất tại khu vực moong khai 

thác, Công ty tiến hành trồng trồng rừng sản xuất (keo lai). Keo lai sẽ được trồng trên 

toàn bộ diện tích 40.300m
2
.  

Trồng dặm, chăm sóc cây, bàn giao đất lại cho địa phương quản lý. 

5.5.3. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động môi trường, sự cố trong giai 

đoạn phục hồi môi trường 

a. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân gồm: Khẩu 

trang, quần áo bảo hộ lao động, găng tay, kính đeo mắt… 

- Phun tưới nước trên đoạn đường vận chuyển đất hoàn thổ tại khu vực mỏ 

(tần suất phun nước tối thiểu 2 lần/ngày). 

- Không tiến hành san gạt khi có gió lớn phòng ngừa gió cuốn bụi đi xa. 

- Không chở đất hoàn thổ quá thành xe, quá tải trọng thiết kế. 

- Chấp hành nghiêm các qui định về xe lưu thông trên đường. 

c. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

 * Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom và hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý theo 

quy định  

 - Sau khi kết thúc dự án, Chủ dự án sẽ tháo dỡ các hạng mục công trình, san gạt 

và tiến hành trồng cây. 
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- Đối với chất thải từ bể tự hoại sẽ thuê đơn vị có chức năng hút hầm cầu và xử 

lý theo quy định 

- Đối với các chất thải từ việc tháo dỡ các hạng mục công trình không tái sử 

dụng được, sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển xử lý đúng 

quy định. 

d. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các dụng cụ chống ồn rung như bao tay, 

nút bịt tai,… 

- Kiểm tra thường xuyên các thiết bị, bảo đảm chế độ kiểm định, bảo dưỡng 

đúng quy trình đối với các phương tiện thi công, xe cơ giới. 

e. Giảm thiểu tác động đến môi trường cảnh quan khu vực 

Như đã đề cập ở trên, khu vực khai thác mỏ sau khi kết thúc hoạt động sẽ 

tiến hành trồng cây, cải tạo môi trường, đưa trạng thái môi trường tại khu vực dự 

án về gần với trạng thái ban đầu nên những ảnh hưởng tác động đến môi trường 

sau khi kết thúc khai thác sẽ hạn chế đến mức tối đa có thể và chất lượng môi 

trường tại khu vực khai thác dần trở lại như hiện trạng ban đầu. 

5.5.4. Kế hoạch thực hiện cải tạo phục hồi môi trường: 

STT Mã hiệu Nội dung thực hiện 
Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

1 AB.31133 

- Đào, bốc xúc khối 

lượng đất tại chỗ để 

làm đất tầng phủ, phục 

hồi môi trường, đất đá 

cấp III, sử dụng máy 

đào có dung tích gầu 

1,25m
3
; 

100m
3
 20.150 

Kết thúc 

khai thác 
4-5 tháng 

2 AB41453 

Vận chuyển đất phủ 

đến khu vực moong 

khai thác, các tầng đã 

khai thác, đảm bảo 

đúng chiều dày theo 

thiết kế 0,5m, san gạt 

bằng phẳng đảm bảo 

tốt nhất cho việc trồng 

cây 

100m
3
 105 

Kết thúc 

khai thác 
4-5 tháng 

3 AB 22123 

San ủi đất bề mặt khai 

trường, moong khai 

thác (đất đá cấp III), 

dùng máy ủi 110cv 

100m
3
 20.150 

Kết thúc 

khai thác 
4-5 tháng 

4 AB.31133 
Gia cố, sửa chữa tuyến 

đường vận chuyển dài 
100m

3
 105 

Kết thúc 

khai thác 
01 tháng 
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STT Mã hiệu Nội dung thực hiện 
Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

khoảng 500m 

5 AD.32531 

Lắp đặt biển báo phản 

quang, biển tam giác, 

cạnh 70cm 

cái 3,000 

Trước khi triển khai 

dự án và giữ lại sau 

khi kết thúc khai 

thác 

6 SA.21711 Tháo tấm lợp tôn 
m

2
             

0,240  

Kết thúc 

khai thác 

Kết thúc 

khai thác 

7 SA.11232 

Phá dỡ nền bê tông, 

móng bê tông có cốt 

thép 

m
2
 

       

100,000  

Kết thúc 

khai thác 

Kết thúc 

khai thác 

9 AB.21133 

Đào san đất bằng máy 

đào 1,25m3, đất cấp 

III 

m
3
 

         

40,000  

Kết thúc 

khai thác 

Kết thúc 

khai thác 

 

5.5.5. Kinh phí cải tạo phục hồi môi trường 

 a. Xác định hình thức ký quỹ 

Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 37 của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường thì trường hợp dự án có thời hạn khai thác theo giấy phép 

khai thác khoáng sản từ 1 năm đến 10 thì được phép ký quỹ nhiều lần. Mức tiền ký 

quỹ lần đầu bằng 25% (Hai mươi lăm phần trăm) dự toán tổng chi phí phục hồi môi 

trường trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được các cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt. 

 b Xác định mức tiền ký quỹ hàng năm: 

 - Tổng kinh phí cải tạo phục hồi dự án là: 1.178.900.000đồng. Bằng chữ: Một tỷ 

một trăm bảy mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng  

 - Số lần ký quỹ: 4 lần 

+ Số tiền ký quỹ lần đầu: 294.725.000đồng (Viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi 

bốn triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Mức ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số 

tiền ký quỹ 

+ Số tiền ký quỹ các lần tiếp theo, mỗi năm số tiền ký quỹ:  

(1.178.900.000đồng- 294.725.000đồng)/3=294.725.000đồng  

Viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng. Số 

tiền nêu trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá sau năm phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

 c. Thời điểm ký quỹ:  

Theo Điểm b, c Khoản 6 Điều 37 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 
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(Nội dung này được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoảng 6, điều 01 Nghị định 

05/2025/NĐ_CP) thời điểm Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường cụ thể 

như sau: 

- Lần đầu tiên trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản; 

- Lần thứ hai trở đi phải thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ. 

 d. Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường Phú Yên. 

5.6. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự án 

Chương trình giám sát chất lượng môi trường là một trong những yêu cầu quan 

trọng của công tác quản lý chất lượng môi trường và cũng là một trong những phần 

quan trọng trong công tác ĐTM. Giám sát chất lượng môi trường được hiểu như là một 

quá trình “quan trắc, đo đạc, ghi nhận, phân tích, xử lý và kiểm soát một cách thường 

xuyên, liên tục các thông số chất lượng môi trường”. Thông qua các diễn biến về chất 

lượng môi trường sẽ giúp xác định lại các dự báo trong báo cáo ĐTM hoặc mức độ sai 

khác giữa tính toán và thực tế. 

Công tác giám sát chất lượng môi trường sẽ được báo cáo định kỳ. Chương 

trình giám sát môi trường được thực hiện trong khai đoạn khai thác và đóng cửa mỏ. 

Thời gian giám sát trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

5.6.1 Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động khai thác 

a) Giám sát khí thải: Dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với 

khí thải và nước thải theo quy định tại Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định. 

Do đó, không giám sát định kỳ khí thải   

b) Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại của dự án. 

- Thông số giám sát: Khối lượng phát sinh, thành phần. 

- Tần suất: Thường xuyên. 

5.6.2. Giám sát môi trường giai đoạn đóng cửa mỏ (cải tạo phục hồi môi trường) 

- Giám sát sự phát triển và chăm sóc cây: Chủ dự án thực hiện trồng và chăm sóc 

cây xanh theo phương án cải tạo phục hồi môi trường hoặc Đề án đóng của mỏ được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Giám sát trượt lở moong khai thác, sạt lở đất tầng phủ: Thường xuyên kiểm tra 

đất tầng phủ đảm bảo mức độ an toàn theo thiết kế, không để xảy ra tình trạng sạt lở 

đất đá ra môi trường, đồng ruộng nhất là vào mùa mưa lũ. Ngoài ra, vào mùa mưa, chủ 

dự án sẽ thường xuyên kiểm tra việc thoát nước mưa chảy tràn bề mặt moong khai 

thác, không để xảy ra tình trạng ngập úng, tạo dòng chảy lớn làm ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất nông nghiệp của người dân xung quanh khu vực dự án. Tần suất giám 

sát: thường xuyên. 

5.6.3. Thực hiện các chương trình giám sát khác 

- Giám sát công tác vận chuyển đất thải trong quá trình khai thác, giám sát việc 

lưu chứa bãi tạm trong khu vực khai thác, giám sát sạt lở, đất tầng phủ trong giai đoạn 

hoàn phục môi trường, trồng cây keo lai sau khi kết thúc khai thác. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án: Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã 

An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

1.1.2. Chủ dự án 

- Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương 

- Người đại diện: Ông Đoàn Đình Dương  - Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Võ Trứ, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên  

- Số điện thoại: 0913441800 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án  

Vị trí dự án: Vị trí khai thác mỏ đất được thực hiện tại xã Thôn Tuy Dương, xã 

An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có tổng diện tích khoảng 4,03ha (theo Quyết 

định số 957/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND tỉnh Phú Yên, Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư).  

Ranh giới khu vực khai thác được giới hạn bởi các điểm khép góc có toạ độ VN 

2000 kinh tuyến trục 108
0
30’ múi chiếu 3

0
 được thống kê tại bảng sau: 

Bảng 1. 1.Các điểm góc ranh giới khu vực khai thác mỏ 

 

Điểm góc 

Tọa độ VN-2000, Kinh tuyến trục 108o 30’ 

múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

1 1.464.437 579.219 

2 1.464.437 579.063 

3 1.464.591 578.929 

4 1.464.369 578.875 

5 1.464.334 579.168 

Diện tích: 4,03 ha 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án  
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Hình 1.1: Sơ đồ vị trí dự án 

- Giới cận khu đất:  

- Phía Bắc tiếp giáp với đường đất và rừng trồng bạch đàn; 

- Phía Đông tiếp giáp với đường ĐH34, có dân cư sinh sống; 

- Phía Nam tiếp giáp với đường ĐH34, có dân cư sinh sống; 

- Phía Tây, tiếp giáp với rừng trồng bạch đàn và cây hoa màu 

- Hiện trạng sử dụng đất: Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 4,03ha. Hiện 

trạng đất dự án trồng bạch đàn và một số diện tích trồng hoa màu do hộ gia đình, cá 

nhân quản lý, UBND xã An Hiệp sử dụng (31 khu đất của hộ dân: 38.663,1m
2
; 10 khu 

đất của UBND xã An Hiệp: 1.654,8m
2
) 

- Hệ thống sông, suối: Bao quanh diện tích khai tháclà các khu vực có địa hình 

thoải và đôi chỗ tương đối bằng phẳng, hệ thống sông Ba chạy dọc theo hướng từ Tây 

sang Đông, ngoài ra còn có các hệ thống suối nhỏ nằm phía Tây Bắc khu vực mỏ, chảy 

theo hướng  Tây Nam – Đông Bắc, hướng đổ ra Sông Ba; các hồ chứa nước có quy mô 

nhỏ tập chung tại phía Bắc, Đông Bắc khu vực thăm dò.  

Hệ thống sông suối trong khu vực khai tháckém phát triển, chủ yếu các hệ thống 

khe cạn, không tích tụ nước vào mùa khô; hệ thống khe suối chính nằm phía Tây Nam 

Vị trí dự án 
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diện tích, không tích tụ dòng chảy, chủ yếu là kênh thoát nước vào mùa mưa, tương đối 

thuận tiện cho khai thác sau này.  

- Điều kiện giao thông vận tải: giao thông khu vực tương đối phát triển, bao 

quanh diện tích khai thác có 02 hệ thống giao thông lớn, đường liên thôn trải nhựa dọc 

theo hướng Đông – Tây, và đường đất dọc theo hướng Đông Bắc; hai hệ thống đường 

đều có hướng ra Quốc lộ 1A (khoảng 3,0km). Các tuyến giao thông nông thôn lân cận 

đã và đang được bê tông hóa theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Song song 

với QL1A là tuyến đường sắt Bắc Nam, tại địa phương có ga Chí Thạnh đang định 

hướng cải tạo và xây dựng, là điểm giao thông quan trọng trong phát triển kinh tế khu 

vực.  

Ngành vận tải nội vùng tương đối thuận lợi, có các loại xe vận tải vận chuyển 

người và hàng hóa tại địa phương đi Nam, ra Bắc, lên Tây Nguyên tương đối thuận 

tiện. Từ Trung tâm thị xã Tuy An đi về hướng Nam theo QL1A khoảng 9,0km đến 

điểm giao QL1A, đi theo hướng Tây, dọc theo đường betông liên xã khoảng 3,0km 

đến khu vực mỏ thăm dò; ngoài ra khu vực mỏ cách UBND xã An Hiệp khoảng 

3,7km, cách thị xã Chí Thạnh khoảng 11,5km, nhìn chung điều kiện giao thông rất 

thuận lợi. 

- Hiện trạng cung cấp điện: Trong khu vực thực hiện dự án có hệ thống đường 

điện 22kv đi qua. 

- Hiện trạng hệ thống cấp, thoát nước: 

+ Cấp nước: Hiện nay, tại khu vực dự án chưa đầu tư hệ thống hạ tầng cấp nước 

sạch. Người dân khu vực xung quanh dự án sử dụng nước giếng khoan, giếng đào.  

+ Đối với nước dùng tưới rửa đường, tưới nước giảm bụi, chủ dự án xin phép cơ 

quan có thẩm quyền sử dụng nguồn nước mặt các sông, kênh mương theo quy định. 

+ Thoát nước thải: Khu vực dự án hiện nay chưa có hạ tầng thu gom, xử lý nước 

thải sinh hoạt. Nước thải từ các hộ dân xung quanh dự án xứ lý nước thải bằng hệ 

thống bể tự hoại.  

- Hiện trạng thông tin liên lạc: Hiện tại trong khu vực lân cận mỏ đã có hệ thống 

mạng điện thoại cố định, mạng điện thoại di động và mạng internet,… sử dụng thuê 

bao điện thoại di động để liên lạc cho toàn mỏ. 

- Hiện trạng khai thác khoáng sản xung quanh khu vực dự án: Hiện tại trong khu 

vực dự án chưa có các hoạt động khai thác khoáng sản, chưa có đơn vị khai thác 

khoáng sản nào vận chuyển đi ngang qua khu vực dự án. 

- Các đối tượng xung quanh dự án:  

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 4,03 ha. 

Khu khai thác thuộc dạng đồi sót, bề mặt địa hình thoải, độ dốc nhỏ. Độ cao địa 

hình địa hình dao động từ  cos +11,2m đến cos +55,7m. Với đặc điểm địa hình khu vực 

khai thác mỏ đất san lấp mang đặc thù của đồng bằng duyên hải miền Trung Nam Bộ. 

Thảm thực vật chủ yếu là cây bạch đàn, keo do người dân trồng và cây bụi. 

 Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 4,03ha, hiện trạng là đất rừng trồng của 

dân, cây trồng là bạch đàn nhưng đã được người dân khai thác khoảng ¾ diện tích; Đất 

do UBND xã An Hiệp quản lý, giao cho HTX NN KDDV An Hiệp sử dụng, sản xuất. 
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1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường 

 - Trong khu vực dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã thôn 

Tuy phương, xã An Hiệp, huyện Tuy An không có yếu tố nhạy cảm về di dân tái định 

cư; Không có nhu cầu sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước; 

không chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng tự nhiên hay các yếu tố 

nhạy cảm khác. 

 Ngoài khu dân cư này, không có các đối tượng tự nhiên, kinh tế, xã hội: Trường 

học, bệnh viện, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng có khả năng 

chịu ảnh hưởng tác động môi trường do dự án…. 

Trong khu vực dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường, không có 

diện tích đất trồng lúa, không có khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực ngập nước theo quy 

định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ đất ngập nước, bảo vệ các loài 

có trong sách đỏ đang sinh sống và di trú theo mùa. Không có các loại rừng theo quy 

định của pháp luật lâm nghiệp phải bảo vệ,...Vì vậy, Dự án không có các khu vực có 

yếu tố nhạy cảm môi trường theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ 

môi trường. 

1.1.6. Nội dung chủ yếu của dự án 

a. Mục tiêu của dự án 

Khai thác đất san lấp để làm vật liệu xây dựng thông thường để cung cấp 

nguyên liệu phục vụ xây dựng cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm sử 

dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh, đóng góp ngân sách nhà 

nước, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện Tuy An nói riêng và của tỉnh Phú Yên nói chung. 

 b. Quy mô và loại hình của dự án 

 - Hình thức đầu tư: Đầu tư mới. 

 - Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

 - Loại hình dự án: Khai thác đất san lấp. 

 - Tổng diện tích dự án: 4,03ha. 

c. Trữ lượng, công suất và sản phẩm của dự án: 

* Trữ lượng mỏ: Tổng trữ lượng mỏ theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 

26/10/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt trữ lượng khoáng sản xã An Hiệp, 

huyện Tuy An tỉnh Phú yên của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương, trữ lượng 

262.066 m
3
;   

- Trữ lượng khai thác: Trữ lượng khai thác của dự án bằng trữ lượng địa chất trừ 

đi trữ lượng tổn thất do để lại bờ moong, trữ lượng đất cải tạo phục hồi môi trường. 

Trữ lượng khai thác được xác định theo công thức sau: Qkt = Qđc - Qtt - Qctphmt 

Trong đó: 

Qkt : Trữ lượng khai thác 

Qđc : Trữ lượng địa chất 

Qtt:  Trữ lượng tổn thất do để lại bờ moong 

Qctphmt: Trữ lượng để lại cai tạo phục hồi môi trường 

Trữ lượng đất, đá tổn thất do để lại bờ moong cụ thể như bảng tính sau: 
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Bảng 1. 2.Tổng hợp khối lượng đất đá để lại tạo bờ moong 

STT 
Khối - cấp 

trữ lượng 
Tuyến 

Diện tích mặt 

cắt để lại bờ 

mỏ (m
2
) 

Diện 

tích 

mặt cắt 

đất san 

lấp 

Khoảng 

cách tuyến 

(m) 

Trữ 

lượng 

đất san 

lấp (m
3
) 

Trữ 

lượng để 

lại bờ 

mỏ QBD 

(m3) 

1 I-122 
T1 106,0 1.836 

166,8 193.688 14.845 
T2 72,0 599,0 

2 II-122 

T2 72,0 599,0 
126,3 64.792 4.547 

T3 0,0 427,0 

T3 0,0 427,0 
25,2 3.586 0,0 

M1 0,0 0,00 

Tổng trữ lượng  262.066 19.392 

 + Tổng khối lượng đất để lại bờ moong: 19.392m
3
 

+ Trữ lượng đất san lấp: 262.066m
3
;  

+ Diện tích mỏ khai thác: 4,03ha 
 

- Trữ lượng nguyên khai: 

 Kqđ : Hệ số quy đổi của khoáng sản: Kqđ = 1,20 (bằng hệ số nở rời theo báo cáo 

kết quả thăm dò được phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ/UBND ngày 26 tháng 10 

năm 2023 của UBND tỉnh Phú Yên) 

Trên cơ sở đó, trữ lượng nguyên khai mỏ được xác định : 

 Nhu cầu đất san lấp để lại tạo bờ moong: 19.392 m
3
. 

  Qctphmt : Trữ lượng cải tạo phục hổi môi trường: 0m
3
 

  QKT = (QTKKT – QBM  ) x Kqd – Qctphmt = (262.066 – 19.392) x 1,2 = 291.209 m
3
 

Bảng 1. 3: Các chỉ tiêu về trữ lượng khoáng sản 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị Ghi chú 

1 

Kích thước khai trường 

 - Chiều dài 

 - Chiều rộng 

 - Diện tích khai trường 

 

m 

m 

m
2
 

 

295 

100-225 

40.320 

 

2 Cốt cao đáy mỏ m +30 
QĐ1454/QĐ-

UBND 

3 
Trữ lượng địa chất (Cấp 122) 

- Đất 
m

3
 

 

 

262.066 

 

4 

Trữ lượng huy động vào thiết 

kế khai thác 

- Đất 

m
3
  

    

262.066 

 

5 

 

Trữ lượng khai thác (thể tự 

nhiên) 

- Đất 

 

m
3
 

 

242.674 

 

 

 

6 

Trữ lượng khai thác (khoáng 

sản nguyên khai) 

- Đất 

m
3
  

 

291.209 

 

 

1,2 
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Stt Thông số Đơn vị Giá trị Ghi chú 

7 

Trữ lượng đất khai thác 

(nguyên khai) sau khi trừ 

lượng đất để lại để cải tạo, 

phục hồi môi trường 

m
3
  

0  

 

* Công suất sản xuất của dự án: 100.000 m
3 
nguyên khai/năm. 

d. Công nghệ khai thác đất san lấp  

Xuất xứ quy trình công nghệ khai thác: Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khai 

thác lộ thiên, không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, sử dụng máy xúc thủy lực gàu 

ngược xúc bốc trực tiếp sản phẩm đưa lên ô tô vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Quy trình 

công nghệ áp dụng được sử dụng rộng rãi trong thực tế và giảng dạy trong công nghệ 

khai thác mỏ lộ thiên bằng cơ giới của trường Đại học Mỏ Địa chất. Đảm bảo đáp ứng 

quy định về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi 

trường. 

Công nghệ khai thác đất tại dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5: Quy trình công nghệ khai thác mỏ đất san lấp 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An 

Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bao gồm các hạng mục công trình chính và phụ trợ 

như sau: 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính  

 Khai thác đất san lấp với diện tích 40.130m
2
. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ  

Do đặc điểm khai thác khoáng sản của mỏ là khai thác lộ thiên. Sản phẩm là đất làm 

vật liệu san lấp không qua chế biến, chỉ bốc xúc và chở đến trực tiếp đến nơi tiêu thụ. Do 

đó, ở khu vực mỏ không xây dựng nhiều công trình, chỉ đầu tư nhà bảo vệ, nhà tạm công 

nhân, bệ móng trạm cân, chuyên tu đường công vụ và đường vào mỏ, Cụ thể: 

Đất san lấp 

Bóc xúc trực tiếp 
Chất thải thực bì; Bụi, ồn, độ 

rung; 

Bụi, đất rơi vãi trên 

đường 
Xe vận chuyển đá 

Công trình 
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- Nhà bảo vệ, nhà nghỉ công nhân: Nhà bảo vệ diện tích khoảng 10m
2
, nhà nghỉ 

công nhân khoảng 50m
2
, kết cấu nhà tạm, một tầng, tường khung thép hoặc bê tông, 

nền láng ximăng, mái lợp tôn. 

- Lắp đặt trạm cân; camera truyền thông tin, dữ liệu về cơ quan giám sát: 01 

(trọn bộ). Lắp đặt 01 trạm cân tại khu vực cổng ra vào, diện tích 120m
2
 nhằm kiểm tra 

khối lượng xuất bán sản phẩm của dự án theo quy định tại Điều 42, Nghị định 

158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Đường vào khu khai thác gồm:  

+ Đường đất dọc theo hướng Đông Bắc, nằm sát mỏ có chiều dài toàn mỏ khoảng 

380m, rộng khoảng 3,0m. Công ty sẽ phối hợp với địa phương và tự bố trí kinh phí để 

mở rộng đường hiện trạng (đường đất) với chiều dài khoảng 380m, nền rộng 7,5m, 

mặt đường rộng 5,5m; đường cấp phối đá dăm đáp ứng tiêu chuẩn đường cấp 5 (vị trí 

thể hiện trên bản đồ giao thông, ký hiệu: (Đường đất hiện có).  

+ Đường đất được đấu nối với đường liên xã (ĐH34) chạy dọc theo hướng Đông 

- Tây hướng ra Quốc lộ 1A (khoảng 3,0km). Do vậy khi Dự án đi vào hoạt động sẽ sử 

dụng hạ tầng giao thông chung hiện có và thực hiện duy tu, bảo dưỡng đảm bảo vệ 

sinh môi trường theo quy định. 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

Các hoạt động điển hình của dự án như sau: 

* Giai đoạn triển khai xây dựng cơ bản mỏ, xây dựng khu chế biến: 

- Tập kết công nhân, phương tiện, thiết bị thi công; 

- Phát dọn thực bì, tạo mặt bằng xây dựng lán trại tạm trong thời gian xây dựng 

các hạng mục công trình; Thi công đường vào mỏ, đường nội bộ mỏ, nhà bảo vệ. 

 * Giai đoạn vận hành 

Công tác thu dọn lớp phủ thực vật, mở vỉa, tạo moong khai thác, khai thác đất 

san lấp…. 

* Giai đoạn đóng của mỏ: 

Gia cố moong khai thác, san gạt đất tầng phủ tại moong khai thác, tháo dỡ toàn 

bộ thiết bị, trồng cây xanh, lắp đặt biển cảnh bảo 

1.2.4. Các hạng mục, công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: 

Đặc thù loại hình sản xuất của dự án là khai thác mỏ đất san lấp, do đó trong quá 

trình hoạt động nguồn chất thải phải sinh chủ yếu là đất, tiếng ồn. Ngoài ra trong quá 

trình hoạt động tại dự án có phát sinh một số nguồn chất thải từ hoạt động sinh hoạt 

của công nhân làm việc, được sử dụng các công trình biện pháp để quản lý, xử lý như 

sau:  

- Moong khai thác: Do đặc điểm của loại khoáng sản khai thác là đất san lấp 

được khai thác trực tiếp từ mỏ, bốc xúc trực tiếp lên phương tiện vận chuyển đến các 

công trình nên trong quá trình khai thác đất không phải đào dự trữ đất tại moong khai 

thác, dễ phát sinh bụi gây ô nhiễm môi trường  

- Biện pháp xử lý bụi:  
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Nguồn phát sinh bụi tại dự án chủ yếu là các hoạt động đào, bốc xúc, vận 

chuyển đất; … Biện pháp giảm thiểu bụi từ các hoạt động đào, bốc, xức, vận chuyển 

được Chủ dự án sử dụng biện pháp tưới nước làm ẩm, giảm thiểu bụi tại một số vị trí 

như tưới ẩm khu vực khai thác đất (khai trường), đường vận chuyển nội mỏ, tưới ẩm 

đường vận chuyển bên ngoài mỏ… 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: Để thu gom, phân loại xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hằng ngày của công nhân, tại khu vực 

khai thác, chế biến, văn phòng... Tổng số lượng chất thải rắn phát sinh tại dự án có 

khoảng 4,5kg/ngày, thành phần chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là thực phẩm thừa, chất 

thải hữu cơ, hộp xốp, nhựa dùng một lần, bao bì ni lông... dự án sẽ bố trí các thùng rác 

thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng nhằm thu gom, phân loại, xử lý toàn bộ chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án theo đúng theo quy định tại Điều 75 Luật bảo vệ môi 

trường 2020. 

- Chất thải là sinh khối thực vật: Chất thải rắn phát sinh từ sinh khối thực vật 

trong quá trình phát dọn thực bì tại dự án, được người dân thu gom làm củi, chất đốt ở 

gia đình, phần còn lại được thu gom đưa về bãi thải chôn lấp chất thải rắn của huyện 

Tuy An để xử lý theo quy định. 

- Nước thải sản xuất: Quá trình sản xuất không sử dụng nước nên không phát 

sinh nước thải. 

1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Công ty áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên, không sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngược xúc bốc trực tiếp sản phẩm đưa lên 

ô tô vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Quy trình công nghệ áp dụng được sử dụng rộng rãi 

trong thực tế và giảng dạy trong công nghệ khai thác mỏ lộ thiên bằng cơ giới của 

trường Đại học Mỏ Địa chất. Đảm bảo đáp ứng quy định về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng  

Đặc trưng của dự án là khai thác đất san lấp, nên trong gia đoạn đầu xây dựng cơ 

bản mỏ tại dự án chủ yếu là gia cố đường vận chuyển bên ngoài khu vực mỏ về khu 

chế biến, làm đường trong mỏ, mở vỉa,... Do đó, nhu cầu nguyên vật liệu trong giai 

đoạn thi công, xây dựng cơ bản mỏ như sau: 

1.3.2. Trong giai đoạn hoạt động  

1.3.2.1. Nhu cầu điện 

Nhu cầu sử dụng điện cho dự án chủ yếu là cung cấp cho tổ hợp nghiền sàng tại 

khu chế biến đá và cung cấp cho khu vực văn phòng làm việc, điện chiếu sáng.... Được 

cung cấp từ nguồn điện lưới 22kv trong khu vực. Hệ thống điện được thiết kế và lắp 

đặt theo đúng tiêu chuẩn quy định nhằm đảm bảo đủ công suất và an toàn trong sử 

dụng.  

Dự kiến tổng nhu cầu sử dụng điện tại dự án ước tính khoảng 50 KW/h, bao gồm 

nhu cầu sử dụng điện cho các hạng mục thiết bị như sau: khu vực văn phòng, chiếu 

sáng …).  
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1.3.2.2. Nhu cầu nước 

 Nước dùng cho sinh hoạt và tắm rửa của cán bộ công nhân viên làm việc trên 

mặt bằng mỏ lấy theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXD 33-985.  

Trong đó: 

 - Nước sinh hoạt: 11 người x 50 lít/người/ngày = 0,5m3/ngày. Nước dùng cho 

uống là sử dụng nước bình 20 lít (được mua từ các đơn vị cung cấp nước đóng chai, 

không tính vào tiêu chuẩn cấp nước) 

 - Nước tưới đường:    0,5 lít/m
2
 - ngày tưới 4 lần 

1.3.2.3. Nhu cầu nhiên liệu 

Máy, thiết bị, phương tiện chính Công ty sử dụng thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1. 4 Tổng hợp các máy móc, thiết bị chính của dự án 

TT Tên thiết bị chính Đvt 
Số 

lượng 

Thông số 

kỹ thuật 

(dự kiến) 

Định mức tiêu 

hao nhiên liệu, 

năng lượng 

1 

Trạm cân + hệ thống lưu trữ dữ liệu 

trong thiết bị trạm cân + Camera 

giám sát (Trạm cân Việt Mỹ: gồm 

bộ chỉ thị kỹ thuật, bộ cảm biến sản 

xuất từ Mỹ, bàn cân và các thiết bị 

khác sản xuất tại Việt Nam, hoặc 

loại tương tự; Camera hiệu Dahua) 

Bộ 02 80 tấn - 

2 Xe ủi  Máy 01 

172,8/ 

2050 KW/ 

vòng/ 

phút 

90 lít diezel/ 

ca máy 

3 

Máy xúc, dung tích gàu 1,25m
3 

(Hiệu HITACHI, Nhật Bản sản 

xuất, hoặc loại tương tự) 

 

Máy 04 

62 KW/ 

2100 

vòng/phút 

60 lít diezel/ 

ca máy 

4 

Ô tô vận chuyển (Hiệu DAEWOO, 

Hàn Quốc sản xuất, hoặc loại tương 

tự) 

Chiếc 10 

250kW/21

00 

vph 

30 lít diezel/ca 

máy 

5 
Xe téc (tưới) nước; Model: 

CSC5090GSS3  
Chiếc 01 

250kW/21

00 

vph 

30 lít diezel/ca 

máy 

Theo bảng trên, nhu cầu nhiện liệu trong 1 ca máy là: 510 lít diezel/ca máy khi 

tất cả các thiết bị đều hoạt động đồng thời. Bình quân, khối lượng nhiên liệu tiêu thụ 

chỉ chiếm khoảng 70% lượng tối đa do công ty đầu tư thiết bị dự phòng lúc hư hỏng. 

Vậy lượng nhiên liệu tiêu thụ bình quân khoảng 357 lít diezel/ca máy 

Đối với ô tô: Lấy tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã. 

Đối với máy đào, máy xúc: Công ty sẽ sử dụng xe xi téc để vận chuyển dầu đến 

khu vực thi công để nạp nhiên liệu cho máy.  
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1.4. Công nghệ khai thác, quy trình vận hành 

1.4.1.2. Biên giới mỏ và trữ lượng khai trường 

a. Các nguyên tắc cơ bản để lựa chọn biên giới khai trường 

Biên giới khai trường được xác định trên các cơ sở và nguyên tắc sau: 

-  Khai trường nằm trong ranh giới cho phép khai thác.  

-  Khai trường nằm trong ranh giới khối trữ lượng cấp chắc chắn. 

-  Khai thác đến độ sâu tối đa theo Quyết định Phê duyệt trữ lượng là : Hkt = 

+30 m 

-  Thân quặng huy động vào thiết kế  khai thác phải nằm trong khối trữ lượng 

cấp 122.  

- Các thông số của bờ mỏ kết thúc khai thác phải phù hợp với tính chất cơ lý 

của đá, bảo đảm độ ổn định bờ mỏ, tuân thủ quy định của quy phạm hiện hành áp dụng 

trong  khai thác mỏ lộ thiên. 

b. Đánh giá ổn định bờ mỏ 

+ Đánh giá sơ bộ mức độ ổn định công trường khai thác 

Trong quá trình khai thác đất ở đây là hình thức khai thác mỏ lộ thiên nên vấn 

đề tính toán ổn định các bờ dốc như bờ mỏ, sườn tầng, sườn bãi thải,...có chiều cao 

thay đổi vì vậy việc tính toán góc dốc bờ moong là rất cần thiết.  

Theo kết quả thăm dò thực tế trên diện tích thăm dò tồn tại lớp vỏ phong hoá 

thành phần chính là lớp bột, sét, cát sạn thạch anh, là sản phẩm phong hóa triệt để của 

đá gốc, phủ lên lớp đá gốc.  

Khi khai thác cần phải thiết kế góc dốc của bờ moong sao cho ổn định và bền 

vững lâu dài. Muốn vậy góc dốc của bờ moong phải nhỏ hơn góc dốc tính toán cho 

phép. Góc dốc ổn định tính toán được xác định theo công thức: 

                                      
H

Ctg
tg

tb

tbtb

.


           

 Trong đó:  

tb - Góc ma sát trong, lấy theo kết quả thí nghiệm lớn nhất (độ): 26,50
0
 

tbC - Lực dính kết trung bình: 0,15 (kg/cm
2
) = 150(g/cm

2
) 

  -  Hệ số an toàn, lấy từ 0,5 đến 1,5; trung bình 1,0.   

tb - Khối lượng tự nhiên trung bình: 1,92 (g/cm
3
) 

H - Chiều cao bờ moong, lấy trung bình bằng 7,7m = 770cm.  

Thay số vào công thức ta xác định được:         

tb  Tg tb  η tb  
 

tbC  h Tgα α(radian) Góc (độ) 

26,50 0,50 1,0 1,92 150 770 0,63 0,63 35,89 
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Góc dốc của bờ moong  ≤ 350
89’ nêu trên là dựa vào kết quả thí nghiệm của 

các mẫu phân tích, tuy nhiên theo thực tế xung quanh khu vực thăm dò đã được các 

Công ty khác đã khai thác thì các vách taluy có góc dốc trung bình khoảng 40 độ; đồng 

thời báo cáo áp dụng TCVN 4447-2012 về công tác đất và nghiệm thu như sau: (bảng 

5.4) 

Bảng 1. 5. Độ dốc mái dốc tầng khai thác trong và sau khi ngừng khai thác 

(TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu) 

Loại đất đá 

Hệ số độ rắn 

theo thang độ 

Prôstôđia 

cônôp 

Góc giới hạn của mái dốc tầng 

khai thác (°) trong thời kì 

Đang khai 

thác 

Đã ngừng khai 

thác 

1. Đá rất rắn, dai như loại bazan và 

Quaczit. Những loại đá rắn khác như 

granit poocfia, thạch anh, sa thạch và đá 

vôi cực rắn 

15 đến 20 80 75 đến 80 

2. Granit chắc và các loại granit khác, sa 

thạch và đá vôi cực rắn 
3 đến 14 70 đến 80 70 đến 75 

3. Sa thạch thường, diệp thạch sét chắc, đá 

vôi thường, đá cuội kết, các loại diệp thạch 

khác, đá phấn loại chắc 

3 đến 7 60 đến 70 60 đến 65 

4. Đất sét nặng, dạng cục, sét mỡ, đất 

thịt nặng có lẫn đá dăm, cuội sỏi, đất 

cuội lớn (kích thước nhỏ hơn 90 mm) có 

lẫn đá tảng 10 kg trở xuống 

1 đến 2 45 đến 60 35 đến 45 

5. Đất sét mỡ loại mềm, đất thịt, hoàng thổ 

cát đất màu, than bùn 
0,6 đến 0,8 35 đến 45 25 đến 40 

Áp dụng mục 4, góc dốc bờ moong được xác định như sau: 

- Góc giới hạn của mái dốc khai thác trong tầng khai thác từ 45-60
o 

trung bình 

52
0
. 

- Góc giới hạn của mái dốc khai thác trong tầng khai thác trong thời kỳ dừng 

khai thác từ 35
0
-45

0
 trung bình 40

0
. 

Tham khảo các mỏ đất san lấp đã được khai thác lâu nay trong khu vực, trong 

quá trình khai thác giới hạn góc dốc bờ moong của các mỏ này từ 35 – 45
o
, trung bình 

là 40
o 
do đó chúng tôi lấy giới hạn góc dốc bờ moong trung bình là 40

o
 là đảm bảo an 

toàn trong quá trình khai thác và đồng thời làm cơ sở cho việc tính toán trữ lượng huy 

động vào khai thác cho toàn khu mỏ thăm dò.  

Như vậy, cần thiết kế góc dốc của bờ moong  ≤ 40 độ để đảm bảo an toàn cho 
mỏ. Trong quá trình khai thác, chiều cao tầng trung bình 7,7m, đồng thời chiều cao 

tầng cao nhất là 10,0m do đó khi thiết kế khai thác nên thiết kế bốc tầng theo 2-3 lớp 
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(cắt tầng) có chiều cao tầng dao động khoảng 3,0 – 5,0m, tạo taluy bạc mái có độ dốc 

khoảng 40
0
 là an toàn. 

Tuy nhiên, đối với lớp đất mềm trong quá trình khai thác cần chú ý tới hiện 

tượng trượt trọng lực do bão hòa nước vào mùa mưa. 

Đối chiếu với các nguyên tắc đề ra ở trên, biên giới khai trường mỏ đất san lấp 

thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên., được lựa chọn như sau:  

Biên giới trên mặt:  Được giới hạn bởi toạ độ : Hệ toạ độ VN2000 (kinh tuyến 

trục 108
0
30' múi chiếu 3

0
) 

b. Biên giới theo độ sâu: 

Biên giới theo độ sâu : Biên giới theo độ sâu được xác định phù hợp với biên 

giới trên mặt và đảm bảo khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản cấp 122 tại các khối 

tính trữ lượng đã được UBND tỉnh phú Yên phê duyệt tại QĐ số 1454/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2023. Cụ thể mức sâu thấp nhất tại các khối trữ lượng (Xem bảng 2.4) 

 Mặt khác, biên giới khai trường theo độ sâu được xác định phù hợp với góc dốc 

kết thúc bờ mỏ. Để ổn định bờ mỏ và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khai thác, 

đề án thiết kế chọn góc nghiên sườn tầng kết thúc  αkt = 40
0
.  

1.4.1.3. Lựa chọn hệ thống khai thác 

* Đặc điểm địa hình khu mỏ: 

Hệ thống khai thác có liên quan chặt chẽ với đồng bộ thiết bị khai thác sử dụng cho 

mỏ. Mặt khác hệ thống khai thác được lựa chọn phải phù hợp với điều kiện địa hình của 

mỏ, phù hợp với công suất thiết kế của mỏ. Căn cứ đặc điểm địa hình mỏ và đồng bộ thiết 

bị đã có, có 2 hệ thống khai thác có thể lựa chọn để áp dụng là : Hệ thống khai thác khấu 

theo lớp đứng cắt tầng nhỏ và Hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng. 

a) Hệ thống khai thác khấu theo lớp đứng cắt tầng nhỏ: 

Ưu điểm: Nếu áp dụng hệ thống khai thác này thì vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhỏ, 

thời gian xây dựng cơ bản ngắn, không đòi hỏi thiết bị đắt tiền. 

Nhược điểm: Áp dụng hệ thống khai thác này tính cơ động không cao, vì vậy khả 

năng nâng cao công suất bị hạn chế. Khi cải tạo, mở rộng để nâng công suất đòi hỏi thời 

gian dài, khả năng cơ giới hóa thấp, đòi hỏi công tác tổ chức sản xuất phải tuân thủ nghiêm 

ngặt quy trình quy phạm đề ra và khó đảm bảo an toàn. 

b) Hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng: 

Ưu điểm: Khi áp dụng khệ thống khai thác này thì khả năng áp dụng cơ giới hóa 

cao, cho phép nâng cao công suất đảm bảo đạt công suất thiết kế và vượt công suất dễ dàng 

khi cần, tổ chức sản xuất đơn giản hơn và khả năng an toàn trong khai thác cao. 

Nhược điểm: Thời gian xây dựng cơ bản dài. Tuy nhiên, nhu cầu xây dựng cơ bản ở 

đây không lớn nên nhược điểm được khắc phục. 

Qua phân tích ưu nhược điểm của 2 phương pháp khai thác nêu trên, kết hợp với đặc 

điểm của mỏ, đề án chọn: Hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng, vận tải trực tiếp bằng ô 

tô. 

a. Chiều cao tầng khai thác (H1) 
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Chiều cao tầng khai thác được lựa chọn theo QCVN 04:2009/BCT phù hợp với điều 

kiện địa chất mỏ, tính chất cơ lý của đất, sơ đồ công nghệ khai thác và đồng bộ thiết bị sử 

dụng. Chiều cao tầng khai thác phải đảm bảo cho các thiết bị làm việc có năng suất cao, an 

toàn, đảm bảo chi phí bóc đất  là nhỏ nhất. Chiều cao tầng được xác định theo khả năng làm 

việc của máy xúc khi máy xúc làm việc hiệu quả nhất để xúc đất: 

H1 = 1,5.Hx max  (m) 

Với Hx max: chiều cao xúc lớn nhất của máy xúc, Hx max = 8 m. 

Vậy ta có: H1 = 1,5*8 = 12 m. 

          Trong điều kiện đất san lấp mỏ đất  san lấp thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên, để đảm bảo an toàn trong khai thác chọn Chiều cao tầng khai thác đối với 

đất làm vật liệu san lấp là H
 
=5 m  

b. Chiều cao tầng kết thúc 

Chiều cao tầng kết thúc được lựa chọn phù hợp với tính chất cơ lý đất. Theo Quy 

chuẩn Việt Nam số 04:2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác 

mỏ lộ thiên thì chiều cao tầng kết thúc khai thác không quá 20m. Đối với mỏ đất  san lấp 

thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên  để đảm bảo an toàn và phù hợp 

đặc điểm cấu trúc địa chất mỏ, chọn chiều cao tầng kết thúc là: HKT = 10 m 

c. Góc nghiêng sườn tầng 

Để ổn định bờ mỏ và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khai thác, đề án thiết 

kế chọn góc nghiên sườn tầng kết thúc  αkt = 40
0
.  

d. Góc nghiêng bờ mỏ kết thúc  

Góc nghiêng bờ mỏ kết thúc khai thác là: 50
0
  

e. Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu (Bmin) 

- Chiều rộng mặt tầng công tác đầu tiên chính là chiều rộng đáy hào chuẩn bị 

bán hoàn chỉnh mà ta phải tạo ra khi bắt đầu một tầng khai thác. Chiều rộng đáy hào 

chuẩn bị phải đảm bảo các thiết bị máy xúc, ô tô hoạt động bình thường, an toàn và đạt 

hiệu quả kinh tế. 

- Đối với hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng vận tải trực tiếp bằng ô tô thì 

chiều rộng mặt tầng công tác thường là đến giới hạn biên giới kết thúc. Đối với các 

tầng phải cải tạo thì chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu phải đảm bảo các thiết bị, 

phương tiện khai thác hoạt động trên mặt tầng được an toàn khai thác được tối đa tài 

nguyên khoáng sản. 

 Bmin = Bct = A + bv = (15  17) + (1,5  2,0) = 17  19m đảm bảo cho xe 

có tải trọng từ 15 tấn hoạt động an toàn. 

-  Chiều rộng mặt tầng kết thúc: (bkt) 

Theo quy phạm hiện hành chiều rộng mặt tầng kết thúc (đai bảo vệ) nhằm đảm 

bảo độ ổn định bờ mỏ không được nhỏ hơn 1/3 chiều cao tầng kết thúc. Vì vậy chọn 

bkt = 4 m 

*Góc nghiêng bờ mỏ: Để đảm bảo sự xói lở bờ lấy góc bằng góc nghỉ trạng thái 

bão hòa nước φ = 35
0
89’. 
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Bảng 1. 6.Các thông số của hệ thống khai thác 

TT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Chiều cao tầng khai thác H m 5 

2 Góc nghiêng sườn tầng  độ 40 

3 Góc nghiêng bờ kết thúc kt độ 50 

4 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 10 

5 Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bmin m 1719 

6 Chiều rộng dải khấu A m 10 

7 Chiều rộng mặt tầng kết thúc Bat m 4 

8 Cos kết thúc khai thác thấp nhất  m +30 

 

1.4.1.5. Tính toán các khâu công nghệ 

a. Chọn phương pháp chuẩn bị để xúc bốc 

Công việc làm tơi đất đá để xúc bốc có thể tiến hành bằng nhiều phương pháp 

khác nhau như: 

- Chuẩn bị bằng phương pháp cơ giới; Chuẩn bị bằng phương pháp hoá học;  

Chuẩn bị bằng phương pháp vật lý; Chuẩn bị bằng tổng hợp các phương pháp trên. 

Căn cứ vào tính chất cơ lý và đặc điểm của khai thác đất đồi, sản lượng mỏ và 

địa hình cho phép, sử dụng phương pháp cơ giới máy xúc, bốc xúc trực tiếp. 

b. Công tác xúc bốc 

- Thiết bị xúc bốc được lựa chọn dựa trên đặc tính cơ lý của loại khoáng sản 

khai thác, sản lượng hàng năm của mỏ và tính đến khả năng nâng công suất của mỏ. 

- Sản lượng mỏ cần xúc bốc hàng năm là 100.000m
3
/năm đất nguyên khai. 

 - Để đảm bảo phù hợp với hệ thống khai thác đã lựa chọn và đồng bộ thiết bị 

hoạt động có hiệu quả cao, lựa chọn loại máy xúc thuỷ lực gầu ngược có dung tích gầu 

xúc, E = 0,8m
3
 để xúc đất tại khai trường.  

Bảng 1. 7.Các thông số kỹ thuật của máy xúc 

TT Các thông số Đơn vị Giá trị 

1 Công suất máy Cv 365 

2 Dung tích gầu m
3
 0,8 

3 Chiều cao xúc lớn nhất m 9 

4 Chiều rộng máy m 6,26 

5 Trọng lượng máy tấn 3,76 

6 Tốc độ di chuyển km/h 3,5 

7 Khả năng leo dốc độ 30 

 

a. Năng suất thực tế của máy xúc đất: 

Áp dụng công thức: 
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 Qx = cam
TK

KKTE

ckr

cxdc /,
.

....
3600 3

 

(Nguồn: Kỹ thuật xây dựng 1- Công tác đất và thi công bê tông toàn khối của Lê 

Kiều, Nguyễn Duy Ngụ, Nguyễn Đình Thám). 

 

Trong đó:  

E    : Dung tích gầu xúc, E = 0,8m
3
 

Tc : Thời gian làm việc trong ca, Tc= 8giờ 

Kxđ : Hệ số xúc đầy gầu, Kxđ = 0,8 

Kc : Hệ số ảnh hưởng khâu công nghệ, Kc = 0,8 

Kr : Hệ số nở rời của đất trong gầu, Kr = 1,2 

Tck : Thời gian chu kỳ xúc, Tck = 25s 

 η  : Hệ số sử dụng thời gian,η  = 0,75 

  Ktt : Hệ số sử dụng tải trọng, Ktt = 0,9 

Thay số ta được:  

    Qx = 3600
2,125

75,08,08,088,0




 = 369 m

3
/ca  

 

 b. Năng suất thực tế của máy xúc trong năm:  

 Được tính theo công thức: 

    Qn = Qx . n . N ; m
3
/năm 

Trong đó: 

n  : Số ca làm việc trong ngày; n = 1ca 

N : Số ngày làm việc trong năm; N = 260 ngày. 

Vậy năng suất thực tế của máy xúc trong năm sẽ là: 

    Qn = 369  1  260 = 95.940 m
3
/năm  

c. Tính toán số lượng máy xúc làm việc trong mỏ. 

 Vì mỏ làm việc theo chế độ 1ca/ngày, nên số lượng máy xúc cần thiết phục vụ 

tại mỏ đất sẽ là: 

    Nx = 1,2
n

ngn

Q

A . ; chiếc 

   Vậy:  Nx = 1,2 
n

ngn

Q

A .
= 1,2 

95.940

100.000
 =  1,25 chiếc 

    Chọn  Nx = 1 chiếc. 

d. Công nghệ xúc bốc: Đất, đá nguyên khai tại khai trường được máy xúc thủy 

lực gầu ngược xúc trực tiếp lên ô tô tự đổ vận chuyển đến công trình. 

Trong quá trình khai thác, tuỳ vào từng thời điểm, nhu cầu thị trường, để bố trí 

thiết bị có công suất, thể tích gầu phù hợp, đảm bảo sản lượng theo yêu cầu. 
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Hình 5.1. Máy xúc thủy lực gầu ngược 

  

1.4.1.6. Giải pháp thoát nước 

 Căn cứ vào đặc điểm địa hình khu mỏ và mức phân thuỷ của khu vực thấy 

rằng: đặc điểm địa hình khu vực khai thác mỏ đất san lấp có dạng hình bát úp, xung 

quanh không có đồi núi, không có địa hình cao hơn, do vậy việc thoát nước mưa tại dự 

án theo hướng tự chảy. Hướng thoát nước mưa, nước mỏ được chảy từ đỉnh đồi xuống 

chân đồi,  và nước mỏ được thoát theo hướng nghiêng địa hình, thấp dần theo hướng 

Tây Bắc – Đông Nam. Do đó, Dự án lựa chọn giải pháp thoát nước đối với khai trường 

theo hai hướng cụ thể như sau: 

Theo quy trình khai thác mỏ của dự án được thực hiện theo quy trình khai thác 

mỏ lộ thiên, do vậy trình tự khai thác được thực hiện theo hướng bạt đỉnh từ cao xuống 

thấp. Do vậy nước mỏ được thoát theo từng moong khai thác và được thu gom về hệ 

thống thu gom nước mưa xung quanh dự án để lắng trong trước khi chảy ra môi 

trường. 

1.4.1.7. Chế độ làm việc, công suất khai thác và tuổi thọ mỏ 

a. Chế độ làm việc 

Số ngày làm việc được xác định trên cơ sở tổng số ngày trong năm trừ đi ngày 

chủ nhật, lễ tết, nghỉ phép theo quy định hiện hành của Luật Lao động. Chế độ làm 

việc của mỏ cụ thể như sau: 

Số ngày làm việc trong năm  : 240 ngày  

Số tháng làm việc trong năm  : 10 tháng  

Số ngày làm việc trong tháng  : 24 ngày  

Số ngày làm việc trong tuần  : 6 ngày 

Số ca làm việc trong ngày   : 1ca/ngày 

Số giờ làm việc trong ca   : 8 giờ.  

Bảo vệ: Số ngày làm việc : 365 ngày/năm; 24 giờ/ngày. 

 Dựa vào lịch sản xuất để bố trí công việc hàng ngày cho công nhân. Trong quá 

trình sản xuất do các điều kiện khách quan như: Thời tiết, máy móc hư hỏng ... phải 

điều chỉnh lịch công tác hợp lý để không ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh.   

b. Thời gian hoạt động của dự án:  

Thời gian hoạt động của dự án: 03 năm 05 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư (T= T1 + T2) 
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T1: Thời gian khai thác theo công suất thiết kế: 2,91 năm =  2 năm 11 tháng 

T2: thời gian hoàn thành các thủ tục, thiết kế, xây dựng cơ bản mỏ 06 tháng  

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

- Chuẩn bị mặt bằng, tập kết công nhân, thiết bị chuẩn bị thi công các hạng mục 

công trình; San ủi mặt bằng, thi công đường công vụ, đường mở vỉa; Công nghệ thi 

công chủ yếu là thủ công kết hợp thiết bị đào, bốc xúc, ủi… 

- Lán trại: Sử dụng các nhà lắp ghép có sẵn của nhà cung cấp; 

- Giải pháp kiến trúc và kết cấu: Văn phòng/nhà điều hành, Nhà bảo vệ, nhà vệ 

sinh, cổng, lắp ráp thiết bị nghiền sàng, trạm cân, camera… 

- Công nghệ thi công: Chủ yếu là thủ công có kết hợp xe tải vận chuyển nguyên 

liệu.  

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

- Tiến độ thực hiện theo Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của 

UBND tỉnh Phú Yên, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư; Tiến độ cụ thể như sau: 

Bảng 1. 8. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Nội dung 09 tháng 06 tháng 2026 

1 Hoàn thành thủ tục đầu tư    

2 Xây dựng cơ bản mỏ    

3 Đi vào hoạt động khai thác    

1.6.2. Vốn đầu tư 

- Tổng vốn đầu tư: 9.085.000.000 đồng (Chín tỷ không trăm tám mươi lăm triệu 

đồng);  

- Nguồn vốn đầu tư: 100% vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Bảng 1. 9. Bộ máy của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương được tổ chức gồm 11 

người như sau:  

TT Danh mục công việc 
Số người 

biên chế 
Yêu cầu 

1 Trực tiếp sản xuất 9   

- Xúc bốc 1 Có bằng cấp, chứng chỉ 

- Vận tải ô tô 6 Có bằng cấp, chứng chỉ 

- Bảo vệ 2 Không yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ 

2 Gián tiếp sản xuất 2   

- Giám đốc điều hành mỏ 1 Có bằng cấp, chứng chỉ 

- Kế toán, thủ quỹ 1 Có bằng cấp, chứng chỉ 

3 Tổng cộng 11   
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Hình 1.15. Sơ đồ tổ chức quản lý của mỏ 

 

 

* Kết luận Chương 1 

Tại Chương 1, báo cáo đã tóm tắt đầy đủ những văn bản pháp luật lập ĐTM, 

các cơ sở pháp lý của dự án, xác định đầy đủ quy mô sử dụng đất, quy mô các hạng 

mục công trình của dự án, nhu cầu, nơi cung cấp vật tư nguyên liệu, xác định được 

công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, trình tự thi công, thiết bị thi công từng hạng mục công 

trình,... 

Những số liệu đã có trong Chương 1 là cơ sở để xác định các nguồn thải vào môi 

trường, tính toán tải lượng từng nguồn thải, cũng như lựa chọn, xác định các biện 

pháp, công nghệ, giảm thiểu các tác động môi trường của dự án. 

 

 

 

 

 

 

vận chuyển 

Kế toán, kinh doanh 

Giám đốc  điều hành mỏ 

 

chế biến  khai thác 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện môi trường tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện về địa hình và địa chất  

a. Điều kiện về địa hình 

  Địa hình khu vực dự án có đồi núi, đồng bằng và biển; nằm ở phía Đông dãy 

Trường Sơn và là nơi các nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển. Địa hình khu vực 

thấp dần từ Tây sang Đông. Điểm cao nhất dãy núi nằm phía Nam, cao 252m và phần 

thấp của dãy núi Trường Sơn (218m); độ trên cao từ 30 đến 218m.  

Diện tích khai thácnằm trên đồi thấp, có cao độ thấp nhất +30m (M5), cao nhất 

khoảng +58,5m, địa hình cao nhất hướng Tây Bắc và Bắc, dốc theo hướng Đông Nam, 

diện tích có hình dạng kéo dài theo hướng từ Tây Bắc sang Đông Nam. 

Diện tích khai thácchủ yếu là rừng trồng gồm chủ yếu các loại cây keo, bạch đàn 

và dây leo có gai mọc xen lẫn nhau. Một số diện tích rừng nhỏ phía Bắc và Tây Nam mới 

được trồng keo, độ tuổi 1 đến 1,5 năm (khu vực Tây Bắc đang trồng cây) và các loại hoa 

màu ngắn ngày. 

b. Điều kiện về địa chất: (Nguồn Đặc điểm địa chất tỉnh Phú Yên, Thuyết minh 

Báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng và báo cáo nghiên cứu khả thu dự án) 

- Địa tầng:  

Giới Paleozoi  

+ Các đá thành tạo Paleozoi sớm (PZ1?) 

Các đá thành tạo Paleozoi sớm bao gồm đá phiến thạch anh - biotit, đá phiến 

thạch anh – sericit (chưa đặt tên hệ tầng) phân bố chủ yếu phía Đông Bắc khu vực 

nghiên cứu; chúng lộ da dạng chỏm, dạng vòm, kéo dài theo phương Đông Bắc – Tây 

Nam, phần lớn bị vùi lấp bởi các trầm tích trẻ tuổi Đệ tứ. Đá có mầu xám đen, xám 

xanh, đôi chỗ xám trắng; thành phần khoáng vật chủ yếu: thạch anh, biotit, sericit…đá 

có cấu tạo phân phiến mỏng, kiến trúc dạng vảy biến tinh. Thế nằm của đá 10040
o
, 

theo tài liệu trên, lớp có chiều dày khoảng 200m. 

Trong diện tích thăm dò, theo tài liệu khảo sát địa chất 1.2000, toàn bộ diện tích 

là các thành tạo địa chất Paleozoi sớm; phần lớn là sản phẩn phong hóa từ các đá phiến 

thạch anh - biotit, đá phiến thạch anh - sericit. Lớp có màu xám vàng, đỏ nhạt; thành 

phần độ hạt chủ yếu bột sét lẫn dăm mảnh đá phong hóa còn sót, mức độ gắn kết yếu 

đến trung bình. Tại đây các lỗ khoan thăm dò và vết lộ thu thập đã chế chiều sâu tầng 

phong hóa, có chiều dày từ 1,5 đến 10 mét, trung bình dày 6,1m. 

Hệ Neogen – thống Miocen - phụ thống trên 

+ Hệ tầng Di Linh (N1dl) 

Các thành tạo Hệ tầng Di Linh phân bố bao trùm phần lớn diện tích khu vực 

nghiên cứu, kéo dài từ Đông Bắc, Tây và Tây Nam; tham gia chủ yếu các đá trầm tích 

xen kẹp các đá bazan đặc sít thuộc tập trên (tập 3). 
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- Tập trên (N1dl3): thành phần chủ yếu: cuội kết, sạn kết, và sét bột kết có chứa các 

diatomit xen kẹp trong các lớp bazan cấu tạo đặc sít. Ngoài ra còn chứa ít các 

Meolosiragramilata (loài tảo) và các lớp cát kiết, dăm kết tuf, các thấu kính than nâu. Đới 

dày khoảng 200m; trong diện tích thăm dò không có mặt bởi các thành tạo trên. 

 + Hệ Đệ tứ  

Trong diện tích khu vực nghiên cứu, các trầm tích tuổi Đệ tứ chủ yếu các trầm 

tích có nguồn gốc sông – biển có tuổi Pleistocen muộn (dưới) và trầm tích sông – biển 

tuổi Holocen trên – giữa (Hệ tầng Thạch Bàn). 

* Thống Pleistocen – phụ thống dưới - giữa (amQ1
2
) 

Các thành tạo chiếm nhỏ diện tích vùng nghiên cứu, phân bố chủ yếu phía 

Đông Bắc khu vực nghiên cứu. Chúng phân bố dạng đồng bằng cao, nơi tiếp giáp với 

chân núi và đồi núi thấp, có nguồn gốc trầm tích sông – biển; thành phần gồm cát - 

sạn, sạn, sạn – cát màu xám vàng, lẫn sét màu xám xanh và các vật liệu trầm tích như 

sò, ốc. Theo tài liệu địa chất 1:50.000 đới phủ trực tiếp trên các đá trầm tích thạch anh 

biotit, thạch anh – sericit thuộc Giới Paleozoi sớm, có chiều dày 2-3m. Trong diện tích 

thăm dò không xuất hiện các thành tạo địa chất trên.  

- Thống Holocen – phụ thống trên - giữa - Hệ tầng Thạch Bàn (amQ2
1
tb)  

Các thành tạo chiếm diện tích nhỏ trong khu vực nghiên cứu, nằm phía Nam khu 

vực thăm dò; chúng phân bố dọc theo suối Sơn và vùng đồng bằng thấp, cửa sông, có 

nguồn gốc sông - biển. Thành phần độ hạt chủ yếu cát sạn, sạn cát màu xám vàng, lẫn 

sét pha cát màu xám đen, nâu nhạt. Chiều dày khoảng 3,7-11m. Trong diện tích thăm dò 

không xuất hiện các thành tạo địa chất trên. 

- Đặc điểm khoáng sản. 

Thân khoáng đất là tầng phong hóa của các đá thuộc các thành tạo Paleozoi sớm, 

thành phần chủ yếu là bột sét lẫn cát sạn thạch anh, lẫn hòn, cục đá phong hóa. Có cấu 

trúc địa chất đơn giản. Vì vậy các yếu tố khống chế thân khoáng là các điều kiện phong 

hóa của đá gốc.  

Thân khoáng được hình thành dựa trên các yếu tố về khí hậu như không khí và 

nước; các yếu tố phong hóa hóa học, phong hóa cơ học (kiến tạo khu vực ít bị ảnh 

hưởng) đều có điều kiện phong hóa thuận lợi khi có mặt của nước và không khí; yếu tố 

địa hình: ảnh hưởng đến mức độ bào mòn, tích tụ của sản phẩm phong hóa. Ngoài ra 

còn các yếu tố về cấu trúc địa chất, thế nằm của đá ảnh hưởng đến mức độ phong hóa 

của đá gốc. 

- Chất lượng khoáng sản địa chất 

Với đặc điểm tầng phủ (lớp đất trồng) mỏng và phân bố không liên tục vì vậy tầng 

này được gộp chung đối với lớp đất phong hóa tạo thành thân khoáng đất. 

Thân khoáng là tầng đất, có màu xám vàng, xám nâu, đỏ nhạt; mức độ gắn kết 

yếu, bở rời; thành phần là lớp bột sét màu xám vàng, màu nâu đỏ, đôi chỗ xám trắng, có 

lẫn dăm mảnh, cát sạn thạch anh, ít hòn cục dạng phong hóa còn sót. Diện tích thăm dò 

là một phần thân khoáng, có hình dạng kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. 

Theo tài liệu các tài liệu đo vẽ địa chất, công trình thăm dò và phân tích mẫu; thân 
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khoáng có đặc điểm phân bố, hình dạng, kích thước, chiều dày, thành phần vật chất như 

sau: 

+ Hình dạng, kích thước: Thân khoáng có dạng lớp, dạng vòm, bao trùm diện 

tích khu mỏ thăm dò; có chiều dài trung bình 300m; rộng trung bình 150m, thân 

khoáng có bề dày không đồng đều, từ  đến 10,0m, trung bình 7,7mét (theo công trình 

khoan máy và vết lộ). Thân khoáng nằm nghiêng theo bề mặt địa hình, mỏng dần về 

phía Đông, Đông Bắc, nơi có địa hình cao. Lớp có độ dốc từ 8 - 10
o
; các công trình đã 

khống chế hết tầng sản phẩm làm vật liệu san lấp. 

+ Thành phần vật chất: Khoáng sản đất làm vật liệu san lấp là sản phẩm phong 

hóa từ đá phiến thạch anh biotit, đá phiến thạch anh sericit thuộc các thành tạo 

Paleozoi sớm. Theo kết quả phân tích mẫu cho thấy, đặc điểm theo chỉ tiêu chất lượng 

như sau: 

+ Về tính chất cơ lý: theo kết quả phân tích của 05 mẫu cơ lý trong diện tích 

thăm dò cho thấy thành phần cấp phối hạt chiếm chủ yếu từ cỡ hạt < 0,005 mm đến 5 

mm. Giới hạn chảy Wl = 34,72%, và chỉ số dẻo Ip = 8,89%,; kết hợp biểu đồ dẻo (hình 

3.1 - TCVN 5747:1993) thì đất nằm trong vùng có tính chất cứng, ít dẻo. kết hợp với độ 

sệt trung bình đạt -1,62 (bảng 7 - TCVN 9362:2012) đất tại đây có tính chất cứng.  

+ Khoáng vật có ích đi kèm: kết quả phân tích 03 mẫu trọng sa cho thấy; trong 

đất có các khoáng vật: Rutil (0,001%), zircon (0,018%), ilmenit (0,085%), lencoxen 

(0,004%), monazit (0,013%), Anata (0,001%) đi kèm nhưng hàm lượng thấp so với chỉ 

tiêu công nghiệp.  

+ Về thành phần hóa học: Theo kết quả phân tích 03 mẫu hóa silicat hàm lượng 

SiO2 trung bình là 69,0% (<85%); các hợp chất kim loại như Fe2O3, Al2O3, TiO2 thấp 

so với các chỉ tiêu áp dụng đất sét làm gạch ngói; kết hợp với chỉ tiêu về thành phần hạt 

(cỡ hạt <0,005mm chỉ đạt 23,25% < 30%) thì đất ở đây không làm được gạch, ngói 

nung; chỉ thích hợp làm vật liệu san lấp. 

+ Hoạt độ phóng xạ: Theo kết quả phân tích 02 mẫu Hoạt độ phóng xạ thì chỉ 

số hoạt độ phóng xạ an toàn I  giao động từ 0,355 đến 0,493, trung bình đạt 0,424 (I < 

1), cho thấy đất trong khu mỏ đảm bảo an toàn làm vật liệu san lấp.  

- Đặc điểm địa chất thuỷ văn 

*  Đặc điểm nước mặt 

- Khu thăm dò là sản phẩm phong hóa từ các đá phiến thạch anh biotit, thạch anh 

sericit thuộc Giới Paleozoi sớm. Dựa vào đặc điểm địa hình địa mạo khu mỏ có tính 

chất dốc đến thoải, nghiêng đều về nhiều phía nên không có khả năng tích tụ nước, chỉ 

có nước chảy tràn ở phần sườn thấp sau các đợt mưa, hơn nữa thực vật khu mỏ thưa, 

tăng khả năng thoát nước vào mùa mưa. Vậy nước mặt trong khu mỏ không làm ảnh 

hưởng đến quá trình khai thác. 

Trong khu vực thăm dò không có sông suối cũng như khe lớn, chủ yếu khe, lõm 

cạn vào lúc mưa nước sẽ thoát nhanh, hết mưa các khe, lõm cũng cạn kiệt.  
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* Đặc điểm nước ngầm 

Căn cứ vào đặc điểm địa chất, khả năng thấm và chứa nước của các thành tạo 

địa chất có thể phân chia ra các đơn vị địa chất thuỷ văn như sau:  

- Tầng chứa nước lỗ hổng vỏ phong hoá 

Thành tạo nên tầng chứa nước (q) là vỏ phong hoá của các các đá phiến thạch 

anh biotit, thạch anh sericit, có màu xám vàng, đỏ nhạt, thuộc Giới Paleozoi sớm (PZ1?); 

thành phần gồm bột sét lẫn cát sạn thạch anh, ít hòn cục dạng phong hóa còn sót, có 

chiều dày thay đổi từ 1,5 đến 10,0 mét, trung bình 6,1 mét; bao trùm hầu hết diện tích 

khu mỏ.  

Thành phần của đất thay đổi từ bột, sét pha lẫn dăm mảnh do mức độ phong hoá 

của đá gốc. Mức độ thấm và chứa nước trong tầng cũng có nhiều thay đổi, hiện tại 

chưa có công trình nghiên cứu, để biết chính xác hơn mức độ chứa nước trong tầng này 

cần có các công trình nghiên cứu cụ thể hơn trên diện tích thăm dò. Nguồn cung cấp chủ 

yếu là nước mặt. 

- Thành tạo nghèo nước và không chứa nước  

Các thành tạo địa chất không chứa nước (P) phân bố trong các có mầu xám đen, 

xám xanh, đôi chỗ xám trắng; thành phần khoáng vật chủ yếu: thạch anh, biotit, 

sericit… thuộc Giới Paleozoi sớm (PZ1?); đá tươi tương đối cứng chắc có khả năng 

thấm chứa nước rất kém (chủ yếu theo các khe nứt) có thể coi là không chứa nước; 

phân bố ở phần thấp và dưới lớp vỏ phong hóa. 

Tóm lại, khu mỏ có điều kiện địa chất thủy văn đơn giản. Về nước mặt chủ yếu 

là do nước mưa tạo nên và duy trì trong thời gian ngắn, mặt khác do địa hình nghiêng 

đều về các phía, cost khai thác cao hơn mức xâm thực địa phương nên việc tháo khô 

mỏ hoàn toàn bằng phương pháp tự chảy. Nước dưới đất không ảnh hưởng đến quá 

trình khai thác. 

- Đánh giá các nguồn nước chảy vào mỏ 

Trên diện tích khu mỏ không có các khe sưới chỉ có các lõm cạn nhỏ. Mỏ được 

khai thác bằng phương pháp lộ thiên, mở moong. Lượng nước mặt và nước ngầm chảy 

vào moong gần như không có hoặc rất ít; ở đây chủ chú ý đến lượng nước mưa đổ trực 

tiếp vào moong khai thác. Nước này sẽ bổ sung vào lượng nước mặt và nước dưới đất 

chảy vào công trường khai thác. 

Theo kết quả quan trắc nước mặt tại trạm An Thạnh – do Trung tâm Quy hoạch 

và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý, vận hành, lượng mưa lớn nhất tháng 

10/2022 vào mùa mưa lũ là 150mm – 200mm/ ngày.đêm (nguồn: Bản tin thông báo, 

dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt tỉnh Phú Yên, tháng 11/2022 – Trung tâm 

Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia – Bộ tài Nguyên và Môi trường); Vì 

vậy việc thiết kế hệ thống thoát nước tại mỏ phải đảm bảo thoát khô khi có mưa lớn.  

Lượng nước mưa đổ trực tiếp vào moong khai thác trong 01 ngày đêm lớn nhất 

(địa phương tháng 10/2022) được tính như sau: 

Q = F x a  

Trong đó: 

Q: Lượng nước mưa chảy vào moong khai thác (m
3
/ngđ) 
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F: Diện tích moong khai thác, diện tích này tạm tính bằng tổng diện tích mỏ 

thăm dò 4,03 ha = 40.300m
2
 

a- Lượng mưa lớn nhất trong ngày đêm: 200mm (0,2m) 

Như vậy lượng nước chảy vào moong khai thác tối đa sẽ là: 

Q = 40.300m
2 

x 0,2m = 8.060m
3
/ngđ 

Khối lượng mưa rơi vào diện tích khai thác trong một ngày lớn nhất 

8.060m
3
/ngđ. Với đặc điểm vùng mỏ nằm ở địa hình đồi núi thấp, sườn nghiêng về 

nhiều phía, chủ yếu các rãnh phía Đông; lượng nước mưa đổ vào mỏ sẽ theo các rãnh, 

khe cạn nhỏ chảy ra khỏi mỏ. Trong quá trình thiết kế khai thác, sẽ xây dựng các rãnh 

thoát nước nhằm ngăn chặn nguồn nước mưa chảy tràn vào các moong khai thác từ bề 

mặt sườn đồi nằm cao hơn khu mỏ; xây dựng các rãnh thoát nước tạm thời trong moong 

khai thác, do đó thoát nước nhanh chóng sau khi mưa kết thúc. Do đó khối lượng nước 

mưa hầu như không làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác của mỏ. 

* Đặc điểm địa chất công trình 

Theo tài liệu thăm dò địa chất và kết quả phân tích cơ lý đất trong khu vực thăm 

dò tồn tại các lớp đất đá từ trên xuống như sau: 

- Lớp phủ bì (đất trồng): Thành phần chủ yếu là bột sét lẫn cát sạn; màu xám, 

loang lổ nâu vàng ; lẫn ít mùn và rễ cây trên bề mặt ; chiều dày thay đổi từ 0,1 đến 0,2 

mét; gắn kết yếu. 

- Lớp đất mềm: Là sản phẩm phong hóa từ thạch anh biotit, thạch anh sericit; lớp 

dày từ 1,5 đến 10,0 mét, có màu xám vàng, đỏ nhạt, loang lổ xám trắng; thành phần 

chủ yếu : bột sét lẫn cát sạn thạch anh và ít hòn cục, phong hóa còn sót. Lớp có mức 

độ gắn kết yếu, bở rời. Các số liệu phân tích mẫu, chỉ tiêu cơ lý tổng hợp theo bảng 

5.3. 

Bảng 2. 1.Các chỉ tiêu cơ lý trung bình lớp vỏ phong hóa 

Thành phần hạt Trung bình 

- Nhóm hạt sét  <0,002 mm 24,31 

- Nhóm hạt bụi 0,002 - 0,01mm 15,14 

- Nhóm hạt cát 0,01 - 0,06mm 10,40 

- Nhóm hạt cát 0,06 - 0,1mm 8,49 

- Nhóm hạt cát 0,1 - 0,25mm 8,25 

- Nhóm hạt cát 0,25 - 0,5mm 6,20 

- Nhóm hạt cát 0,5 – 2,0mm 6,18 

- Nhóm hạt sạn sỏi 2,0 - 5,0mm 10,88 

- Nhóm hạt sạn sỏi 5-10mm 10,16 

- Nhóm hạt sạn sỏi >10mm 0,00 

Độ ẩm tự nhiên W(%) 12,23 
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Thành phần hạt Trung bình 

Dung trọng tự nhiên (g/cm
3
) 1,92 

Dung trọng khô (g/cm
3
) 1,72 

Tỷ trọng,  (g/cm
3
) 2,72 

Hệ số rỗng (o) 0,59 

Độ lỗ rỗng (n) 22,11 

Giới hạn chảy, Wch (%) 34,72 

Góc ma sát trong,  ( độ) 26,50 

Lực dính kết C (kG/cm
2
) 0,15 

Hệ số nén lún a1-2 (cm
2
/kG) 0,04 

- Lớp đá cứng: Nằm dưới tầng đất là đá bán phong hóa và đá gốc còn tươi; quan 

sát tại lỗ các lỗ khoan và các vết lộ cho thấy đây là đá phiến thạch anh biotit, đá có cấu 

tạo phân lớp, kiến trúc dạng vảy biến tinh, thuộc thuộc Giới Paleozoi sớm (PZ1?). 

* Đặc điểm động lực công trình 

Quan sát trên bề mặt khu mỏ, về mùa khô lớp phong hoá khô nước, cứng chắc ít 

ảnh hưởng đến bờ moong khai thác; tuy nhiên về mùa mưa lớp phủ ngấm nước, bị 

mềm, quá trình khai thác cần chú ý đến các hiện tượng trượt lở bờ moong. Vì vậy, đây 

là vấn đề cần hết sức quan tâm trong quá trình khai thác, nhằm đảm bảo an toàn cho 

con người cũng như máy móc thiết bị trong quá trình khai thác. 

Các hiện tượng địa chất động lực xảy ra trong khu mỏ chủ yếu là các hiện 

tượng phong hoá, bào mòn, mương xói, rãnh xói, sạt lở đất và xâm thực bề mặt địa 

hình do dòng chảy trên mặt. Một số có chấn động mạnh trong quá trình khai thác. Các 

hiện tượng này xảy ra với quy mô nhỏ hẹp, yếu ớt và đơn điệu. Nguyên nhân do bị hạn 

chế bởi các nhân tố tự nhiên như độ dốc sườn, hoạt động của nước ngầm yếu, thảm 

thực vật che phủ và chiều dày đất phủ. Các hoạt động tân kiến tạo hầu như không có. 

Qua đó trong quá trình khai thác cần thực hiện nghiêm túc các phương pháp khai thác 

theo thiết kế được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác. 

2.1.1.2. Đặc điểm khí hậu, thủy văn  

2.1.1.2. Đặc điểm khí hậu 

Theo số liệu thống kê của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên nói chung 

và huyện Tuy Annói riêng, khí hậu được chia làm 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô. 

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến cuối tháng 12. Mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 

8 năm sau. Nhiệt độ trung bình hằng năm khoảng 27,2
0
C, nhiệt độ cao từ tháng 4 đến 

tháng 9, nhiệt độ thấp từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. 

* Nhiệt độ 

Nhiệt độ không khí cao hoặc thấp có ảnh hưởng lớn đến đời sống con người, 

gia súc và cây trồng. Tổ chức Khí tượng Thế giới có định ra ngưỡng nhiệt độ gây khó 
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chịu đối với con người, đó là khi nhiệt độ không khí lớn hơn hoặc bằng 33 
0
C, nếu 

nhiệt độ càng tăng thì càng gây nguy hiểm đến sức khoẻ 

Do địa hình tương đối bằng phẳng, ít đồi núi, độ cao địa hình tương đối thấp và 

chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn Tây Nam tương đối sớm do vậy nhiệt độ trung bình 

năm ở vùng này cao so với các vùng khác trong tỉnh, nhiệt độ trung bình năm khoảng 

26,6 
0
C. 

Nhiệt độ trung bình năm: dao động từ 27,3-28
 0

C. Thời tiết nóng ẩm tương đối 

ổn định hầu như ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. 

Nhiệt độ tháng thấp nhất 23,0
0
C; tháng có nhiệt độ cao nhất là 31,3

0
C. Nhiệt độ 

không khí được thống kê theo bảng 2.1 sau: 

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (oC) 

ĐVT: ngày, mm 

Tháng  

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Trung 

bình 

2020 23,7 23,0 25,7 28,4 30,0 29,6 30,0 29,7 28,6 27,2 26,2 26,0 27,3 

2021 24,3 25,6 27,3 29,0 30,4 31,3 30,8 30,5 28,3 27,4 25,6 24,1 28 

2022 24,8 24,7 27,3 27,8 29,9 30,2 29,8 29,9 29,4 27,3 26,4 24,1 27,6 

2023 23,3 24,9 25,7 28,7 29,8 30,5 29,8 31,0 29,5 28,0 26,5 25,6 27,8 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2024 

Yếu tố nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình. Nhiệt độ cũng 

ảnh hưởng đến công nhân khi xây dựng ngoài trời. 

* Lượng mưa 

- Sự biến đổi mưa theo không gian và thời gian trên khu vực phụ thuộc chặt chẽ 

vào hướng gió (hoàn lưu khí quyển) và tác động của địa hình. 

- Do đặc điểm dự án nằm trong đặc điểm chung của khu vực miền Trung nên 

mùa mưa ở đây ngắn, lượng mưa tập trung vào tháng IX đến tháng XII, chiếm 80% 

lượng mưa cả năm. Các trận mưa có cường độ cao có thể gây ra lũ lớn thường xảy ra 

vào tháng IX, X và XI mưa lớn kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến các hoạt động thi công 

khai thác, tiến độ khai thác khoáng sản sẽ bị chậm hơn so với công suất khai thác vào 

những tháng có thời tiết nắng nóng thuận lợi. 

Lượng mưa khu vực dự án thoát nước theo địa hình, chảy về sông Bầu Hương 

trước khi chảy về sông Bánh Lái (Hòa Thịnh), cuối cùng chảy về sông Bàn Thạch. 

Theo kết quả điều tra, khu vực dự án nằm ở địa hình cao nên ít xảy ra tình trạng 

ngập lụt do mưa. Ngoài ra, khu vực dự án cao hơn các khu vực xung quanh nên nếu 

có mưa lớn thì khu vực ruộng lúa bị ngập cục bộ nhưng rút nhanh khi hết mưa, 

nước mưa  thoát về sông Bầu Hương và chảy về sông Bánh Lái, không gây ngập khu 

dân cư. 

Lượng mưa trung bình các tháng thể hiện qua bảng 2.2: 

Bảng 2.2. Lượng mưa các tháng trong năm(mm) 
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Tháng  

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

2020 87,1 8,9 2,0 8,2 20,2 108,2 84,6 60,9 183,2 291,4 685,2 483,3 2.023,2 

2021 196,8  -  0,2 1,1 59,4 2,5 37,3 32,1 277,9 1.083,7 401,4 21,0 2.113 

2022 6,2 50,8 0,9 103,2 17,4 4,9 4,4 106,2 51,4 506,3 522,8 139,5 1.514,0 

2023 123,8 35,4 8,0 13,6 108,3 71,0 38,6 10,9 36,2 428,3 443,6 221,5 1.539,2 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2024 

* Nắng 

Do nằm ở vĩ độ thấp, quanh năm độ dài ban ngày lớn, hàng năm có cả một thời 

kỳ mùa khô trời quang mây kéo dài từ tháng I đến tháng VIII, nên Phú Yên là một tỉnh 

có thời gian nắng lớn.  

Năm 2021 mùa nắng kéo dài, bắt đầu từ đầu tháng II, xảy ra nhiều nhất và gay 

gắt nhất vào tháng IV (320 giờ), bức xạ nhiệt cao, dễ gây ra hiện tượng hạn hán. Trong 

3 năm 2020, 2021 và 2022 tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng IV/2021, tháng có 

số giờ nắng thấp nhất là XII/2022. Việc xây triển khai hoạt động khai thác và chế biến 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được thực hiện trong mùa khô nên 

thuận lợi, tuy nhiên nhưng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân do bụi bẩn phát 

sinh. Số giờ nắng các tháng trong năm thể hiện qua bảng 2.3: 

Bảng 2.3: Số giờ nắng các tháng trong các năm 

ĐVT: giờ 

Tháng  

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

2020 111 210 257 108 292 204 227 217 264 235 176 137 2.438 

2021 197 266 294 322 315 309 262 260 153 223 150 157 2.908 

2022 211 201 309 260 326 287 285 250 247 151 152 82 2.761,0 

2023 78,0 187,8 269,8 270,3 288,9 265,8 243,1 285,2 226,9 176,6 104,9 133,2 2.530,5 

       Nguồn: niên giám thống kê 2024 

* Gió: 

Có thể nói, chế độ gió ở Phú Yên nói chung, khu vực dự án nói riêng thể hiện 

hai mùa rõ rệt. Mùa hạ là thời kỳ thịnh hành một trong hai hướng gió chính là Tây và 

Tây Nam; Mùa đông thịnh hành một trong ba hướng gió chính là: Bắc, Đông Bắc và 

Đông.  Nhưng tùy thuộc vào địa hình mỗi nơi, hướng gió thịnh hành ngay trong cùng 

một vùng, một mùa cũng có thể khác nhau. 

Hướng gió: Vào mùa hạ, gió thịnh hành nhất thiên về hướng Tây đến Tây Nam. 

Vào đầu mùa hạ là thời kỳ tranh chấp giữa hai loại gió mùa, tín phong chiếm ưu thế 

nên ở hầu hết các vùng trong tỉnh đều thịnh hành gió Đông với tần suất 20- 38 %. Từ 

tháng VI đến giữa tháng IX gió mùa mùa hạ phát triển mạnh, Phú Yên thịnh hành gió 

Tây với tần suất 20- 80 %, trong đó tháng VII và VIII tần suất gió Tây lớn nhất trong 
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năm chiếm tới 50- 80 % ở ven biển và 50 % vùng núi là 80 %. Sau hướng Tây, là 

hướng Tây Nam cũng chiếm ưu thế trong cả mùa hè với tần suất 6- 11 %. Từ cuối 

tháng IX gió mùa mùa hạ bắt đầu suy thoái, đồng thời cũng là thời kỳ tranh chấp của 

hai thứ gió mùa, đó là gió mùa hạ và gió mùa mùa đông. Các tháng mùa đông gió 

thịnh hành nhất thường có thành phần Bắc đến Đông. Vùng đồng bằng ven biển hướng 

gió có thành phần Bắc thịnh hành nhất chiếm tần suất 40- 60 %, trong đó từ tháng XI 

năm trước và tháng II năm sau gió hướng Bắc thịnh hành với tần suất 22- 34 %, hai 

tháng đầu và cuối mùa (tháng X và tháng III) gió Đông Bắc thường chiếm ưu thế nhất 

trong các hướng với tần suất 10- 28 %. 

Ở Phú Yên tốc độ gió trung bình năm khá nhỏ từ 1- 3 m/s, hàng tháng trung bình 

dao động từ 1,6- 3.1 m/s. Tháng có tốc độ gió trung bình lớn nhất đạt 2.6- 3.1 m/s, 

tháng nhỏ nhất đạt 1,6- 1.8 m/s. 

Bảng 2.4. Tốc độ gió trung bình tháng và năm, m/s 

Tháng 

Trạm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Tuy Hòa 2,2 2,2 1,9 1,8 1,7 2,5 2,4 2,5 1,6 1,8 3,0 3,1 2,2 

(Nguồn: Đặc điểm khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên 2020) 

Như vậy, khu vực dự án hằng năm chịu tác động của 02 loại gió mùa chính là gió 

mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc; Tốc độ gió trung bình khu vực dự án khá nhỏ 

dao động từ 1-3m/s. 

- Bão và áp thấp nhiệt đới: Hàng năm thường chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp 

nhiệt đới. Mùa bão ở Phú Yên được xác định từ tháng IX đến tháng XII hàng năm, 

nhiều nhất là tháng X và tháng XI, nhưng cũng có năm từ tháng VI đã có bão đổ bộ. 

Trong năm 2020, có 13 cơn bão hoạt động trên biển Đông và nhiều đợt không khí lạnh 

tăng cường, gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp 

nhất tuyệt đối là 21.3
0
C. Gây ảnh hưởng đến mùa màng và hoạt động sản xuất của người 

dân. 

Tốc độ gió trung bình và tốc độ gió mạnh nhất tháng và năm thể hiện qua bảng 

sau:  

Bảng 2.5. Tốc độ gió mạnh nhất tháng và năm, m/s 

Tháng 

Trạm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

XI

I 
Năm 

Tuy Hòa 17 18 16 14 20 25 23 20 20 24 40 21 40 

- Dông, sét: 

Dông là hiện tượng phóng điện trong những đám mây phát triển theo chiều 

thẳng đứng mà chủ yếu và thường xuyên là mây vũ tích (Cb) hay giữa những đám mây 

đó với mặt đá. Dông thường kèm theo mưa rào, có khi mưa đá và gió mạnh trên 10 

m/s thậm chí trên 20 m/s.  

Mưa dông thường không kéo dài, thường có sét đi kèm, mưa dông có cường độ 

mạnh sẽ gây xói hoặc bào mòn lớp đất màu trên sườn đồi, núi trọc. Bên cạnh đó, trong 
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cơn dông còn kèm theo sấm chớp, đặc biệt là sét - hiện tượng phóng điện từ các đám mây 

dông xuống mặt đất. Khi phóng điện, không khí bị nung nóng lên hàng vạn độ. 

- Chế độ mưa lũ 

Từ tháng IX đến tháng XI các nhiễu động thời tiết ở Biển Đông (chủ yếu là bão 

muộn hoặc gió mùa Đông Bắc) mạnh lên kết hợp với mưa cuối mùa phía Tây Trường 

Sơn làm cho lượng mưa và cường độ mưa trên lưu vực tăng lên mạnh mẽ vượt qua 

cường độ thấm, khả năng trữ nước trong đất đã đạt đến mức bão hoà do đó lũ trong 

thời gian này là lũ lớn nhất trong năm. 

Phần lưu vực sông Ba từ trung du đến thượng nguồn nằm trên các khu vực địa 

hình khác nhau, có chế độ mưa khác nhau và cường độ mưa sinh lũ nói chung không 

lớn nên lũ vùng này không lớn và hầu như không có sự tổ hợp của các lũ sông nhánh 

gặp nhau ở dòng chính gây lũ lớn. 

* Thảm thực vật: 

Qua khảo sát thực tế, thảm thực vật tại khu vực dự án khá nghèo nàn, thực vật 

kém phát triển, chủ yếu là rừng trồng (bạch đàn keo) và cây bụi nhỏ rải rác. Thành 

phần thực vật tại khu vực dự án chủ yếu là rừng trồng keo, bạch đàn của dân, một phần 

cây bụi nhỏ không có giá trị kinh tế. Thảm thực vật rừng trồng hiện nay đã được người 

dân khai thác, không còn cây đủ điều kiện lấy gỗ, củi.  

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã An Hiệp
1
 

Điều kiện kinh tế xã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng 

an ninh 6 tháng đầu năm 2024 như sau: 

 a. Điều kiện kinh tế 

-Nông nghiệp: Thu hoạch vụ lúa Đông Xuân với diện tích 75,8/75,8 ha, đạt tỷ lệ 

100% so với chỉ tiêu giao, năng suất đạt 60 tạ/ha, sản lượng 454,8 tấn. 

- Lâm nghiệp: Kiện toàn BHC PCCCR cấp xã và BND 6 thôn, vận động nhân 

dân có rừng trong toàn xã chăm sóc rừng sản xuất, thực hiện tốt công tác PCCCR 

trong mùa khô.   

- Thủy sản: Xuống giống tôm nuôi vụ 1: 25/46ha, đạt 54,35 % về diện tích, 

năng suất 20 tạ/ha, sản lượng 50 tấn. 

-Tài chính:Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: 677.580.000đ/728.150.000đ, 

đạt 93% so với chỉ tiêu giao. 

-Tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn: 3.217.152.000 đ/7.495.858.000đ, 

đạt 42,91 % so với kế hoạch năm, giảm 2,60% so với cùng kỳ năm trước. 

-Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: 1.606.152.000 đ/317.900.000đ,  đạt 

505,23% so với kế hoạch năm, tăng 455,72% so với cùng kỳ năm trước.  

+Thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 1.511.532.000đ/229.000.000đ  đạt 

660,05 % so với kế hoạch năm, tăng 610,54% so với cùng kỳ năm trước(trong đó có 

thu đền bù đất 5% dự án cao tốc) 

+Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoán phân chia: 94.620.000đ/ 

88.900.000đ đạt  106 % so với kế hoạch hoạch năm, giảm 25,73% so với cùng kỳ năm 

trước. 

                                              
1
 Báo cáo 132/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND xã An Hiệp về việc sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 
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+ Chi ngân sách địa phương. Trong đó: Chi đầu tư: 

677.580.000đ/728.150.000đ, đạt 93% so với chỉ tiêu giao. 

+ Chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế): 

3.075.000.000/6.788.229.000đ, đạt 45% so với kế hoạch năm, tăng 0,69% so với cùng 

kỳ năm trước.  

- Công tác XDCB: Nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình: Đường giao 

thông nội đồng từ mép bê tông hướng đến ruộng ông Nguyễn Mới, thôn Mỹ Phú 1.  

- Công tác môi trường:Tiếp tục thực hiện tổng dọn vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng 

tuần.Tổ chức tổng dọn vệ sinh trước và sau Tết Nguyên Đán, phục vụ lễ hội đền Lê 

Thành Phương và tổng dọn vệ sinh định kỳ tại các điểm tồn đọng rác thải trên địa bàn 

xã. 

- Nông thôn mới: giữ vững  14/19 tiêu chí. 

 b. Điều kiện xã hội 

- Lao động, Thương binh và xã hội: Lao động-việc làm: Tổng số: 133; trong đó: 

Nam  83, Nữ  50; Công tác CS-NCC: Chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ sữa nhà ở 

con liệt sĩ: 5 nhà, số tiền 125.000.000 đồng từ Quỹ đền ơn của huyện và tỉnh. Chi trả 

và quyết toán tiền quà Tết cho đối tượng chính sách người có công, 128 suất với số 

tiền 132.600.000 đồng. 

- Dân số trung bình: 6.840 người/6.840 người đạt 100%. 

- Thu nhập bình quân đầu người: 47.500.000đ/50.000.000đ đạt 95% 

- Công tác BTXH: Họp hội đồng xác định mức độ khuyết tật: 04 trường hợp, 01 

mức độ đặc biệt nặng, 01 mức độ nặng, 02 chuyển hội đồng giám định y khoa tỉnh. 

-Công tác khác: Lập danh sách tăng giảm thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã 

hội, gia hạn thẻ BHYT năn 2024. Hoàn thành Dự án 2 – Đa dạng hóa sinh kế, nhân 

rộng mô hình giảm nghèo nguồn vốn năm 2022, 2023 với số hộ tham gia 11 hộ, đã 

trình UBND huyện thẩm định. 

-Hội Khuyến học: Đẩy mạnh phong trào xây dựng công dân học tập, gia đình 

học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và cộng đồng học tập cấp 

xã. Ngăn chặn trước số học sinh có nguy cơ bỏ học được: 02 học sinh. Số trẻ khuyết 

tật đã vận động ra lớp: 07 em/19 HS khuyết tật 

- Hội Đông y: Tổng số hội viên: 10, cùng với Trạm y tế xã tổ chức khám bệnh 

cho người dân: 549 lượt. Củng cố vườn thuốc nam của xã. 

2.1.3. Các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ đất ngập 

nước, bảo vệ các loài có trong sách đỏ đang sinh sống và di trú theo mùa. Không có 

các loại rừng theo quy định của pháp luật lâm nghiệp phải bảo vệ,... nên không có yếu 

tố nhạy cảm. Tuy nhiên do đặc thù về loại hình khai thác chề biến đá có phát sinh 

nhiều bụi, tiếng ồn, rung trong suốt quá trình hoạt động của dự án nên cần chú ý đến 

các biện pháp giảm thiểu phù hợp. 
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2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự 

án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Nhằm theo dõi, đánh giá hiện trạng môi trường, theo dõi diến biến chất lượng 

môi trường khu vực dự án, chủ dự án phối hợp với Trung tâm phân tích và đo đạc môi 

trường Phương Nam, TP. Nha Trang tiến hành khảo sát, lấy mẫu phân tích hiện trường 

không khí và kết quả phân tích cụ thể như sau: 

- Thời gian lấy mẫu: ngày ……. 

- Số lượng mẫu: 02 mẫu 

- Vị trí lấy mẫu:  

- XQ01: Không khí lấy tại khu mỏ khai thác. Tọa độ 12°58'22.55"N, 

109°10'14.87"E; 

- Kết quả đo đạc được thể hiện qua bảng sau: 

Ngày trả kết quả: 23/4/2024 

Bảng 2.6: Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 
Kết quả 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

XQ01  Trung bình 1 giờ 

1 Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2018 61,2  70
a
 

2 Tốc độ gió m/s QCVN 

46:2012/BTNMT- 

Quan trắc khí tượng 

3,2  - 

3 Hướng gió  - 
101° 

Đông 
 - 

4 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
µg/Nm

3
 TCVN 5067:1995 61,3  300 

5 SO2 µg/Nm
3
 TCVN 5971:1995 56,7  350 

6 NO2 µg/Nm
3
 TCVN 6137:2009 86,8  200 

7 CO µg/Nm
3
 HD12-KK-CO 5.406  30.000 

(Nguồn: Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam, TP. Nha Trang) 

Ghi chú: 

- QCVN 05: 2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí  

- (*)QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: So sánh kết quả đo đạc các chỉ tiêu hiện trạng môi trường không khí 

tại khu vực khai thác QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí và QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn thì các thông số phân tích đều trong giới hạn cho phép của quy chuẩn quốc gia. 

Như vậy, chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án còn ổn định, chưa bị ô 

nhiễm môi trường. 
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2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

 Qua khảo sát sơ bộ tại khu vực thực hiện dự án, hệ sinh thái thực vật kém phát 

triển, lớp phủ thổ nhưỡng nghèo dinh dưỡng, nhiều đá lẫn, đất đá phong hóa. 

- Hệ sinh thái trên cạn: Hệ sinh thái thực vật tại khu vực dự án ít đa dạng, thảm 

thực vật ở đây ít phát triển, chủ yếu là cây bạch đàn do người dân trồng; Thực vật 

nghèo nàn chủ yếu là cây bụi và cây cỏ dại. Một số khu vực người dân canh tác nông 

nghiệp, loại cây trồng chủ yếu là cây nông nghiệp ngắn ngày như sắn. Khu vực phía 

Bắc dự án là khu vực trồng lúa nước. Động vật trong khu vực dự án không có loài 

động vật quý hiếm, chỉ có các loại côn trùng, thú nhỏ và chim, bò sát. 

- Hệ sinh thái dưới nước: Gần khu vực dự án có một suối nhỏ chảy từ khu vực 

Bầu sen phía Tây Nam dự án, mùa khô thường không có nước, dòng chảy nhỏ nên 

không có nhiều tôm, cá hay không có loài đặc trưng có giá trị cao. 

Qua khảo sát, phân tích, đánh giá cho thấy: Hệ sinh thái tại khu vực dự án đơn 

giản không có tính đa dạng sinh học cao, không có loài động vật quý hiếm nằm trong 

sách đỏ Việt Nam nên mức độ tác động đến hệ sinh thái trong khu vực do hoạt động 

khai thác đá là không lớn. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án: 

 Khu vực dự án không có khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực ngập nước theo quy 

định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ đất ngập nước, bảo vệ các loài 

có trong sách đỏ đang sinh sống và di trú theo mùa. Không có các loại rừng theo quy 

định của pháp luật lâm nghiệp phải bảo vệ,...Vì vậy, Dự án không có các khu vực có 

yếu tố nhạy cảm môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi 

trường 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

 Qua đối chiếu các văn bản pháp lý được cơ quan có thẩm quyền ban hành, vị trí 

địa điểm thực hiện dự án phù hợp với các văn bản pháp lý của tỉnh ban hành, nhất là 

phù hợp với quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của 

tỉnh; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Tuy An. 

 - Dự án phù hợp với “Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg 

ngày 30 tháng 12 năm 2023 và Quy hoạch phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt 

(tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 21/12/2012), cụ thể: Cần đẩy mạnh thăm dò, 

đánh giá trữ lượng các mỏ đất (cát) san lấp công trình xây dựng và nền đường giao 

thông,... 

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, cụ thể khu vực dự án đã có trong quy hoạch 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường... 

- Dự án phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện 

Tuy An  được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 

07/07/2023). 

https://luatduonggia.vn/phan-loai-va-phan-cap-cong-trinh-xay-dung/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-211-qd-ubnd-2022-phe-duyet-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-tuy-an-phu-yen-504805.aspx
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- Dự án có hiện trạng là rừng trồng và đất chưa có rừng theo Quyết định số 

376/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt kết quả 

diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng tỉnh Phú Yên năm 2022; Về chức năng quy 

hoạch trước và theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh  

về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Phú Yên, dự 

án nằm ngoài chức năng quy hoạch 03 loại rừng. 

Ngoài ra, vị trí thực hiện dự án khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường, 

điều kiện thổ nhưỡng kém màu mỡ, ít thích hợp cho người dân phát triển sản xuất 

nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi nên cuộc sống còn nhiều khó khăn... Việc thực hiện 

Dự án không những mang lại hiệu quả cho Chủ đầu tư, ngân sách của Nhà nước mà 

còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương nhằm nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần cho nhân dân xã An Hiệp nói chung và khu vực Dự án nói riêng. 

- Chất lượng các thành phần môi trường nền (Chương 2) khu vực dự án không 

có dấu hiệu ô nhiễm, không có nhiều dự án khai thác khoáng sản hay sản xuất công 

nghiệp là điều kiện thuận tiện cho quá trình xây dựng cơ bản, giảm thiểu áp lực về tác 

động môi trường, chất lượng môi trường sống trong khu vực xung quanh. 

- Vị trí thực hiện dự án được đánh giá, lựa chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên, 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, đảm bảo các yếu tố về môi trường và nhất 

là nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương.  

* Kết luận Chương 2 

Qua khảo sát thực tế, kết hợp với một số tài liệu có liên quan đến khu vực dự án, 

tại Chương 2 đã mô tả được đầy đủ về đặc điểm tự nhiên của khu vực dự án như: đặc 

điểm địa hình địa mạo, đặc điểm địa chất thành tạo, địa chất khoáng sản, đặc điểm khí 

hậu, thảm thực vật, đa dạng sinh học... Ngoài ra, báo cáo tổng hợp đặc điểm kinh tế xã 

hội của địa phương làm cơ sở đánh giá những tác động tích cực, tiêu cực đến phát triển 

kinh tế xã hội khi dự án đi vào hoạt động; Dự án đã lấy mẫu hiện trạng môi trường nền 

làm cơ sở so sánh, đánh giá những diễn biến chất lượng môi trường, những nguồn gây 

tác động của dự án đến chất lượng môi trường xung quanh trong suốt thời gian hoạt 

động của dự án. 

Các nội dung của Chương 2 là cơ sở để xác định quy mô, đối tượng, phạm vi các 

tác động tích cực, tiêu cực đến cảnh quan môi trường tự nhiên, sức khỏe con người 

trong vùng dự án, các hoạt động kinh tế - xã hội và hạ tầng khu vực dự án... là cơ sở 

thông tin quan trọng để đánh giá những tác dộng đến môi trường và đề xuất biện pháp 

giảm thiểu tác động đến môi trường tại chương 3 của báo cáo. 
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CHƯƠNG 3. 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

Khi thực hiện đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư, trong đó liệt 

kê từng hoạt động, xác định từng nguồn chất thải có khả năng gây ảnh hưởng, tác động 

đến môi trường và nhất là xác định những đối tượng chịu tác động do dự án gây ra, 

nhằm giúp cho chủ đầu tư xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phù 

hợp, giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tác động đến môi trường, giảm thiểu tối đa 

những ảnh hưởng tác động xấu đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, sức khỏe 

con người, cơ sở hạ tầng hiện có tại địa phương là hết sức quan trọng. Do vậy, việc 

đánh giá tác động môi trường của dự án trong Chương 3 đánh giá cụ thể, chi tiết theo 

từng giai đoạn như xây dựng cơ bản mỏ, giai đoạn khai thác (hoạt động) và giai đoạn 

đóng cửa mỏ phục hồi môi trường, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn triển khai thi công xây dựng cơ bản mỏ:  

+ Các hoạt động trong giai đoạn này chủ yếu là phát dọn thực bì, bóc tầng phủ, thi 

công đường nội bộ, mở vỉa tạo moong khai thác;  

+ Nguồn gây tác động chính trong giai đoạn này là chất thải rắn thực vật, bóc tầng 

phủ thi công đường nội bộ; bụi từ hoạt động đào, vận chuyển đất tầng phủ; Tiếng ồn, rung 

từ phương tiện thi công... 

- Giai đoạn đi vào hoạt động: Đây là dự án khai thác đất san lấp vật liệu san lấp 

thông thường nên những hoạt động chính của dự án đều tập trung trong giai đoạn này 

và cũng là nguồn gây tác động chính đến môi trường thường xuyên trong suốt thời 

gian hoạt động của dự án, cụ thể: 

+ Các hoạt động chính của dự án gồm: Đào, bốc xúc đất san lấp, vận chuyển 

sản phẩm đến công trình. 

+ Nguồn gây tác động: Khói bụi từ hoạt động đào, bốc xúc đất; Tiếng ồn, rung 

từ khâu bốc xúc đá nguyên liệu lên phương tiện...; chất thải sinh hoạt của công nhân... 

Ngoài ra, trong gia đoạn này cũng có khoả năng xảy ra các sự cố tai nạn lao động, sạt 

lở, tai nạn giao thông. 

- Giai đoạn kết thúc dự án (đóng của mỏ phục hồi môi trường):  

+ Các hoạt động trong giai đoạn này chủ yếu là san gạt moong khai thác, đường 

nội bộ và trồng cây bảo vệ môi trường. 

+ Nguồn gây tác động chính trong giai đoạn này là bụi trong khâu san gạt, bốc 

xúc, vận chuyển; tiếng ồn, rung phát sinh trong khâu san gạt, bốc xúc, vận chuyển đất  

đất màu hoàn thổ… 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

Quá trình phát quang bề mặt địa hình trước khi tiến hành khai thác đất sẽ làm 

phát sinh bụi. Việc bóc lớp phủ thực vật trên bề mặt vừa là hoạt động phát quang giải 

phóng mặt bằng, vừa là hoạt động đầu tiên trong trình tự khai thác. 
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 Quá trình phát quang được thực hiện theo quá trình khai thác, không phát quang 

một lần. Dựa theo theo tài liệu đánh giá nhanh của tổ chức Y tế Thế giới với hệ số ô 

nhiễm như sau: 

 Bốc dỡ các loại thực vật cây bụi nhỏ trên bề mặt, đồng thời bốc dỡ lên phương 

tiện vận chuyển sẽ phát sinh bụi. Theo đánh giá thực tế tại khu vực dự án: với độ dày 

và mật độ lớp thực vật phủ tại mỏ có khối lượng khoảng 0,001m
3
 thảm thực vật/m

2
. 

Như vậy, với diện tích tại khu vực khai thác thì khối lượng cây bụi nhỏ và thảm thực 

vật phải bốc xúc trên toàn khu vực dự án là 40,3m
3
.  

 Ước tính khi bốc dỡ và thu gom 1m
3
 thảm thực vật sẽ làm phát sinh lượng bụi 

tương ứng khoảng 50g (trong điều kiện khô), chủ yếu là bụi đất. Như vậy quá trình 

bốc dỡ sẽ phát sinh khoảng 2,015g bụi/giờ. Do quá trình phát quang không tiến hành 

một lần trên toàn bộ khu vực dự án nên lượng bụi phát sinh không lớn. Môi trường khu 

vực dự án rộng nên cũng là điều kiện thuận lợi để giảm bớt sự tập trung nồng độ bụi, 

hạn chế mức độ ảnh hưởng của bụi tại một khu vực. 

 Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc trên công trường, môi trường không 

khí và đất đai khu vực dự án, khu vực xung quanh. 

Phạm vi tác động: Chủ yếu tác động trong phạm vi khu đất dự án, khu vực xung 

quanh chịu tác động không đáng kể, thời gian tác động ngắn.  

b. Nguồn phát sinh nước thải 

 b1. Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ, số lượng công nhân 

lao động tại dự án có khoảng 5 công nhân. Dự kiến thời gian thực hiện thi công trong 

giai đoạn này khoảng 30 ngày.  

- Tải lượng: Để tính toán nhu cầu sử dụng nước và đánh giá nguồn nước thải 

sinh hoạt, chủ dự án tính toán nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tắm rửa vệ sinh, định 

mức 50lít/người/ngày, áp dụng cho vùng nông thôn theo TCVN 33: 2006- Cấp nước-

Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.  

Số lượng công nhân hoạt động tại dự án khoảng 5 người, chủ yếu là bảo vệ, 

công nhân điều khiển phương tiện máy đào, máy ủi, phương tiện vận chuyển để gia cố 

đường ngoài mỏ, tạo mặt bằng, thi công đường nội bộ mỏ... Lượng nước thải phát 

sinh: 0,25 m
3
 

- Thành phần: Chủ yếu chứa các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ 

(BOD/COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. 

Tính toán tải lượng và nồng độ các chất gây ô nhiễm có trong nước thải sinh 

hoạt được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 1. Tải lượng, nồng độ chất gây ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt 

TT 
Chỉ tiêu ô 

nhiễm 

Tải lượng 

chất thải (*) 

(g/người.ngày) 

Tải lượng 

chất thải của 

dự án 

(g/ ngày) 

Nồng độ chất 

thải (mg/l) 

QCVN 14: 

2008/BTNMT 

Cột B (mg/l) 

1 

Chất lơ lửng 

(SS) 

 

50 ÷ 55 750 ÷ 825 1.388 ÷ 1.473 100 

2 BOD5 25 ÷ 30 375 ÷ 450 669,6 ÷ 803,5 50 

3 Amoni  7 105 187,5 10 
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(tính theo nitơ) 

4 P-PO4 1,7 25,5 45,5 10 

5 Dầu mỡ 10 ÷ 30 150 ÷ 450 267,8 ÷ 803,5 20 

6 
Tổng Coliform  

(K.lac/ng/ngđ) 
10

6
 ÷ 10

9
   5000 

(Nguồn: Tải lượng chất thải (*) theo Lê Trình – Quan trắc và kiểm soát ô 

nhiểm môi trường nước – NXB Khoa học Kỹ thuật – 1997) 

 

Nhận xét: So sánh kết quả tính toán với QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B)- – 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, nhận thấy rằng: Nồng độ các chất 

ô nhiễm cao hơn quy chuẩn qui định. Tuy nhiên, công nhân không ở lại công trường 

mà về nhà sau giờ làm việc và các tác động kiểu này nhìn chung là không lớn, không 

quá phức tạp và hoàn toàn có thể giảm thiểu, khắc phục. Vì vậy nước thải này sẽ được 

thu gom và xử lý thích hợp.  

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước, không khí khu vực dự án và 

công nhân lao động tại công trường. 

- Phạm vi tác động: Trong khu vực chuẩn bị mở vỉa  khu khai thác, Khu chế 

biến và xung quanh, thời gian tác động ngắn, khoảng 01 tháng xây dựng cơ bản mỏ 

nếu không có biện pháp thu gom và xử lý. 

- Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt: Nước thải loại này nếu không được 

xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường sẽ làm suy giảm chất lượng môi trường. Đây là 

loại nước thải có mức ô nhiễm không cao như nước thải công nghiệp, tuy nhiên nếu 

không có hệ thống thu gom và xử lý hợp lý, thì nguồn nước thải này sẽ tác động trực 

tiếp tới công nhân, động thực vật quanh vùng, gây dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp tới 

môi trường nước ngầm. Các vật chất trong nước thải phân huỷ gây mùi hôi, làm suy 

giảm chất lượng không khí.  

b2. Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn phát sinh: Nước mặt trong khu vực mỏ phát sinh chủ yếu vào mùa 

mưa, địa hình dốc nên nước mưa thoát nhanh, chảy tràn trên bề mặt khu vực khai thác. 

Nước mưa khi chảy qua khu vực dự án mang theo các chất ô nhiễm như đất đá, rác 

thải, dầu mỡ gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh, có thể gây ô nhiễm 

nguồn tiếp nhận. 

Nước mưa khi chảy qua khu vực dự án mang theo các chất ô nhiễm như đất, rác 

thải, dầu mỡ gây mất cảnh quan, làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

- Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực khai thác: 

    Q = q  F    

+ A là lượng mưa trung bình tháng lớn nhất 549mm 

+ F là diện tích khai thác (40.300m
2
)

 
 

+  : Hệ số dòng chảy, chọn 0,8. 

   Qkt = 0,549m/tháng x 40.300 m
2
 = 22,12 l/s 

- Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa:  

Bảng 3. 2.  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

Stt Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l)
 

1 Tổng Nitơ  0,5 - 1,5  
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Stt Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l)
 

2 Tổng Phospho 0,004 - 0,03  

3 COD 10 - 20  

4 Tổng chất rắn lơ lửng 30 - 50  

(Nguồn: Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ) 

- Tác động của nước mưa chảy tràn: 

 + Nước mưa không được tiêu thoát tốt sẽ ứ đọng tạo ra các chỗ trũng gây ảnh 

hưởng đến vệ sinh khu vực, ảnh hưởng đến giao thông nội bộ dự án. 

+ Nước mưa chảy tràn có khả năng gây ra hiện tượng sạt lở đất, cuốn trôi đất 

cát, vào khu vực nguồn tiếp nhận.  

+ Khi nước mưa chảy qua bề mặt khu vực thi công mang theo đất cát, vôi, xi 

măng rơi vãi,…trở thành nước ô nhiễm, có nồng độ chất lơ lửng cao và có thể bị 

nhiễm các tạp chất khác như dầu mỡ, vụn vật liệu xây dựng.  

 + Bên cạnh đó, còn có nước mưa chảy tràn trên phần diện tích tạo mặt bằng 

khai thác đầu tiên mang theo đất đá gây ô nhiễm.  

c. Chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn từ việc phát quang tầng phủ:  

Quá trình phát quang bề mặt địa hình trước khi tiến hành dự án sẽ làm phát sinh 

chất thải rắn thực bì và bụi. Việc bóc lớp phủ thực vật trên bề mặt vừa là hoạt động 

phát quang giải phóng mặt bằng, vừa là hoạt động đầu tiên trong trình tự khai thác. 

Đất tại khu vực dự án chủ yếu là cây bạch đàn của người dân trồng đã khai thác, 

đang trong giai đoạn lên chồi non và cây bụi nhỏ, không có các loại cây lớn. 

Doanh nghiệp không tiến hành phát quang hàng loạt mà khai thác đến vị trí nào 

thì phát quang ở vị trí đó. Do đó, việc phát quang thực vật được tiến hành trong suốt 

thời gian tồn tại mỏ. Thảm thực vật phát sinh trong từng giai đoạn sẽ không lớn.  

Theo đánh giá: với độ dày và mật độ lớp thực vật phủ hiện trạng tại mỏ có khối 

lượng khoảng 0,01m
3
 thảm thực vật/m

2
. Như vậy, với diện tích tại khu vực khai thác 

và chế biến khoảng 4,03ha thì khối lượng cây bụi nhỏ và thảm thực vật phải bốc xúc 

trên toàn khu vực dự án là 403m
3
.  

- Tải lượng thực bì ở dự án rất khó ước lượng, nhất là tải lượng thực bì trong 

từng ngày khai thác. Nhưng nhìn chung, thực bì phát thải trong 1 ngày khai thác là 

không nhiều. Thực bì là chất thải thông thường, không tạo mùi hôi nên không gây ô 

nhiễm môi trường. Vì lượng thực bì phát sinh hàng ngày nhỏ nên việc chôn lấp thực bì 

ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể.  

 - Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc trên công trường, môi trường 

không khí và đất đai khu vực dự án, khu vực xung quanh dự án. 

- Phạm vi tác động: Chủ yếu tác động trong phạm vi khu đất dự án, khu vực 

xung quanh chịu tác động không đáng kể, thời gian tác động ngắn.  

- Mức độ tác động: Chất thải rắn nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp lý sẽ 

làm mất mỹ quan môi trường. Việc chôn lấp thực bì tác động không lớn do không phát 

quang một lần, khai thác đến đâu thì phát quang đến đó. Hoạt động này diễn ra trong 

thời gian ngắn, trên diện rộng, khu vực này cách xa khu dân cư nên tác động nhìn 

chung là không lớn, dễ dàng khắc phục. 

c2. Chất thải rắn sinh hoạt:  
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Việc tập trung nhiều công nhân làm phát sinh rác thải sinh hoạt tại khu vực dự 

án. Chủ yếu có thành phần: Thức ăn thừa, bao bì nhựa, chai nhựa, giấy… Tổng số 

công nhân trong giai đoạn xây dựng tại dự án ước tính khoảng 9 người. Theo số liệu 

thống kê mỗi người sinh hoạt hàng ngày thải ra môi trường khoảng 0,5 kg/người/ngày.  

Lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày thải ra trong quá trình thi công các công trình: lán 

trại, nhà để xe, nhà điều hành…khoảng 4,5kg/ngày. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước, không khí, công nhân lao động 

tại khu vực. 

- Phạm vi tác động: Khu đất dự án và xung quanh, thời gian tác động ngắn, 

trong giai đoạn xây dựng. 

- Tác động: Chất thải rắn nói chung nếu không được quản lý, xử lý thích hợp sẽ 

gây ra tác động xấu đến môi trường và đời sống con người, gây suy giảm chất lượng 

không khí. Chất thải khi phân hủy sẽ phát sinh các khí thải gây ô nhiễm và ảnh hưởng 

tới sức khỏe như H2S, CH4,… Việc phân huỷ chất thải hữu cơ cũng tác động đến 

nguồn nước mặt do tăng độ đục, làm ô nhiễm đến môi trường đất. 

d. Nguồn gây tác động do chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh: Từ việc sửa chữa phương tiện máy móc, thiết bị và vận 

chuyển,...  

- Thành phần chất thải: cặn dầu nhớt, giẻ lau dính dầu,… 

- Tải lượng chất thải: Lượng dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực dự án tùy thuộc 

vào số lượng phương tiện vận chuyển và máy móc thiệt bị. Lượng dầu nhớt thải ra từ 

các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay và 3- 4 tháng 

thay nhớt/lần (Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng – Trung tâm Khoa 

học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc Phòng 2002). Tuy nhiên, trong giai đoạn 

này tất cả phương tiện, thiết bị thi công sửa chữa tại Gara ô tô. Trường hợp gặp phải 

những sự cố bất thường phải sửa chữa, khắc phục  phương tại dự án, nếu có phát sinh 

chất thải nguy hại phải được quản lý, lưu trữ, theo quy định. Tính toán khoảng 

2kg/toàn bộ giai đoạn. 

- Đối tượng chịu tác động: Chủ yếu tác động đến công nhân làm việc tại khu 

vực dự án. 

- Phạm vi tác động: Tại khu vực dự án. 

- Đánh giá tác động: Chất thải nguy hại này nếu không có biện pháp thu gom và 

quản lý theo quy định thì có thể gây ô nhiễm môi trường đất, thấm sâu vào nguồn nước nước 

dưới đất, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người hoặc bị nước mưa cuốn trôi. Tuy nhiên, với 

lượng thải rất nhỏ nên tác động không đáng kể. 

3.1.1.2. Nguồn phát sinh và gây tác động do tiếng ồn, độ rung 

 a. Tiếng ồn phát sinh do phương tiện vận chuyển 

 - Nguồn phát sinh: Theo tính toán, trường hợp dự án khai thác đạt 100% ước 

tính có khoảng 23 chuyến xe vận chuyển/ngày. Theo tính toán về tiếng ồn, việc sử 

dụng xe tải thường xuyên vận chuyển vật liệu đất san lấp, vận chuyển đá lẫn, đá vật 

liệu xây dựng thông thường phát sinh tiếng ồn 88 dBA vượt quy chuẩn trong phạm vi 

50 -120m. Tiếng ồn sẽ giảm theo khoảng cách, theo tính toán với khoảng cách >120m 

thì tiếng ồn đạt quy chuẩn  

 Việc sử dụng xe tải vận chuyển vật liệu sẽ phát sinh tiếng ồn. Sự lan truyền 

phát tán tiếng ồn được tính theo công thức: 
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 Leq = E.L + 10log(U.E) – 20 log(D/D1) – 10 G log(D/D1)  (3.2) 

Trong đó: Leq: Tiếng ồn tại khoảng cách D 

 - E.L: Tiếng ồn tại vị trí đo (khoảng cách D1 m từ nguồn thải) 

 - G: Hệ số địa hình 

 - D: Khoảng cách cần tính 

 - D1: Khoảng cách đo điểm nguồn 

 - U.F: Hệ số sử dụng hữu ích của động cơ. 

 Do hầu hết các động cơ đều được sử dụng một cách tối đa nên hệ số U.F = 1 và 

trong trường hợp xây dựng này, giả thiết không có các chướng ngại vật nên hệ số G = 

0. Khi đó, sự lan truyền của tiếng ồn được tính theo công thức: 

   Leq = E.L – 20 log (D/D1) 

 Tính được mức độ ô nhiễm ồn do xe tải theo khoảng cách qua bảng sau: 

Bảng 3. 3. Mức độ ô nhiễm ồn do phương tiện vận chuyển 

TT 
Tên động cơ, 

thiết bị 

Tiếng ồn 

15,24 m* 

Lan truyền tiếng ồn (dB) 

50 m 80 m 100 m 120 m 150 m 200 m 

1 Xe tải 88 77,68 73,60 71,65 70,08 68,14 65,64 

QCVN 26– 2010/BTNMT 

6h – 21h 70 70 70 70 70 70 70 

21h – 6h 55 55 55 55 55 55 55 

(Nguồn: * The US Federal Transit Admistration (FTA). Transit Noise and Vibration 

Impact Assessment (Đánh giá tác động của tiếng ồn, rung từ giao thông), 2006) 

 Theo tính toán, việc sử dụng xe tải vận chuyển vật liệu sẽ phát sinh tiếng ồn 

vượt trong phạm vi 50 -120m so với quy chuẩn theo QCVN 26-2010/BTNMT. Do đó 

không để tình trạng các xe vận chuyển chạy qua khu dân cư trong khoảng thời gian từ 

6h -21h, đây cũng là thời điểm tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông, các 

phương tiện tham gia lưu thông khi tập trung sẽ gây tiếng ồn khó chịu kết hợp với 

tiếng còi xe, nên trong thời gian vận chuyển nguyên liệu, đơn vị thi công cần vạch 

tuyến và đưa ra phương án vận chuyển hợp lý để không ảnh hưởng đến người dân. 

+ Đối tượng bị tác động: Khu dân cư dân cư dọc tuyến đường vận chuyển. 

+ Quy mô tác động: Tác động không đáng kể. 

+ Phạm vi tác động: Đoạn đường vận chuyển nguyên vật liệu. 

+ Thời gian tác động: Ngắn. 

b. Tiếng ồn trong thi công các hạng mục công trình 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ các máy móc thi công lắp đặt như: máy ủi 

110CV, cối trộn bê tông, máy hàn,... Theo tính toán, khi thi công các công trình tuỳ 

từng loại thiết bị sẽ có độ ồn khác nhau. Trong khoảng cách > 120-150 thì tiếng ồn đạt 

quy chuẩn. 

Công tác lắp đặt đa phần sử dụng máy móc thi công, Nhà thầu xây dựng sẽ điều 

động các thiết bị phù hợp nhu cầu thực tế. 

- Ô nhiễm do tiếng ồn trong quá trình xây dựng có thể phát sinh từ các máy móc 

thi công lắp đặt như: máy ủi 110CV, cối trộn bê tông, máy hàn,... 
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- Đối tượng bị tác động: Công nhân lao động tại công trường, các khu vực lân 

cận tiếp giáp khu dự án. 

- Phạm vi tác động: Khu vực thi công dự án và vùng lân cận. 

- Đánh giá mức độ tác động: 

Khi lan truyền trong không gian, cường độ tiếng ồn sẽ giảm dần theo độ tăng 

của khoảng cách. Độ giảm của tiếng ồn theo khoảng cách được tính toán theo công 

thức sau: 

  L = 20.lg 










1

2

r

r a1

 (dBA) (công thức 3.3) 

  

Trong đó:   

L – Mức chênh lệch độ ồn; 

r1 – Khoảng cách từ vị trí đo đến nguồn ồn; 

r2 – Khoảng cách từ nguồn đến điểm khảo sát; 

a – Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (đối với mặt 

đất trống trải thì a = 0). (Nguồn: PGS-TS Đinh Xuân Thắng, 2007, Ô nhiễm không khí 

và tiếng ồn, ĐH Bách Khoa) 

Kết quả tính toán lan truyền ồn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 4. Kết quả tính toán và dự báo nồng độ ồn cho khu vực, dBA
2
  

Khoảng cách đến 

nguồn ồn, m 
Độ ồn (dB) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

6-21h 21-6h 

8 95 – 97 

70 55 

20 87 – 89 

50 79 – 81 

70 76 – 78 

100 73 – 75 

150 70 – 72 

200 67 – 69 

250 64 - 66 

300 61 - 63 

350 58 - 60 

400 55 - 57 

450 52 - 54 

 Tác động do tiếng ồn của các phương tiện, thiết bị này chỉ mang tính chất tạm 

thời vào từng điểm nhất định trong quá trình thi công và sẽ chấm dứt khi công tác xây 

dựng hoàn tất. Các máy móc thực hiện không phải hoạt động liên tục trong thời gian 

lắp đặt, mà theo từng công đoạn làm móng, lắp đặt sẽ được sử dụng các loại máy khác 

nhau, các thiết bị đều kiểm tra định kỳ. 

Bảng 3. 5. Mức ồn và ảnh hưởng đến con người  

                                              
2 Ghi chú:* QCVN 26-2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, áp dụng mức ồn tại khu vực thông thường. 
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Mức ồn (dBA) Ảnh hưởng đến con người 

30-35 Không ảnh hưởng đến giấc ngủ 

40 Ảnh hưởng đến giấc ngủ 

50 Phá rối giấc ngủ rõ rệt 

65 
Quấy rầy công việc, sinh hoạt, bắt đầu có ảnh hưởng xấu đến 

tâm sinh lý con người 

80 Chưa gây tổn thương tai khi tiếp xúc lâu dài 

85 Bắt đầu gây bệnh nặng tai và điếc nếu tiếp xúc lâu dài 

100 Gây tổn thương không hồi phục ở tai 

120 Gây đau tai  

150 Gây tổn thương tai tức thời 

 

c. Độ rung do hoạt động giao thông, vận chuyển nguyên vật liệu 

- Nguồn phát sinh: theo số liệu đo đạc thống kê, mức rung của xe tải thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 3. 6. Mức rung phát sinh do xe vận chuyển (cách 10m) 

TT Loại phương tiện, thiết bị sử dụng 
Mức rung tham khảo 

(Theo hướng thẳng đứng, dB) 

1 Xe tải  74 

Nguồn: PGS-TS Đinh Xuân Thắng, 2007, Ô nhiễm không khí và tiếng ồn, ĐH 

Bách Khoa. 

- Đối tượng bị tác động: Công nhân tham gia thi công xây dựng. 

- Đánh giá tác động: Để dự báo rung suy giảm theo khoảng cách, sử dụng công 

thức: 

L = L0 – 10log(r/r0) – 8,7a(r – r0) (dB) 

Trong đó: 

L : độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn. 

L0 : độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “r0” từ nguồn. Độ rung ở 

khoảng cách r0=10m thường được thừa nhận là rung nguồn. 

a : là hệ số suy giảm nội tại của rung đối với nền đất sét khoảng 0,5m. 

Kết quả dự báo được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 7.Mức rung suy giảm theo khoảng cách từ các thiết bị thi công 

TT Thiết bị 

Rung 

nguồn 

(r0=10m) 

Mức rung theo khoảng cách 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

r=12m r=14m r=16m r=18m 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

1 Xe tải 74 0,86 64,5 0,29 55,1 0,1 45,9 0,03 36,6 0,01 
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TT Thiết bị 

Rung 

nguồn 

(r0=10m) 

Mức rung theo khoảng cách 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

r=12m r=14m r=16m r=18m 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

Laeq 

(dB) 

Lveq 

(mm/s) 

QCVN 27:2010/BTNMT, mức rung cho phép 75dB từ 6 – 18h và mức nền từ 18 – 6h. 

DIN 4150, 1970 (LB Đức), 2mm/s: Không thiệt hại; 5mm/s: Bong vữa; 10mm/s: Có khả 

năng thiệt hại đến chi tiết chịu lực; 20 - 40mm/s: Thiệt hại đến chi tiết chịu lực. 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - 

Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng. Áp dụng đối 

với khu vực thông thường. Mức nền là mức gia tốc rung khi không có phương tiện thi 

công làm việc. 

Nhận xét: So sánh kết quả dự báo với giới hạn cho phép theo QCVN 

27:2010/BTNMT thấy rằng, mức rung lớn nhất phát sinh trong phạm vi rung vượt giới hạn 

cho phép 14m cách nguồn.  

+ Đối tượng bị tác động: Công nhân trực tiếp lắp đặt tại khu vực dự án. 

+ Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án 

+ Quy mô tác động: Môi trường không khí trong khu vực dự án. 

  + Thời gian: Tại các thời điểm vận chuyển. 

  d. Độ rung phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình 

Rung động phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu từ các hoạt động thi 

công đào đất, lu lèn nền đường, bốc tầng phủ, mở vỉa tạo moong khai thác; ngoài ra 

còn có rung động phát sinh do hoạt động của các máy móc thi công. Mức gia tốc rung 

(thường được gọi là mức rung) do các phương tiện thi công gây ra, gây ảnh hưởng đến 

môi trường, nhất là công nhân lái xe múc, công nhân trực tiếp thi công. Tuy nhiên mức 

độ ảnh hưởng tác động do độ rung phụ thuộc nhiều yếu tố như tính chất của loại phương 

tiện, tình trạng phương tiện, chế độ vận hành, môi trường lan truyền dao động (đặc điểm 

địa chất), khoảng cách đến khu vực chịu ảnh hưởng,… Mức rung trung bình của một số 

phương tiện thi công được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3. 8. Mức gia tốc rung trung bình của một số phương tiện thi công. 

TT Phương tiện thi công Mức rung 10m Mức rung 30m 

1 Máy đào 1,25m
3
 80 71 

2 Máy ủi 110Cv 79 69 

3 Máy cắt uốn 81 71 

4 Máy hàn 23kW 81 71 

QCVN 27:2010/BTNMT 

75* 

(Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây 

dựng, áp dụng cho khu vực đặc biệt 6h - 18h) 

(Nguồn: Bài giảng “Nghiên cứu tác động môi trường của các dự án kết cấu hạ 

tầng giao thông vận tải đường bộ và đường sắt” - Experco International, Trường Đại 

học Giao thông vận tải Việt, Tổ chức phát triển quốc tế Canada - Hà Nội, 3/2000 và 
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Tài liệu tập huấn kỹ năng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết 

bảo vệ môi trường, Phú Yên 10 -2008 của Nguyễn Quỳnh Hương, Đặng Kim Chi). 

Ảnh hưởng của độ rung đối với công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực dự án, 

công nhân vận hành các phương tiện, thiết bị thi công chủ yếu là rung toàn thân, do 

rung động sinh ra trong quá trình làm việc của thiết bị lan truyền tới các vị trí sàn, 

cũng như ghế ngồi điều khiển của công nhân vận hành, làm cho cơ thể bị rung động. 

Các số liệu tại bảng trên cho thấy, mức gia tốc rung do các phương tiện, thiết bị thi 

công gây ra không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong 

khoảng 10m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách 30m trở lên.  

- Đối tượng bị tác động: Công nhân tại khu vực lắp đặt; các đối tượng liền kề 

khu vực dự án. 

- Phạm vi tác động: Khu vực thi công đường, thi công khu vực khai thác (sân 

công nghiệp) và khu vực lân cận. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công xây dựng cơ bản. 

- Đánh giá tác động của độ rung: 

+ Tác động của độ rung đến sức khỏe con người: Các tác động của độ rung này 

có thể làm giảm độ nhạy của cảm giác, ù tai, gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối 

loạn thần kinh, rối loạn tim mạch. Rung động gây lên các bệnh về thần kinh, khớp 

xương,.... 

+ Tác động đến các công trình lân cận: Có thể gây hư hại các công trình gây ra 

những tranh chấp giữa cộng đồng dân cư khu vực xây dựng và chủ dự án. Tuy nhiên 

như đã tính toán ở trên khoảng cách an toàn đến các công trình là ≤ 15m. 

3.1.1.3. Các tác động khác 

a. Tác động do thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất 

- Tổng nhu cầu sử dụng đất của toàn bộ dự án khoảng: 4,03ha. Đất không có vật 

kiến trúc, công trình xây dựng…, thảm thực vật chủ yếu là keo lai, bạch đàn người dân 

đã khai thác.  

Khi tiến hành các hoạt động của dự án, người dân sẽ bị tác động do việc thu hồi 

đất. Sinh kế bị ảnh hưởng, các hoạt động sinh hoạt bị xáo trộn. Mặt khác, trong thời gian 

khai thác sẽ phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường, cây cối, hoa màu của người 

dân kém phát triển, năng suất thấp gây ảnh hưởng đến hoạt động thu nhập của người dân 

có hoạt động sản xuất xung quanh dự án.  

b. Tác động đến tình hình giao thông trong khu vực 

Việc gia tăng đột ngột các phương tiện vận chuyển vật liệu kích thước lớn và chở 

khối lượng nặng trên đường, kết hợp với tình trạng trơn trượt trên mặt đường do lượng 

bùn đất rơi vãi (vào mùa mưa) sẽ không chỉ làm xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông 

mà có nguy cơ lớn gây mất an toàn giao thông giữa các phương tiện tham gia giao thông 

với nhau, cũng như giữa các phương tiện tham gia giao thông và người đi bộ.  

Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra sự cố tai nạn giao thông do 

hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất, đá cát, nguyên vật liệu trên đường nhất 

là vào các giờ cao điểm. 

- Phạm vi tác động: Vùng dự án và xung quanh dự án; Tác động trong thời gian 

vận chuyển, hậu quả lâu dài nếu không có các giải pháp khắc phục. 

- Đối tượng bị tác động: Khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 
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- Thời gian tác động: Trong thời gian lắp đặt các thiết bị của dự án. 

c. Tác động đến cơ sở hạ tầng khu vực 

 Do gia tăng lượng xe vận chuyển nên có thể gây ra hư hỏng sụt lún đường giao 

thông...  

 - Đối tượng bị tác động: Giao thông khu vực dự án. Các tuyến đường vận 

chuyển. 

 - Phạm vi tác động: Giao thông khu vực tại các tuyến vận chuyển.   

- Mức độ tác động: Trung bình. 

- Thời gian tác động: Trong khoảng thời gian lắp đặt dự án. 

    d. Tác động đến trật tự an ninh xã hội 

 - An ninh trật tự:  

Trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ, tại khu vực khai thác có khoảng 11 công 

nhân làm việc, chủ yếu là công nhân điều khiển phương tiện, công nhân điều hành, bảo 

vệ. Trường hợp công nhân không phải là người địa phương mà ở nơi khác đến có nhu 

cầu ở lại lều tạm, sinh hoạt hằng ngày. Nếu ý thức của công nhân không báo cáo, 

không thực hiện đúng quy định trong an toàn lao động và nội quy lao động sẽ làm gia 

tăng tác động xấu tới an ninh trật tự của Dự án nói riêng và tại khu vực Dự án nói 

chung. 

- Sức khỏe cộng đồng:  

Chất thải rắn từ phát dọn thực bì, đất đá thải, chất thải sinh hoạt của cán bộ, 

công nhân viên phát sinh hằng ngày tại  khu vực dự án,… nếu không được vận chuyển 

về chôn lấp tại bãi thải, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, sẽ là nguồn gây nguy cơ sạc 

lở nguy hiểm cho an toàn tính mạng công nhân, ô nhiễm môi trường trong khu vực dự 

án. Nguồn chất thải này trực tiếp, gián tiếp lan truyền bệnh, làm ô nhiễm môi trường, 

ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại Dự án. Tuy nhiên, công nhân làm việc 

tại dự án chủ yếu là người địa phương nên sau giờ làm việc đều về nhà nên tác động 

này là không đáng kể.  

- Kinh tế xã hội:  

Triển khai thực hiện dự án đã góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập 

tạm thời cho người lao động của địa phương, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, bạo lực gia 

đình do điều kiện cuộc sống gặp khó khan. 

- Đối tượng bị tác động: Con người, cơ sở hạ tầng khu vực dự án và khu vực 

gần dự án,… 

- Phạm vi tác động: Vùng dự án và xung quanh dự án; Tác động trong thời gian 

thi công, hậu quả lâu dài nếu không có các giải pháp khắc phục. 

- Đối tượng bị tác động: Khu dân cư gần dự án. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

3.1.1.4. Các rủi ro, sự cố môi trường 

a. Nguy cơ xói mòn, trượt lở 

Hoạt động phát quang mặt bằng tại khu vực dự án sẽ làm mất đi thảm thực vật 

bề mặt của khu vực dự án. Thảm thực vật này có chức năng ngăn cản sự tiếp xúc trực 

tiếp của nước mưa với bề mặt đất, ngăn cản việc xói mòn đất, trượt lở đất. Khi thảm 

thực vật này mất đi nước mưa sẽ xâm nhập trực tiếp xuống đất làm tăng khả năng gây 

xói mòn đất, trượt lở đất. Bên cạnh đó địa hình cơ bản của mỏ khá dốc nên khả năng 

xảy ra trượt lở vào mùa mưa là có thể xảy ra. Còn tại khu vực xây dựng khu chế biến 
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đá là khá bằng phẳng nên nguy cơ xói mòn trong giai đoạn xây dựng là không cao. 

b. Sự cố cháy nổ 

- Tại công trường xây dựng, việc tập kết vật liệu chuẩn bị cho quá trình thi công 

là tất yếu. Tuy nhiên, có rất nhiều vật liệu xây dựng là những vật liệu gây cháy hoặc dễ 

bắt cháy. 

- Với lượng lớn các thiết bị, dụng cụ kỹ thuật sử dụng điện tại công trường xây 

dựng, việc chập điện có khả năng xảy ra gây sự cố cháy nổ. 

- Sự bất cẩn trong quá trình xây dựng tại công trường là một trong những nguyên 

nhân chính dẫn đến nguy cơ cháy nổ và các vụ hỏa hoạn. 

c. Sự cố an toàn lao động 

Khi thi công xây dựng, phải sử dụng tới rất nhiều máy móc, thiết bị khác nhau 

phục vụ cho việc thi công xây dựng. Khi sử dụng các loại máy móc này, việc sập đổ 

máy, thiết bị là một trong các sự cố có thể gây thương tật, tử vong đối với con người.  

Các sự cố tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng là một trong các 

loại sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công. Các sự cố tai nạn lao động xảy ra 

đối với công trình có các loại như: rơi, ngã từ độ cao, các vật từ trên cao rơi trúng, điện 

giật, cháy nổ, nhiễm hoá chất. Các loại sụ cố này gây thương tật, ảnh hưởng đến sức 

khoẻ công nhân và nặng hơn có thể dẫn đến tử vong. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường 

3.1.2.1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với bụi, khí thải 

 a1. Bụi phát sinh từ việc phát quang 

- Việc phát quang tiến hành nhiều lần nhằm giảm bụi cho khu vực dự án; 

- Sử dụng phương tiện cơ giới hiện đại kết hợp với thủ công để phát quang nhằm 

giảm tối đa bụi phát sinh; 

- Bố trí thời gian san ủi, bóc dỡ tầng phủ phù hợp với thời tiết cũng sẽ hạn chế 

bụi phát tán vào không khí như: Buổi sáng sớm (khi mặt đất còn ẩm, ít gió) hoặc buổi 

chiều, khi nhiệt độ đã giảm… 

- Khi cần thiết sẽ tiến hành phun ẩm khu vực phát quang để giảm phát sinh bụi. 

Đặc biệt trong những ngày nắng nóng, hanh khô bằng xe bồn, với tần suất 2 - 3 

lần/ngày; 

- Trong thời gian làm việc, người lao động sẽ được trang bị bảo hộ lao động cá 

nhân để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu là những giải pháp kỹ thuật bắt buộc, dễ thực 

hiện, chi phí thấp, chỉ cần có ý thức chấp hành.  

Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao vì các giải pháp trên đã được áp dụng ở 

nhiều công trường, mang lại hiệu quả thực hiện cao, không gặp phải khó khăn cản trở 

nào. 

3.1.2.2. Nguồn phát sinh nước thải 

 a. Nước thải sinh hoạt 

- Khu mỏ không có hạng mục công trình, hoạt động trong thời gian ngắn, công nhân 

chủ yếu dân địa phương nên đi và về trong ngày, do đó dự án không bố trí nhà vệ sinh. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 
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+ Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện;  

+ Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao và thực tế. 

b. Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chỉ mới có việc bóc tầng phủ mỏ, vẫn sẽ giữ 

nguyên hướng dốc địa hình để thoát nước mưa theo địa hình tự nhiên. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện, tận dụng thoát nước mưa theo địa hình tự 

nhiên. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

3.1.2.3. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn 

a. Chất thải rắn từ việc phát quang tầng phủ:  

- Đối với lượng thực bì phát sinh không lớn, để tránh tình trạng gây ô nhiễm 

môi trường, Chủ đầu tư cho người dân tận thu; phần còn lại là cây bụi, cỏ dại, các loại 

cành lá thu gom, hợp đồng với đội thu gom rác địa phương thu gom vận chuyển về bãi 

rác huyện chôn lấp. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả tốt. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân sẽ được thu gom, phân loại. Các loại 

chất thải tái sử dụng sẽ bán cho các đơn vị bán ve chai, các loại chất thải còn lại chôn 

lấp trong khu vực dự án để làm phân bón cho cây trồng khi cải tạo phục hồi môi 

trường. 

- Nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, tránh phóng uế, vứt rác bừa 

bãi. 

- Thường xuyên phổ biến, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho công 

nhân. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm 

bảo theo quy định tại Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điều 58, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan. 

3.1.2.4. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với chất thải nguy hại 

- Các phương tiện thi công, vận chuyển được bảo dưỡng định kỳ tại Gara nên 

không phát sinh chất thải nguy hại. 

- Chỉ một lượng nhỏ chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động thắp sáng (bóng 

đèn), que hàn,… Do đó, đơn vị thi công sẽ trang bị thùng chứa chất thải nguy hại tại khu 

vực tại nhà điều hành của khu chế biến cũ theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật môi trường. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 
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- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

3.1.2.5. Các biện pháp, công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Bao gồm: Tiếng ồn , rung từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị, 

như sau: 

- Không vận hành các máy đào, máy xúc,… vào các giờ ban đêm. 

- Áp dụng biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hoá các thao tác, rút ngắn thời 

gian thi công đến mức tối đa. Xe cơ giới, xe tải nặng, các thiết bị thi công mà dự án sử 

dụng phải qua kiểm tra về độ ồn, rung; 

- Những máy móc, thiết bị gây ra tiếng ồn và rung lớn: hạn chế tối đa làm việc 

trong giờ nghỉ ngơi. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị như máy 

khoan, máy xúc, máy ủi. Bảo dưỡng xe 2 lần/năm, thay thế xe đã hỏng và hết hạn sử 

dụng;  

- Ðộ rung do các hoạt động xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị máy 

móc ảnh hưởng không đáng kể. Tuy nhiên, cũng cần kiểm soát và tránh hoạt động vào 

ban đêm;  

- Công nhân xây dựng sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động, chống ồn 

rung; 

- Tổ chức thi công hợp lý (có tiến độ thi công đối với từng hạng mục công trình, 

thực hiện việc giám sát thi công chặt chẽ); 

- Không sử dụng các phương tiện thi công quá cũ, thường xuyên kiểm tra, bảo 

dưỡng định kỳ các phương tiện thi công (tra dầu mỡ, thay thế kịp thời các bộ phận 

mòn,…) nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất; 

- Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân xây dựng, nhất là những công 

nhân làm việc bên cạnh các máy có mức ồn cao. Tiếng ồn có thể át đi hiệu lệnh cần 

thiết, gây tai nạn cho công nhân do đó cần trang bị các nút chống ồn cho công nhân; 

- Bố trí máy móc thiết bị làm việc ở những khoảng cách thích hợp, không tập 

trung các máy, thiết bị phát sinh độ ồn lớn trong một khu vực; 

- Bố trí thời gian hoạt động của các thiết bị, tránh hiện tượng cộng hưởng từ 

nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn và rung. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu là những giải pháp kỹ thuật bắt buộc, dễ 

thực hiện, chi phí thấp, chỉ cần có ý thức chấp hành.  

- Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao vì các giải pháp trên đã được áp dụng ở nhiều 

công trường, mang lại hiệu quả thực hiện cao, không gặp phải khó khăn cản trở nào 

3.1.2.6. Các biện pháp, công trình giảm thiểu các tác động môi trường khác 

a. Giảm thiểu tác động do thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất 

Vấn đề gây tác động là việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực 

khai thác mỏ. Về việc này, Công ty áp dụng biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Chủ dự án bồi thường đất và sản phẩm cây trồng trên đất cho người dân địa 

phương và yêu cầu người dân thu hoạch cây trồng trước khi thực hiện dự án.  

- Thay đổi này sẽ đem lại khó khăn nhất định cho người dân vì môi trường trồng 

trọt sinh kế bị thay đổi, có thể phải chuyển sang vùng canh tác mới, hoặc chuyển đổi 

nghề. Do vậy, Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương để có 
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những giải pháp đền bù thỏa đáng cho người dân bị thu hồi đất. Công ty sẽ hoàn tất 

công tác đền bù trước khi tiến hành khai thác. 

- Ngoài ra, nếu các hộ dân trong khu vực dự án có nhu cầu lao động tại mỏ, Công 

ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ cho người dân có việc làm ổn định. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu::  

+ Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu là những giải pháp kỹ thuật bắt buộc, dễ 

thực hiện, chi phí thấp, chỉ cần có ý thức chấp hành.  

+ Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao vì các giải pháp trên đã được áp dụng ở nhiều 

công trường, mang lại hiệu quả thực hiện cao, không gặp phải khó khăn cản trở nào 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến tình hình giao thông 

trong khu vực  

- Lắp đặt biển báo khu vực xe thường xuyên ra vào; 

- Bố trí người cảnh giới giao thông tại các vị trí xe ôtô thường xuyên ra vào (khi 

có xe ra vào). 

- Không chở quá tải trọng quy định; 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

-Ưu điểm: Dễ thực hiện.  

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi; Đảm bảo an toàn giao thông. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến cơ sở hạ tầng khu vực 

- Thực hiện các giải pháp như mục a nêu trên 

- Kịp thời phát hiện hư hỏng và cho sửa chữa kịp thời các tuyến đường vận 

chuyển. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

-Ưu điểm: Dễ thực hiện.  

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi; Đảm bảo an toàn giao thông. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động đến trật tự an toàn xã hội 

 - An ninh trật tự 

+ Quản lý chặt chẽ công nhân trong cũng như ngoài giờ lao động, chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật.  

+ Khi xảy ra các xung đột về xã hội phải bình tĩnh giải quyết, cần kết hợp với 

chính quyền địa phương để giải quyết ổn thỏa, không để sự việc kéo dài gây ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. 

- Sức khỏe cộng đồng:  

+ Quản lý thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng tránh tình trạng xả thải 

tràn lan gây ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. 

+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường trong đội ngũ công nhân lao động. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

+ Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện. 

+ Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Mức độ khả thi cao;  

3.1.2.7. Các biện pháp, công trình giảm thiểu rủi ro, sự cố môi trường 

a. Giảm thiểu nguy cơ xói mòn, trượt lở 

Như đã đánh giá các hoạt động san ủi, đào đắp, bóc dỡ tầng phủ chuẩn bị khai 

thác làm thay đổi bề mặt đất, khi gặp mưa lớn dễ gây hiện tượng rửa trôi, xói mòn và 
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sạt lở đất. Vì vậy, hệ thống rãnh thoát nước mưa, phải được xây dựng trước mùa mưa 

và phải đảm bảo thu gom, lắng lọc, thoát nước mưa được tốt nhất. Thi công, bóc dỡ 

tầng phủ đến đâu tiến hành san ủi mặt bằng đến đó để tránh hiện tượng xói mòn đất. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

b. Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

- Trong quá trình thi công phải định kỳ kiểm tra công tác phòng cháy và chữa 

cháy.  

- Tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy do các cơ quan chức 

năng ban hành. 

- Thông tin, biển báo cho mọi người làm việc, qua lại về mức độ nguy cơ cháy 

nổ, lối thoát hiểm v.v... 

- Trang thiết bị báo cháy và chữa cháy. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

c. Giảm thiểu sự cố an toàn lao động 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân thực hiện đúng các qui định về an toàn lao 

động tại tất cả các bộ phận 

- Trang bị cho công nhân trang thiết bị bảo hộ lao động theo qui định 

- Nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm công tác an toàn lao động trên công 

trường.  

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Các nguồn tác động liên quan đến chất thải 

a. Bụi, khí thải 

 Nguồn phát sinh: 

Khi đi vào hoạt động, nguồn phát sinh gây tác động đến môi trường không khí từ 

hoạt động của khu vực khai thác; hoạt động vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm, hoạt 

động của các thiết bị,… 

 Hoạt động mở vỉa, bóc tầng đất phủ 

Trong giai đoạn mở vỉa, đất tầng phủ có thể gây ô nhiễm do bụi đất (chủ yếu 

phát sinh từ khâu phát quang, đào xúc, bóc dỡ tầng phủ,…). 

Bảng 3. 9.Hệ số tải lượng ô nhiễm bụi trong quá trình bóc tầng phủ 

TT Nguyên nhân gây ra ô nhiễm Ước tính tải lượng (g/m
3
) 

1 
Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng 

bị gió cuốn lên 
1-100 

(Nguồn: Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO) 
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Từ bảng trên lấy tổng lượng bụi phát sinh với 1 m
3
 ở mức cực đại là q = 100 

g/cm
3
. 

Theo thiết kế khai thác tổng khối lượng đất cần bóc theo từng giai đoạn khai 

thác khác nhau nên mức độ ảnh hưởng cũng không lớn như sau: 

Bảng 3. 10.Ước tính tải lượng ô nhiễm bụi trong quá trình bóc tầng phủ 

TT Hạng mục 

Khối 

lượng đất 

- M (m
3
) 

Lượng bụi 

phát sinh 

(M x 

q)/100/ 

(kg) 

Lượng bụi 

phát sinh 

bình quân 

từng năm 

(kg/năm) 

Lượng bụi 

phát sinh 

bình quân 

hàng ngày 

(kg/ngày) 

1 Khối lượng đất san lấp 262.066  8.282,5 0,33 

Ghi chú: 

+ 1 năm làm việc tối đa của mỏ là 264 ngày/năm. Dự án hoạt động khoảng 3 

năm 

+ Khối lượng đất bóc tầng phủ trích từ thuyết minh dự án 

Tuy công trình cách xa khu dân cư nhưng đây là dạng bụi lắng trên bề mặt và 

sẽ phát tán khi gió lớn, giông giật,… Vì thế, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu bụi và đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong suốt quá trình thực hiện 

nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc của công nhân. 

 Bụi, khí thải sinh ra từ các phương tiện sử dụng dầu diesel 

Thiết bị và phương tiện vận tải hoạt động chính tại khu vực dự án gồm 04 máy 

đào, 01 máy ủi, 10 ô tô tự đổ loại 22 tấn, 01 xe tưới nước. Lượng nhiên liệu tiêu thụ 

như sau (Theo phần tính toán nhu cầu nhiên liệu cho dự án ở Chương 1): 597 lít dầu 

DO/ca = 496 kg dầu DO/ca (148.800 kg dầu/năm) 

  Lượng khí thải phát sinh từ các loại xe này phụ thuộc vào độ mới, cũ của xe và 

phụ thuộc vào công suất hoạt động của các xe trong 1 ngày.  

Tải lượng phát sinh của các chất ô nhiễm do động cơ diesel sinh ra trong khu vực 

dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 11 Tải lượng khí thải trong giai đoạn khai thác của các phương tiện cơ giới 

phát sinh bên trong dự án 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu) 

Lượng dầu sử 

dụng trong 01 ca 

tại dự án (tấn) 

Tải lượng 

(kg/ca) 

1 Bụi 16 

0,496 

11,42 

2 SO2 6 4,28 

3 NOx 33 23.6 

4 CO 9 6,43 

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí, NXB Khoa học                         

và Kỹ thuật Hà Nội) 

Trong đó: Trọng lượng dầu diesel là 0,84 kg/lít. 

Tính cho trường hợp khi đốt, lượng không khí dư là 30% và nhiệt độ khí thải là 

200
0
C thì lưu lượng khí thải phát sinh khi đốt cháy 1 kg dầu diezel là 38 m

3
, lượng khí 
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thải sinh ra từ các phương tiện máy móc thi công trên công trường trong 01 ca làm 

việc tại dự án ước tính khoảng: 27.132 m
3
.  

Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải được tính như Bảng 3.18 sau: 

Bảng 3. 12. Nồng độ khí thải của phương tiện cơ giới trong khu vực dự án 

STT Chất ô nhiễm 
Nồng độ ô nhiễm 

(mg/m
3
) 

QCVN 19: 2009/BTNMT 

(Cột A, trung bình 1 giờ) 

mg/m
3
 

1 Bụi 420,9 320 

2 SO2 157,7 1200 

3 NOx 869,8 800 

4 CO 236,9 800 

- Nhận xét: So sánh kết quả tính toán với QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột A, trung 

bình 1 giờ, với hệ số phát thải Kv = 0,8 và Kp =1) cho thấy: các thông số bụi và SO2 

vượt giới hạn cho phép, nhưng vượt không nhiều. Các thông số NOx và CO nằm trong 

giới hạn cho phép. 

Như vậy, lượng bụi và khí thải phát sinh từ máy, thiết bị, phương tiện vận 

chuyển là đáng kể. Các chất ô nhiễm này ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc 

trực tiếp tại khu vực dự án và khu vực xung quanh. 

b. Nước thải 

Quá trình sản xuất không phát sinh nước thải sản xuất chủ yếu là nước thải sinh 

hoạt và nước mưa chảy tràn. 

b.1. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn hoạt động tại dự án, tổng số công nhân làm 

việc tại dự án trung bình khoảng 11 người. Công nhân không lưu trú tại khu vực dự án, 

hết giờ làm việc thì về nhà (nhu cầu sử dụng nước trung bình khoảng từ 50 

lít/người/ngày đêm, tiêu chí khu vực nông thôn theo TCXDVN 33:2006).  

 Tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 0,5m
3
/ngày đêm. 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh. Theo tính toán 

thống kê, đối với những Quốc gia đang phát triển, khối lượng, tải lượng và nồng độ 

chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt được thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 3. 13Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/người.ngày) 

Tải lượng, 

(g/ngày) 
Nồng độ, (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B), mg/l 

1 BOD5 45 - 54 497 - 597 497,3 - 596,7 60 

2 COD 72 - 102 796 - 1.127 795,6 - 1.127,1 - 

3 TSS 70 - 145 774 - 1.602 773,5 - 1.602,3 120 

4 Dầu mỡ 10 - 30 111 - 332 110,5 - 331,5 24 

5 Tổng Nitơ 6 - 12 66 - 133 66,3 - 132,6 - 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/người.ngày) 

Tải lượng, 

(g/ngày) 
Nồng độ, (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B), mg/l 

6 Amoni  2,4 - 4,8 27 - 53 26,5 - 53,0 12 

7 Phosphat  0,8 - 4 9 - 44 8,8 - 44,2 12 

8 

Tổng 

coliform 

(MPN/100ml) 

10
6
 - 10

9
 

 
- 

 
(10

6
 - 10

9
) 5.000 

 Nhận xét: So sánh với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 14:2008/BTNMT (Giá trị 

Cmax, chọn K = 1,2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cho thấy 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa có hệ thống xử lý đều 

vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc tại dự án  

- Phạm vi tác động: Khu vực dự án, thời gian hoạt động ngắn 

- Đánh giá tác động: Đây là loại nước có mức ô nhiễm không cao như nước thải 

công nghiệp. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp xử lí nước thải sinh hoạt với đầu ra 

đảm bảo theo quy chuẩn cho phép sẽ gây nguy cơ gia tăng ô nhiễm nguồn nước trong 

khu vực, ô nhiễm môi trường đất, tác động trực tiếp tới môi trường trong khuôn viên 

dự án và xung quanh, thậm chí còn gây dịch bệnh. 

b2. Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn phát sinh: Từ lượng nước mưa chảy xuống dưới đất kéo theo bụi, đất 

tại mỏ khai thác. 

- Tải lượng: Trong thời gian khai thác, khi có các trận mưa sẽ xuất hiện lượng 

nước mưa chảy tràn. Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực.

  

F: Diện tích khai thác: 40.300 m
2  

 Qm = 0,549m/tháng x 40.300 m
2 
= 22.125 m

3
/tháng = 0,03 l/s 

- Thành phần ô nhiễm: Tổng N (0,5-1,5mg/l), Tổng P (0,004 - 0,03mg/l), COD 

(10-20mg/l), TSS (30-50 mg/l). 

- Đánh giá tác động: Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án thấp, cuốn theo 

một lượng lớn đất gây nên hiện tượng bồi lắng. Vì vậy, chủ dự án cần có biện pháp 

giảm thiểu.  

- Không gian phát sinh: Tại khu vực khai thác.  

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước. 

- Phạm vi tác động: Khu đất dự án và xung quanh. 

- Thời gian tác động: Mùa mưa trong quá trình khai thác  

c. Chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn sản xuất 

- Nguồn phát sinh chất thải: trong giai đoạn khai thác thành phần phát sinh 

chủ yếu, cành, nhánh, gốc, rễ cây bạch đàn, keo, với khối lượng khoảng 360 tấn 

cho toàn bộ dự án… 

- Không gian phát sinh: Tại khu vực khai thác 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước khu vực dự án 

- Phạm vi tác động: Khu đất dự án và xung quanh, đặc biệt là các khu vực thấp 
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- Thời gian tác động: Trong quá trình khai thác mỏ 

c2. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

- Thành phần chất thải: Chủ yếu thực phẩm, thức ăn thừa, túi nilon,… 

- Tải lượng chất thải:  

Toàn bộ dự án có khoảng 11 công nhân làm việc, Hệ số phát sinh khoảng 0,5 

kg/người/ngày. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 5,5kg/ngày. 

- Đối tượng chịu tác động: Chủ yếu là cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án 

- Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án. 

- Đánh giá tác động: Chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý 

hiệu quả sẽ gây mất mỹ quan khu vực, tác động tiêu cực tới môi trường nước dưới đất, 

khí, đất và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. Lượng chất thải rắn sinh hoạt này sẽ 

được phân loại. Thực hiện phân loại, tái chế tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt, hạn 

chế tối đa chất thải thải ra môi trường. Phần chất thải không tái sử dụng được sẽ được 

ủ phân để làm phân bón cho cây trồng khi cải tạo phục hồi môi trường. 

d. Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Từ việc thắp sáng; sửa chữa phương tiện máy móc, thiết bị 

và vận chuyển,...  

- Thành phần chất thải: bóng đèn, cặn dầu nhớt, giẻ lau dính dầu,… 

- Tải lượng chất thải: Lượng dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực dự án tùy thuộc 

vào số lượng phương tiện vận chuyển và máy móc thiệt bị. Lượng dầu nhớt thải ra từ 

các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay và 3- 4 tháng 

thay nhớt/lần (Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng – Trung tâm Khoa 

học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc Phòng 2002). Vậy, Lượng chất thải phát 

sinh khoảng 5kg/tháng. Lượng chất thải này sẽ được quản lý, lưu trữ, thu gom, lưu trữ, 

theo quy định. 

- Đối tượng chịu tác động: Chủ yếu tác động đến cán bộ công nhân viên làm 

việc tại khu vực dự án. 

- Phạm vi tác động: Tại khu vực dự án. 

- Đánh giá tác động: Chất thải nguy hại này nếu không có biện pháp thu gom và 

quản lý theo quy định thì có thể gây ô nhiễm môi trường đất, thấm sâu vào nguồn nước 

nước dưới đất, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người hoặc bị nước mưa cuốn trôi. 

3.2.1.2. Tiếng ồn, độ rung 

a. Tiếng ồn 

* Nguồn phát sinh: Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ 

các nguồn sau: Khâu bốc xúc, vận chuyển; từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, 

thành phẩm (đất san lấp) ra vào, phương tiện đi lại của công nhân viên. 

* Tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển:  

Phương tiện vận chuyển ra vào ở đây chủ yếu là các xe chuyên dụng vận 

chuyển sản phẩm; xe tải vận chuyển nguyên liệu.  

Ngoài ra, còn có tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển của xe công nhân viên ra 

vào khu vực dự án. Tuy nhiên, nguồn phát sinh này không lớn và chỉ tập trung vào giờ 

công nhân viên đi làm tầm 6 đến 7 giờ sáng. 

Nguồn ồn này có cường độ không lớn, dao động trong khoảng 70 - 80dBA. 

Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc thiết bị được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3. 14 Mức độ tiếng ồn điển hình (dBA) của các thiết bị, máy móc 

Danh mục các thiết bị, máy móc Độ ồn 

- Xe tải 22 tấn 

 - Máy đào, 1,25m
3
  

- Máy hàn 1kW 

- Máy cắt, uốn 

- Thiết bị cơ khí 

- Còi ô tô 

83-94 

80 

71-82 

71-82 

75 – 85 

90 

(Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường Hoa Kỳ - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng 

và máy móc xây dựng NJID 300.1, 31/12/1997) 

Mức ồn tổng số được tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

L :Mức ồn tổng số (dB); 

Li :Mức ồn nguồn i (dB). 

=> Tính mức ồn tổng số tại công trường trong trường hợp máy móc tập trung 

cùng lúc vào thời điểm nhiều nhất là: L = 95 - 97 dB. 

* Đối tượng bị tác động: Công nhân lao động tại khu vực khai thác, khu chế 

biến, các xưởng, các khu vực lân cận tiếp giáp khu dự án. 

* Phạm vi tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

* Đánh giá mức độ tác động: 

Khi lan truyền trong không gian, cường độ tiếng ồn sẽ giảm dần theo độ tăng 

của khoảng cách. Độ giảm của tiếng ồn theo khoảng cách được tính toán theo công 

thức sau: 

 

Trong đó:   

L :Mức chênh lệch độ ồn. 

r1 :Khoảng cách từ vị trí đo đến nguồn ồn. 

r2 :Khoảng cách từ nguồn đến điểm khảo sát. 

A :Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (đối với 

mặt đất trống trải thì a = 0). 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 1997, Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội. 

Bảng 3. 15Độ giảm cường độ tiếng ồn theo khoảng cách 

Khoảng cách đến 

nguồn ồn, m 
Độ ồn (dB) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

6 – 21h 21 – 6h 

8 95 – 97 

70 55 20 87 – 89 

50 79 – 81 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

Chủ dự án: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn khảo sát Hoàng Nguyên 84 

Khoảng cách đến 

nguồn ồn, m 
Độ ồn (dB) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

6 – 21h 21 – 6h 

70 76 – 78 

100 73 – 75 

150 70 – 72 

200 67 – 69 

250 64 - 66 

300 61 - 63 

350 58 - 60 

400 55 - 57 

450 52 - 54 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Áp dụng đối với khu vực thông thường. 

Trong các nguồn gây ồn trên, đáng kể nhất là tiếng ồn di động của các thiết bị 

vận chuyển. Theo tài liệu của Canter - Environmental Impact Assessment, Mc Graw 

Hill, (1996) thì khoảng cách tiếng ồn do các xe tải nặng tạo ra đạt tiêu chuẩn cho phép 

tối thiểu là 38m và có thể lên tới 121m. Trong phạm vi này dọc theo các tuyến đường 

vận chuyển sẽ vượt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy, dọc theo các tuyến 

đường sẽ chịu ô nhiễm tiếng ồn do các xe vận chuyển phục vụ dự án gây ra. Các 

nguồn gây ồn còn lại hầu như cố định tại khu vực dự án chỉ ảnh hưởng đến công nhân 

làm việc tại khu vực mỏ.  

3.2.1.3. Các tác động khác 

a. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực 

- Sức khoẻ cộng đồng: 

Do khu vực sản xuất nằm xa các đối tượng khác chỉ có hoạt động vận chuyển 

trên đường mới ảnh hưởng đến các đối tượng như: khu dân cư dọc đường. Mặt dù mỏ 

cách xa dân cư, tuy nhiên hoạt động cũng có thể tác động đến các đối tượng sản xuất 

quanh khu vực dự án. Do đó, chủ dự án phải có các biện pháp giảm thiểu các tác động 

để không ảnh hưởng đến các đối tượng. Đồng thời, Chủ dự án sẽ chú trọng đến khâu 

đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, trang phục bảo hộ lao động,… để đảm bảo 

sức khỏe cho công nhân. 

- Kinh tế xã hội: 

+ Khu vực dự án sử dụng một số lao động địa phương, giải quyết thêm công ăn 

việc làm cho người lao động trong vùng. 

+ Đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu trên địa bàn huyện, tỉnh. 

+ Đóng góp ngân sách địa phương đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 

khu vực.  

+ Gia tăng các loại hình dịch vụ như ăn uống giải khát, nhà trọ, vui chơi giải 

trí,... tạo thu nhập cho người dân sống gần dự án. 

+ Khai thác lợi thế nguồn tài nguyên sẵn có trong lòng đất tại địa phương. 

Ngoài những tác động tích cực trên thì việc hoạt động của dự án và đông công 

nhân tại khu vực sẽ có một số tác động tiêu cực sau: 
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+ Tăng tải lượng chất thải cho khu vực (đáng chú ý nhất là bụi), làm giảm độ 

trong sạch môi trường, ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. 

+ Làm gia tăng ô nhiễm tiếng ồn, độ rung dọc theo tuyến đường vận tải. 

+ Việc tập trung đông công nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, 

gia tăng các tệ nạn xã hội. 

b. Tác động đến hệ thống giao thông khu vực  

 Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là các loại xe có tải trọng lớn, 

trong quá trình vận hành sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực, giảm 

chất lượng đường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.  

Nhất là khi dự án các xe tải vận chuyển nguyên, nhiên liệu, sản phẩm đất, đá,... 

về lâu dài nó có thể gây ra những tác động tiêu cực như:  

 - Làm xuống cấp, hư hỏng tuyến đường giao thông hiện tại của khu vực do các 

phương tiện vận chuyển đá, đất thành phẩm có trọng tải rất cao.  

 - Dễ gây ra tai nạn giao thông trong khu vực (nhất là điểm cổng ra vào khu vực 

dự án), làm mất mỹ quan khu vực do đường xá bị xuống cấp. 

c. Tác động do mưa, bão, thiên tai 

Mưa, bão, thiên tai là một trong những biến cố bất thường của thiên nhiên và 

được xem là thời tiết nguy hiểm. Khi lũ lụt, bão xảy ra thường sẽ có những tác động 

lớn đến môi trường khó có thể dự báo trước được.  

Trong những năm gần đây, có những cơn bão đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền của 

tỉnh Phú Yên gây thiệt hại về người và tài sản.  

Một khi bão đổ bộ vào đất liền kèm theo gió giật có thể làm sập các công trình 

kiến trúc của trạm, xưởng sản xuất, gây ra những ảnh hưởng lớn đến kinh tế, môi 

trường thậm chí là cả tính mạng con người. 

Bão lớn kèm theo mưa to có thể làm ngập cục bộ các khu vực sản xuất, ngập 

cục bộ kéo dài,... ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của trạm. Đồng thời, sẽ gây ô 

nhiễm khu vực dự án ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân viên lao động.  

3.2.1.4. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn họat động 

 a. Sự cố cháy nổ 

 Các nguyên nhân sau có thể dẫn đến sự cố cháy nổ như: 

 + Cây dầu trữ nhiên liệu không đảm bảo an toàn về kỹ thuật. 

 + Do quá tải điện ở thiết bị sản xuất. 

+ Do bổ sung thiết bị phụ tải điện dẫn đến quá tải hệ thống điện ở khu chế biến. 

+ Do quá trình lắp đặt các thiết bị điện ở khu chế biến không đúng thiết kế. 

+ Do bất cẩn trong quá trình sử dụng lửa. 

+ Do bảo quản, sử dụng nguồn nhiên liệu. 

+ Do việc sử dụng các thiết bị, máy móc không đúng quy định thiết kế; các máy 

móc không được bôi trơn tốt sẽ dễ phát sinh ra nhiệt hoặc có khi phát ra tia lửa gây 

cháy. Đặc biệt, việc sử dụng các thiết bị áp lực không đảm bảo an toàn hoặc quá trình 

quản lý, vận hành thiết bị không đúng, sai quy trình hay thao tác sai, nhầm lẫn cũng có 

thể gây nên cháy, nổ.  

+ Các trường hợp sinh ra tia lửa điện như sấm sét, đóng ngắt cầu dao, cháy cầu 

chì, mối nối dây dẫn không chặt cũng là những nguyên nhân gây ra cháy.  
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+ Các sự cố về chập điện, sét đánh cũng là nguyên nhân làm phát sinh sự cố 

cháy nổ. 

Một khi sự cố cháy nổ xảy ra thì mức ảnh hưởng của nó có thể lan rộng ra phạm 

vi xung quanh và rất khó kiểm soát. Chủ dự án sẽ thực hiện thường xuyên các biện 

pháp phòng chống cháy nổ để hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. 

 b. Sự cố liên quan đến sạt lở moong khai thác 

Đối với khu vực moong khai thác nếu vách moong không đảm bảo độ nghiêng 

an toàn sẽ có nguy cơ gây ra hiện tượng sạt lở hoặc quá trình khai thác các hàm ếch 

mà không có biện pháp kịp thời khắc phục sẽ dẫn đến nguy cơ trượt lở nguy hiểm đến 

tính mạng công nhân khai thác và tài sản của Doanh nghiệp. 

c. Sự cố mất an toàn lao động 

  Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động là do: 

 - Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động. 

 - Công ty không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

 - Công ty không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục 

nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho công nhân.  

 - Bất cẩn khi sử dụng các thiết bị điện. 

 - Rơi hàng hóa khi bốc dỡ (nhất là khi di chuyển, vận chuyển). 

 Tai nạn lao động xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của công 

nhân và ảnh hưởng đến uy tín của chủ dự án trong việc quản lý. 

d. Sự cố xảy ra bệnh nghề nghiệp  

 Đặc thù của dự án khai thác chế biến đá với hàm lượng bụi phát sinh rất cao. Môi 

trường làm việc của người lao động thường xuyên tiếp xúc với bụi, tiếng ồn, rung lâu 

ngày có khả năng dẫn đến các bệnh nghề nghiệp: bệnh bụi phổi, bệnh lãng tai, điếc, 

thần kinh, run chân tay, yếu cơ… Chủ đầu tư sẽ có giải pháp để giảm thiểu sự cố này 

giúp bảo vệ sức khoẻ cho người lao động làm việc lâu dài. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn hoạt động 

3.2.2.1. Các công trình xử lý bụi, khí thải 

Với đặc thù của dự án tác động chính đến môi trường không khí: tác động bụi từ 

hoạt động của khu vực khai thác,... Chi tiết cụ thể như sau: 

a. Giảm thiểu bụi từ hoạt động xúc bốc: 

- Lựa chọn hướng gió khai thác hợp lý, khai thác xuôi theo chiều gió. 

- Hạn chế khai thác, xúc bốc vào ngày có gió lớn, để tránh phát sinh lượng bụi 

lớn và tránh khả năng phát tán bụi đi xa. 

- Không hoạt động vào giờ cao điểm, nghỉ trưa và nghỉ tối. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc. 

- Khi đổ đá vào thùng xe khoảng cách từ gầu xúc đến thùng xe không cao quá 

1m để tránh gây ra lượng bụi lớn do gió cuốn. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

b. Giảm thiểu bụi từ quá trình vận chuyển nguyên liệu: 
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- Giao thông nội mỏ: Trong những ngày nắng để hạn chế bụi dọc tuyến đường 

nội bộ mỏ, Chủ dự án sẽ cho phun nước tưới hệ thống đường vận chuyển nội bộ mỏ 

bằng xe bồn chở nước; 

- Giao thông ngoại mỏ: Yêu cầu các xe vận chuyển thực hiện các biện pháp sau: 

+ Các xe tải dùng chuyên chở đất phải được phủ bạt, che chắn cẩn thận để đất 

không rơi dọc đường, gây ô nhiễm bụi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người 

dân khu vực lân cận; 

+  Xe vận chuyển phải được bố trí ra vào dự án hợp lý, tuân thủ hiệu lệnh của 

người điều khiển giao thông, xe vận chuyển phải có bạt phủ kín. Không chất nguyên 

liệu vượt thành xe, không chở quá tải trọng (<90% thể tích xe). Lái xe phải chạy xe 

theo vận tốc và tải trọng quy định của mỗi đoạn đường và tuân thủ các quy định về an 

toàn giao thông; 

+ Thường xuyên phun, tưới nước trên đoạn đường vận chuyển trong những ngày 

nắng ráo và gió lớn (tần suất phun nước khoảng 3 lần/ngày). 

+ Chỉ sử dụng xe đã được đăng kiểm với cơ quan đăng kiểm của địa phương; 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng xe, thay thế các bộ phận đã bị hao mòn hay 

hư hỏng; 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (khoảng 0,05%); 

- Điều phối xe tải vận chuyển sản phẩm không hoạt động tập trung, tránh hoạt 

động trong giờ cao điểm. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

c. Giảm thiểu khí thải phát sinh từ các thiết bị, phương tiện sử dụng dầu 

Diesel: 

- Chỉ sử dụng xe đã được đăng kiểm với cơ quan đăng kiểm của địa phương; 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng xe, thay thế các bộ phận đã bị hao mòn hay 

hư hỏng; 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (khoảng 0,05%); 

- Điều phối xe tải vận chuyển sản phẩm không hoạt động tập trung, tránh hoạt 

động trong giờ cao điểm. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

3.2.2.2. Các giải pháp, công trình xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Hầu hết công nhân (nhân viên lái xe và bảo vệ) là người dân địa phương nên 

chỉ làm việc trong giờ hành chính và về nhà gần khu vực mỏ. Do đó không phát sinh 

nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án. 

- Xây dựng nội quy, phổ biến cho công nhân có ý thức bảo vệ môi trường, cấm 

phóng uế bừa bãi. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện, dễ lắp đặt, xây dựng 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 
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b. Nước mưa chảy tràn 

Moong khai thác đến đâu, mương thoát nước mưa được tạo song song, để thu 

gom nước mưa chảy tràn tại moong khai thác. Nước mưa tại moong khai thác được thu 

gom về mương gom nước mưa xung quanh khu vực dự án để qua hố chứa lắng trong 

nước mưa trước khi thoát ra môi trường.  

Thường xuyên nạo vét hồ lắng định kỳ trước mùa mưa và theo yêu cầu đột xuất 

để đảm bảo chất thải không cuốn theo nước mưa bồi lắng khu vực hạ lưu. Toàn bộ 

lượng bùn, đất nạo vét được thu gom và xử lý theo quy định. 

3.2.2.3. Các công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sản xuất:  

- Đối với chất thải thực bì, cành cây được người dân thu gom tận dụng làm củi 

đất, phần còn lại hợp đồng với địa phương thu gom vận chuyển đến bãi chôn lấp 

huyện. 

- Đối với đất tầng phủ: Loại hình dự án là khai thác đất san lấp, do vậy không có 

đất, đá thải, nên không xây dựng bãi thải. Sau khi kết thúc dự án sẽ tiến hành trồng cây 

keo.  

- Để hạn chế việc rơi vãi đất trong quá trình khai thác và bốc xúc vận chuyển, 

Chủ đầu tư sẽ sử dụng biện pháp qui định các xe vận chuyển phải che đậy đảm bảo 

quy định về an toàn giao thông: chạy đúng tốc độ quy định, không chở quá tải, quá đầy 

so với độ cao của thùng xe. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt:  

 Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn hoạt động chủ yếu là bao gồm các loại thức 

ăn thải bỏ, giấy vụn, thủy tinh....Chủ dự án sẽ tiến hành phân loại, các loại chất thải tái 

chế sẽ bán đơn vị thu mua phế liệu, các chất thải còn lại không tái chế sẽ ủ phân để 

làm phân bón cho cây trồng cho giai đoạn đóng cửa mỏ 

+ Nghiêm cấm việc đốt rác thải trong và ngoài khu vực mỏ vừa tránh gây ô 

nhiễm môi trường vừa làm giảm tối đa nguy cơ cháy nổ. 

+  Giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho công nhân và 

cán bộ quản lý để hình thành thói quen, nếp sống mới. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

3.2.2.4. Các công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Các chất thải rắn nguy hại phát sinh tại dự án gồm: bóng đèn, giẻ lau dính dầu 

mỡ sẽ được thu gom và thùng rác chuyên dùng có nắp đậy, có dán nhãn báo chất thải 

nguy hại và lưu trữ tại nhà bảo vệ tạm.  

Dầu nhớt thải được doanh nghiệp thu gom vào các phuy chứa có nắp đậy và được 

sử dụng để bôi trơn bánh xích của xe, máy cơ giới và các thiết bị khác. 

Đối với dầu mỡ thải rơi vãi trong quá trình cấp phát nhiên liệu sẽ được thực hiện 

trên nền bê tông phẳng và lau hút sạch sẽ cho và các thùng chứa có dán nhãn. 
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Đối với các bình ắc quy cũ sẽ được tập trung lại cho vào thùng chứa. 

Dự án sẽ bố trí thùng chứa chất thải nguy hại và vị trí lưu giữ theo quy định. Chất 

thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giữ trong kho bằng các thùng chứa riêng 

biệt được đánh dấu bên ngoài.  

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Quy chế quản lý chất thải nguy hại 

(Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định cho tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020). 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi và hiệu quả cao. 

3.2.2.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Đặt lớp vật liệu chống rung, chống ồn đối với máy móc, thiết bị có khả năng 

gây ra rung động (máy nén, các thiệt bị nghiền, sàng). 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay 

những chi tiết hư hỏng. 

- Đối với dây chuyền công nghệ được lắp đặt cố định, có đệm chống ồn. Các 

chi tiết máy, thiết bị phải thường xuyên bảo trì, bôi trơn dầu mỡ, hạn chế tiếng ồn, độ 

rung trong quá trình hoạt động. 

 - Không sử dụng máy móc, thiết bị quá cũ, bảo trì thường xuyên, bôi trơn dầu 

mỡ để giảm tiếng ồn từ động cơ của máy, các bộ phận giảm âm, giảm chấn.  

- Các loại xe vận tải phải đạt tiêu chuẩn quy định về đăng kiểm về mức độ an 

toàn kỹ thuật và an toàn về môi trường mới được phép hoạt động phục vụ công tác vận 

chuyển. 

- Không sử dụng xe quá cũ để vận chuyển, không chuyên chở quá trọng tải quy 

định nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của khí thải, tiếng ồn. 

 - Khi lưu thông phải đảm bảo đúng quy định về tốc độ cho phép. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

 - Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu là những giải pháp bắt buộc, dễ thực hiện.  

- Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 

3.2.2.6. Các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động khác 

a. Giảm thiểu tác động đến vấn đề kinh tế - xã hội 

 - Quản lý chặt chẽ cán bộ và công nhân trong quá trình lao động cũng như 

ngoài giờ lao động, chấp hành đúng các quy định của pháp luật cũng như các quy định 

của địa phương. Khi có xảy ra các xung đột về xã hội phải bình tĩnh giải quyết, nếu 

không giải quyết được cần kết hợp với chính quyền địa phương giải quyết ổn thoả, 

không để sự việc kéo dài gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội khu vực.  

 - Tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ nề nếp sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên không để các tệ nạn xã hội phát sinh. Khi phát hiện được có biện pháp kịp 

thời ngăn chặn và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

- Mức độ khả thi: Có tính khả thi. 
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 b. Giảm thiểu tác động hệ thống giao thông trong khu vực  

Theo như đánh giá, tác động của dự án lên các công trình hạ tầng kỹ thuật của 

địa phương chủ yếu là những tác động tiêu cực do sự gia tăng các phương tiện vận tải 

gây nên. Phương án giảm thiểu các tác động đến hạ tầng kỹ thuật khu vực được đề 

xuất như sau:  

- Đối với xe chuyên dụng cần giảm tốc độ khi đi vào bên trong khu vực dự án. 

- Bố trí xe chạy theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ khi ra, vào dự án. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu dễ thực hiện, chỉ cần có ý thức chấp hành.  

- Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả thực hiện cao, không 

gặp phải khó khăn cản trở nào, được áp dụng thực tế. 

 c. Giảm thiểu tác động do mưa, gió bão, thiên tai 

- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết tại khu vực để có biện pháp ứng phó 

thích hợp khi có bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ và mưa lớn. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban 

Phòng chống lụt bão huyện và Tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống thiệt hại do 

mưa bão. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Dễ thực hiện.  

- Mức độ khả thi: Mang lại hiệu quả thực hiện cao, được áp dụng thực tế. 

3.2.2.6. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, sự cố môi 

trường 

a. Biện pháp phòng ngừa sự cố liên quan sạt lở moong khai thác  

Để tính toán được góc nghiêng an toàn của vách mỏ để phòng ngừa quá trình 

sạt lở đất trong khi khai thác, chủ dự án căn cứ vào các đặc tính cơ lý của đất và công 

nghệ khai thác để tính góc nghiêng sườn tầng, góc dốc bờ công tác,... 

-Thực tế, góc nghiêng an toàn của vách mỏ để phòng ngừa quá trình sạt lở đất 

trong khi khai thác, góc nghiêng sườn tầng khai thác đối với đất chọn α = 50
0
. Các 

biện pháp kỹ thuật phòng ngừa sạt lở trong quá trình khai thác mỏ 

Để phòng tránh sạt lở bờ moong khai thác, sự cố môi trường, trong hoạt động 

khai thác tuân thủ đúng phương án khai thác.  

Thường xuyên quan sát vách moong để phát hiện các vết nứt, khe nứt lớn để có 

biện pháp phòng tránh nguy cơ trượt lở thành moong. 

b. Biện pháp giảm thiểu sự cố mất an toàn lao động 

 - Hệ thống bảo vệ và an toàn lao động trên công trường là tập hợp các biện 

pháp kỹ thuật và tổ chức, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, cho máy móc, 

thiết bị, nguyên vật liệu và cho công trình trước tác động của môi trường và xã hội.  

- Tất cả các nội quy chung của toàn công trường như nội quy ra vào và làm việc 

trên khu vực mỏ, quy định về thời gian làm việc, trang phục bảo hộ lao động,... cũng 

như nội quy riêng cho từng công tác. 

- Công tác tuyên truyền giáo dục tất cả các nội quy trên công trường, đặc biệt là 

nội quy về an toàn lao động cho công nhân như quy định về sử dụng điện, sử dụng 

máy móc...đều phải được phổ biến đến từng công nhân đang làm việc trong khu vực 

mỏ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các biện pháp về bảo vệ an toàn lao động trong 
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quá trình khai thác, xem xét định kỳ, điểm tốt thì nhân rộng, điểm thiếu sót thì nhắc 

nhở, đề ra biện pháp khắc phục. 

- Các khu vực nguy hiểm phải được cắm biển báo an toàn. 

- Tất cả các điểm tiếp nối của điện đều phải được bọc kín không để hở. 

- Mọi thiết bị không dùng quá tải quy định. 

- Lắp đặt các dây nối hoặc dây cáp điện sao cho không chồng chéo lên nhau. Các 

dây ra phải được treo trên các giá đỡ, không treo hoặc kẹp trên đinh hoặc cột bằng dây 

kẽm. 

- Tất cả công nhân viên làm việc với thiết bị điện đều phải được huấn luyện về kỹ 

thuật an toàn, các phương pháp xử lý sự cố về điện. 

- Thường xuyên kiểm tra sự an toàn của các thiết bị điện, các dây dẫn, ổ cắm, các 

lớp bảo vệ chống tiếp xúc, kiểm tra điện rò, điện trở hệ thống dây nối đất bảo vệ. 

- Trước khi sửa chữa đường dây hay thiết bị điện phải cắt điện một phần hay toàn 

bộ khu vực có liên quan. Khi sửa chữa phải tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn 

điện và có trang bị an toàn thích hợp (đeo găng tay, đi ủng cách điện, đeo dây an 

toàn...) 

- Các phương tiện cấp cứu phải sẵn sàng nơi làm việc và phải sử dụng cho tất cả 

các trường hợp bị thương. Tất cả các trường hợp bị thương không kể nặng nhẹ đều 

phải báo ngay cho người phụ trách.  

- Khi xảy ra tai nạn, tổ chức sơ cứu tại hiện trường, sau đó nhất thiết phải nhanh 

chóng đưa người bị tai nạn đến bệnh viện. Phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu tại 

khu vực mỏ. 

 - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: bao tay, mũ bảo vệ, kính, giày, 

quần áo và đảm bảo đủ các điều kiện an toàn tối đa cho công nhân khi vận hành máy 

móc, thiết bị, đảm bảo đủ ánh sáng và thông thoáng. 

 - Tổ chức huấn luyện an toàn lao động thường xuyên cho công nhân. 

- Bảo đảm chế độ khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên. 

- Ngoài những giải pháp trên Doanh nghiệp cần quan tâm chăm sóc sức khỏe 

cho công nhân, bằng các loại hình Bảo hiểm và tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ 

cho người lao động. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu chỉ cần có ý thức chấp hành. 

- Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 

 e. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó bệnh nghề nghiệp  

- Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu hạn chế tối đa ô nhiễm bụi. 

- Trang bị đồ bảo hộ đầy đủ cho công nhân theo tiêu chuẩn quy định bệnh nghề 

nghiệp (theo hướng dẫn của cán bộ ngành y tế), đặc biệt là khẩu trang để phòng tránh 

bệnh bụi phổi và viêm đường hô hấp.  

- Tổ chức tập huấn kiến thức phòng bệnh và sơ cấp cứu cơ bản cho công nhân 

dưới sự hướng dẫn của cán bộ ngành y tế. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

- Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu dễ thực hiện, chỉ cần có ý thức chấp hành. 

- Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao, được áp dụng thực tế. 
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3.3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn phục hồi môi trường 

3.3.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.3.1.1. Các nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Trong giai đoạn này diễn ra các hoạt động sau: 

- Phủ lớp đất hữa cơ, đất tầng phủ trên toàn bộ diện tích khu vực khai thác bao 

gồm moong khai thác (mặt tầng và đáy moong).  

- San gạt, cải tạo đất bề mặt khai trường, moong khai thác 

- Cải tạo mặt sườn tầng: Sau khi kết thúc từng moong khai thác sẽ để lại bề mặt 

lòi, lõm không ổn định. Dự án phải cải tạo mặt sườn tầng đảm bảo góc nghiêng của đất 

theo thiết kế mỏ của dự án. 

- Đào, bốc xúc tuyến đường vận chuyển nội bộ (nội mỏ) 

- Vận chuyển khối lượng vật liệu đường nội bộ 

- Lắp đặt biển báo 

- Trồng cây xanh  

Như vậy trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường, Chủ dự án sẽ tiến hành tất 

cả các công tác và hoạt động như trên. Với những hoạt động như vậy có thể dự báo và 

đánh giá một số tác động đến môi trường gồm có: 

a. Bụi, khí thải 

Từ các hoạt động diễn ra trong giai đoạn này sẽ phát sinh ra bụi và khí thải gây 

tác động đến môi trường không khí: 

- Bụi phát sinh do quá trình xúc bốc, vận chuyển, san ủi đất để hoàn thổ khu vực 

dự án. 

- Khí thải phát sinh ra do hoạt động của các thiết bị máy móc: máy ủi, máy xúc, 

xe vận chuyển đất, do quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh ra các loại khí thải như SO2, 

NO2, CO, chất hữu cơ bay hơi (VOC), ... 

* Bụi và khí thải phát sinh từ thiết bị, phương tiện vận chuyển: 

 Khí thải từ máy san đất, ô tô vận chuyển. Doanh nghiệp sẽ sử dụng 1 xe ủi bánh 

xích, 04 xe múc (đào), 10 xe vận chuyển tự đổ để phục vụ tại dự án. Theo các đánh giá 

trên thì máy móc thiết bị khi hoạt động đều thải ra bụi và khí thải gây ô nhiễm môi 

trường. Tuy nhiên vì diện tích mặt bằng rộng và thời gian san ủi ngắn khoảng 30 ngày 

nên lượng khí thải do máy, thiết bị phát sinh ở mức độ không lớn trong thời gian ngắn 

và mang tính cục bộ. 

 Khu vực hoạt động cách xa khu dân cư nên hầu như không gây ảnh hưởng đến 

khu dân cư mà chủ yếu tác động trực tiếp đến công nhân hoạt động tại khu vực mỏ. Do 

đó, Chủ đầu tư sẽ đưa ra biện pháp cụ thể để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng của 

bụi và khí thải đến môi trường sinh thái và sức khỏe người dân và công nhân hoạt 

động tại khu vực. 

* Bụi do quá trình san gạt đất hoàn thổ: 

Quá trình san gạt đất hoàn thổ moong khai thác sẽ gây phát sinh bụi. Tính toán 

lượng bụi phát sinh do quá trình san gạt đất hoàn thổ thể hiện tại Bảng sau 

Bảng 3. 16 Ước tính tải lượng ô nhiễm trong quá trình san gạt 
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STT Nguyên nhân gây ra ô nhiễm Ước tính tải lượng (g/m
3
) 

1 
Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt 

bằng bị gió cuốn lên (bụi cát) 
1÷100 

(Nguồn: Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO) 

 Từ bảng trên lấy tổng lượng bụi phát sinh do quá trình san gạt cao nhất là 

100g/m
3
. Theo dự toán: khối lượng san gạt tại khu khai thác tổng cộng là: 40.300m

3
. 

Từ đó tính được lượng bụi phát sinh do quá trình san gạt như sau: 

Bảng 3. 17. Lượng bụi phát sinh do quá trình san gạt đất để phục hồi môi trường 

Lượng đất cần 

 san gạt (m
3
) 

Tổng lượng bụi 

phát sinh (kg) 

Lượng bụi phát 

sinh 1 ngày (kg) 

82.825 8.282,5 4,93 

 Lượng bụi phát sinh tương đối lớn. Tuy nhiên, khu vực moong cách khu dân cư 

rất xa nên không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động, sinh hoạt của khu dân cư mà chủ 

yếu tác động trực tiếp đến công nhân hoạt động tại khu vực mỏ. 

b. Tác động của chất thải rắn 

Trong giai đoạn này chất thải rắn phát sinh chủ yếu do chất thải sinh hoạt 

của công nhân. Với lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của mỗi người khoảng 

0.5kg/người/ngày. Vậy với số lượng công nhân trong giai đoạn này khoảng 11 

người thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 5,5kg/ngày. Ngoài ra trong 

giai đoạn này có phát sinh chất thải trong quá trình tháo dỡ các công trình xây 

dựng nhà tạm, trạm cân, nhà vệ sinh…. Chủ đầu tư thu gom, phân loại giảm thiểu, 

tái chế, tái sử dụng chất thải, các loại chất thải không tái sử dụng được thu gom 

thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định tại điều 53 Luật bảo vệ 

môi trường 2020 quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất kinh 

doanh dịch vụ. 

3.3.1.2. Tiếng ồn, độ rung 

* Ô nhiễm tiếng ồn rung: 

Trong giai đoạn này diễn ra hoạt động bốc xúc, vận chuyển, san ủi đất để 

tiến hành trồng cây keo lai cải tạo phục hồi môi trường. Các hoạt động của các 

thiết bị máy móc: máy xúc, máy ủi, xe tải sẽ phát sinh ra tiếng ồn rung. Trong các 

đánh giá tại các nội dung trên, nhìn chung những nguồn ồn rung này tại khai 

trường có cường độ lớn hơn so với tiêu chuẩn, nhưng chỉ diễn ra trong thời gian 

ngắn. 

* Tác động đến môi trường cảnh quan khu vực: 

Khu khai thác sau khi kết thúc hoạt động sẽ tiến hành trồng cây, cải tạo môi 

trường, đưa trạng thái môi trường tại khu vực dự án về gần với trạng thái ban đầu 

nên sẽ không tác động đến môi trường cảnh quan khu vực. 

Ngoài ra, quá trình cải tạo, phục hồi môi trường cũng có thể gây ra một số 

rủi ro như sau:  

- Tai nạn lao động trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Xảy ra các sự cố sạt lở trong quá trình san ủi gây ảnh hưởng tới nguồn 

nước mặt và an toàn lao động. 
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- Quá trình san ủi không lu lèn kỹ gây sụt lún cục bộ… 

* An toàn lao động đối với con người trong khai thác: 

- Phân công giám đốc điều hành mỏ để phụ trách công việc tại công trường. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khai thác đã đề ra. 

- Lắp đặt các biển báo an toàn, nguy hiểm tại những khu vực nguy hiểm. 

- Trang bị nhật ký làm việc với nội dung: số ngày làm việc, công việc cần làm, 

tình hình thực hiện công việc,… 

- Khi làm việc, công nhân đã được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và nghiêm 

chỉnh chấp hành những qui định an toàn lao động. 

- Thường xuyên giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ và bảo vệ môi trường cho cán 

bộ công nhân viên tại mỏ. 

3.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn phục hồi môi trường 

3.3.2.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân gồm: Khẩu 

trang, quần áo bảo hộ lao động, găng tay, kính đeo mắt… 

- Phun tưới nước trên đoạn đường vận chuyển đất hoàn thổ từ khu vực mỏ về 

moong khai thác (tần suất phun nước 2 lần/ngày). 

- Không tiến hành san gạt khi có gió lớn phòng ngừa gió cuốn bụi đi xa. 

- Không chở đất hoàn thổ quá thành xe, quá tải trọng thiết kế. 

- Chấp hành nghiêm các qui định về xe lưu thông trên đường. 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

 - Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu là những giải pháp kỹ thuật bắt buộc, dễ 

thực hiện, chi phí thấp, chỉ cần có ý thức chấp hành. 

 - Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi cao vì các giải pháp trên đã 

được áp dụng ở nhiều công trường, mang lại hiệu quả thực hiện cao, không gặp phải 

khó khăn cản trở nào. 

c. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

 * Chất thải rắn sinh hoạt:  

 - Tại khu mỏ, do lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khối lượng ít nên được 

thu gom, phân loại. 

- Tại khu tập trung chất thải rắn được trang bị các thùng rác có nắp đậy, đảm 

bảo đủ để lưu chứa rác thải của dự án, thực hiện phân loại, chôn lấp những loại rác thải 

có thành phần hữu cơ dễ phân hủy, thu gom, bảo quản các loại rác thải tái chế được, 

các loại chất thải không tái chế được sẽ chôn lấp moong khai thác. 

3.3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn rung và các tác động, rủi ro khác 

* Ô nhiễm tiếng ồn, rung 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các dụng cụ chống ồn rung như bao tay, 

nút bịt tai,… 

- Kiểm tra thường xuyên các thiết bị, bảo đảm chế độ kiểm định, bảo dưỡng 

đúng quy trình đối với các phương tiện thi công, xe cơ giới. 

* Tác động đến môi trường cảnh quan khu vực: 
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Như đã đề cập ở trên, khu vực khai thác mỏ sau khi kết thúc hoạt động sẽ 

tiến hành trồng cây, cải tạo môi trường, đưa trạng thái môi trường tại khu vực dự 

án về gần với trạng thái ban đầu nên sẽ không tác động đến môi trường cảnh quan 

khu vực. 

* Biện pháp giảm thiểu các tác động do sạt lở, mất an toàn lao động…  

- Tuân thủ nghiêm các qui tắc về an toàn lao động 

- Đổ đất đến đâu tiến hành san ủi đến đó 

- Thực hiện theo phương án cải tạo phục hồi môi trường đã đề ra… 

* Đánh giá biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu: 

 - Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu là những giải pháp kỹ thuật bắt buộc, 

dễ thực hiện, chi phí thấp, chỉ cần có ý thức chấp hành. 

 - Mức độ khả thi, hiệu quả xử lí: Có tính khả thi cao vì các giải pháp trên 

đã được áp dụng ở nhiều công trường, mang lại hiệu quả thực hiện cao, không gặp 

phải khó khăn cản trở nào. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp BVMT 

Tổ chức thực hiện các hạng mục công trình bảo vệ môi trường như sau: 

- Danh mục các công trình, biện pháp BVMT theo bảng sau: 

Bảng 3. 18. Tổ chức thực hiện các hạng mục, công trình, vật dụng bảo vệ môi 

trường 

TT Tên công trình Kế hoạch xây lắp 

1 Trang bị bảo hộ lao động cho CB-CNV 
- Trang bị cho công nhân trong quá trình 

làm việc. 

2 Phủ bạt kín thùng xe khi vận chuyển 
- Đầu tư, trang bị cho xe tải, định kỳ thay 

mới khi bị hư hỏng. 

3 Bố trí thùng chứa CTRNH - Đầu tư, trang bị tại khu vực nhà bảo vệ. 

3.3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

- Thường xuyên kiểm tra ngoài hiện trường, nhắc nhở và buộc CBCNV thực hiện 

một cách có hiệu quả những biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong báo cáo ĐTM. 

- Quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất thải thường xuyên liên tục, thực hiện kiểm tra 

chặt chẽ các vấn đề liên quan đến sạt lở, ách tắc giao thông, tắc nghẽn hệ thống thoát nước, 

an toàn lao động và phòng ngừa mọi sự cố môi trường có khả năng xảy ra. 

3.3.3. Dự toán kinh phí thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

* Dự toán kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo 

bảng dưới đây: 

Bảng 3. 19. Bảng dự toán kinh phí cho một số công trình, thiết bị bảo vệ môi trường 

STT Tên công trình Giá tham khảo (VNĐ) 

1 Trang bị bảo hộ lao động cho CB-CNV 2.000.000 

2 Bạt phủ kín xe khi vận chuyển 10.000.000 

3 Bố trí thùng chứa CTR thông thường, CTNH 500.000 
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3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả, nhận dạng, đánh giá, 

dự báo. 

3.4.1. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã dự báo đầy đủ các nguồn 

chất thải phát sinh, dự báo tính toán đầy đủ quy quy, khối lượng nguồn thải, dự báo 

mức độ ảnh hưởng đến đối tượng có khả năng chịu ảnh hưởng tác động đến môi 

trường có độ tin cậy cao, vì thực tế loại hình dự án trong khu vực có rất nhiều nên 

thuận lợi cho việc nghiên cứu, so sánh. 

Trên cơ sở các thông tin, số liệu thu thập chi tiết tại chương 1 và chương 2 của 

báo cáo đảm bảo độ tin cậy cho các tính toán về khối lượng, tải lượng và nồng độ các 

chất gây ô nhiễm đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án nên có độ 

tin cậy cao. 

Chủ dự án cũng đã nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của cơ quan Quản lý môi 

trường và Chính quyền địa phương trong việc cung cấp các số liệu về kinh tế, xã hội 

do vậy báo cáo có đủ độ tin cậy để làm tài liệu quan trọng trong quá trình xây dựng và 

khi dự án đi vào hoạt động sau này cũng như đáp ứng yêu cầu của báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, chi tiết như sau: 

* Nhận xét về mức độ chi tiết của các đánh giá: Đánh giá tác động tới môi 

trường của dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng 

thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy mà trên 

cơ sở các đánh giá, Dự án đã đề ra được các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác 

động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường một cách khả thi. 

* Nhận xét về độ tin cậy của các đánh giá: Các kết quả đánh giá nêu trên là 

đáng tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác động và mức độ tác động của dự án tới môi 

trường đối với từng giai đoạn thực hiện của dự án là thực tế. Chủ dự án đã có những 

cam kết trình bày chi tiết trong báo cáo này để thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu 

và phòng ngừa ô nhiễm nhằm đảm bảo triển khai thực hiện dự án và bảo vệ môi 

trường tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực. 

3.4.2. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo 

ĐTM 

Để đánh giá ảnh hưởng của Dự án đến môi trường, đã sử dụng các phương pháp sau:  

* Các phương pháp ĐTM: 

- Phương pháp liệt kê. 

- Phương pháp đánh giá nhanh. 

- Phương pháp đối chiếu và so sánh. 

- Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa. 

- Phương pháp bản đồ. 

* Các phương pháp sử dụng trong ĐTM: 

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu. 
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- Phương pháp phân tích tổng hợp; 

Các phương pháp dùng để dự báo các tác động ô nhiễm môi trường phát sinh 

trong quá trình xây dựng và khi đi vào hoạt động của dự án đều là phương pháp phổ 

biến, đang được sử dụng rộng rãi trong quá trình ĐTM hiện nay của Việt Nam cũng 

như các nước khác trên thới giới. Tuy nhiên việc áp dụng các phương pháp này còn 

gặp nhiều khó khăn như: 

Phương pháp sử dụng hệ số phát thải: Hệ số phát thải khí thải của các phương 

pháp giao thông vận tải do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) biên soạn trên cơ sở số liệu 

điều tra và khảo sát thống kê nhiều năm. Tuy nhiên, các số liệu trên được thống kê từ 

những năm 80- 90 của thế kỷ trước. Ngày nay các loại phương tiện giao thông đã được 

cải tiến, lượng chất thải rắn sinh ra ít hơn so với trước kia. Các phương tiện giao thông 

hầu hết đạt tiêu chuẩn EURO 2, 3. Độ chính xác của các phương pháp sử dụng hệ số 

phát thải không cao. 

Quá trình dự báo tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp khoa 

học gắn với thực tiễn của dự án nên đã đưa ra kết quả tiệm cận với thực tiễn, giúp Chủ 

dự án và các cơ quan quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trường có cơ sở để triển khai 

các công việc tiếp theo của dự án, đặc biệt trong quá trình đề xuất các biện pháp phòng 

ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

* Kết luận chương 3: 

Trên cơ sở nội dung, thông tin tại chương 1 như quy định của pháp luật, tính 

pháp lý của dự án, thông tin số liệu về phạm vi, vị trí, loại hình hoạt động, công nghệ, 

trình tự và phương pháp khai thác, nhu cầu  nguyên nhiên vật liệu kết hợp phân tích 

đánh giá về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và môi trường tại chương 2, dự án đã 

tổng hợp, đánh giá từng hoạt động, tính toán từng nguồn thải, xác định phạm vi, quy 

mô đối tượng chịu ảnh hưởng tác động môi trường của dự án để áp dụng những biện 

pháp bảo vệ môi trường, những công trình xử lý môi trường phù hợp và hiệu quả giải 

quyết triệt để nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường tại chương 3 của báo cáo, cụ 

thể: 

Qua tổng hợp các đánh giá tác động môi trường nhận thấy rằng báo cáo ĐTM 

dự án đã sử dụng và kết hợp nhiều phương pháp phù hợp để thực hiện việc đánh giá 

tác động môi trường cho dự án có độ tin cậy cao cho từng nội dung, chương mục của 

báo cáo như: Phương pháp khảo sát thực địa kết hợp phương pháp bản đồ để nhận 

dạng, đánh giá đầy đủ môi squan hệ tác động từ dự án đến các đối tượng tự nhiên kinh 

tế xã hội. Xác định phạm vi, khoảng cách nguồn gây tác động đến các đối tượng có 

nguy co chịu ảnh hưởng tác động môi trường. 

Thông tin số liệu về đo đạc, thăm dò, phục vụ công tác tính toán, đánh giá tác 

động môi trường sát với thực tế đảm bảo độ tin cậy cao.  

Các biện pháp bảo vệ môi trường như biện pháp quản lý chất thải rắn, biện pháp 

giảm thiểu bụi, tiếng ồn, rung trong quá trình khai thác và vận chuyển nguyên liệu, sản 

phẩm trong từng giai đoạn hoạt động của dự án là hoàn toàn khả thi, cho kết quả tin 

cậy cao. 
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CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Theo hướng dẫn của QCVN 04 - 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

trong khai thác mỏ lộ thiên- " Khi khai thác đất san lấp bằng phương pháp lộ thiên 

phải dùng phương pháp cắt tầng và khai thác trình tự từ trên xuống dưới.  

Với đặc điểm địa chất, địa hình, điều kiện khai thác, thời gian khai thác và 

sản lượng đá khai thác hàng năm, dự kiến áp dụng hệ thống khai thác lớp bằng 

là thích hợp nhất. Vị trí mở vỉa đầu tiên được lựa chọn tại phía Bắc (Giữa tuyến 

I và Tuyến 2) có độ cao tuyệt đối +58  m . 

* Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường  

Phương án, nội dung cải tạo, phục hồi môi trường của dự án thực hiện theo các 

hạng mục như sau: 

- Căn cứ vào tính chất đặc trưng của mỏ khi kết thúc khai thác mỏ theo thiết kế 

của dự án (cấu trúc địa chất, đặc điểm địa hình, cao trình khai thác và hiện trạng địa 

hình xung quanh, đặc điểm lượng mưa tại dự án, hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội của 

điaphương…); 

- Căn cứ những yếu tố ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ, phục hồi môi 

trường đến định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, hoạt động sản xuất 

của người dân, cộng đồng dân cư xung quanh; 

- Căn cứ theo nhu cầu, định hướng khai thác, sử dụng đất của địa phương. 

Trên cơ sở các căn cứ nêu trên, nội dung cải tạo phục hồi môi trường của dự án 

được tổng hợp như sau: 

Tổng diện tích khu vực khai thác mỏ: 40.300m
2
, trong đó diện tích thực hiện cải 

tạo phục hồi môi trường tại moong khai thác, đáy moong và trồng cây xanh có tổng 

diện tích là 40.300m
2
, bao gồm các hạng mục như sau: 

- San gạt, cải tạo đất bề mặt khai trường, moong khai thác: Sau khi vận chuyển, 

đổ đất lên toàn bộ moong khai thác, thì tạo thành mặt bằng lồi, lõm; do đó Công ty 

phải dùng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
 để san gạt sơ bộ và dùng máy ủi 110cv để 

san ủi toàn bộ diện tích đảm bảo khối lượng cần san gạt khoảng 20.150m
3
 (đất cấp III), 

đảm bảo bề mặt moong an toàn để trồng cây keo lai. 

- Gia cố tuyến đường vận chuyển từ khu khai thác đến đường cao tốc khoảng 

500m, rộng 7m bằng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
, đất đá cấp III, múc đất lên xe 

tự đổ 22 tấn vận chuyển đất phủ. Tổng khối lượng đất đào khoảng 1.050m
3
. 

 - Vận chuyển khối lượng đất đào đường công vụ với khối lượng khoảng 

1.050m
3
 đến moong khai thác để trồng cây. 

- Tháo dỡ nhà tạm: 40m
2
 

- Lắp đặt biển báo: 03 cái. 

- Diện tích trồng cây xanh là 40.300 m
2
 . 

- Trồng cây: Trồng, trồng dặm, chăm sóc cây keo lai, lập phương án đóng cửa 

mỏ, bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy đinh. 
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Về tiêu chí chọn cây trồng: Dự án chọn cây trồng là cây keo lai; thời gian tạo 

giống 3-3,5 tháng, túi bầu PE 7x12 cm, chiều cao cây 0,3-0,35m, đường kính cổ rễ 3-5 

mm, không sâu bệnh, cong queo, cụt ngọn. Mật độ trồng 2000 cây/ha. 

Từ các nội dung, hạng mục của dự án như trên, để xác định tính tối ưu trong 

việc cải tạo, phục hồi môi trường tại dự án, nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất về chất 

lượng môi trường tại khu vực dự án, chủ dự án có thể đề xuất một số phương án như 

sau: 

a. Phương án 1: 

Phục hồi môi trường toàn bộ các nội dung được tổng hợp như phần trên gồm: 

Hoàn thổ đất màu toàn bộ diện tích moong khai thác, trồng cây keo lai tạo rừng sản 

xuất trên toàn bộ diện tích 40.300m
2
; Tháo dỡ toàn bộ nhà bảo vệ tạm khu khai thác 

20m
2
, cổng; gia cố tuyến đường ngoài mỏ; Đào, khơi thông rãnh thoát nước mưa 

2100m; lắp đặt biển cảnh báo và trồng cây xanh.  

Các hạng mục chính của phương án này gồm có: 

Bước 1: Đào, bốc xúc khối lượng đất tại chỗ để làm đất tầng phủ, phục hồi môi 

trường, đất đá cấp III, sử dụng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
; Khối lượng đất 

khoảng 20.150 m
3
, phủ toàn bộ moong khai thác, chiều dày lớp phủ 0,5m.  

Bước 2: Vận chuyển đất phủ đến khu vực moong khai thác, các tầng đã khai 

thác, đảm bảo đúng chiều dày theo thiết kế 0,5m, san gạt bằng phẳng đảm bảo tốt nhất 

cho việc trồng cây.  

Bước 3: San ủi đất bề mặt khai trường, moong khai thác: khoảng 20.150m
3
 (đất 

đá cấp III), dùng máy ủi 110cv; 

Bước 4: Gia cố, sửa chữa tuyến đường vận chuyển dài khoảng 500m. Đối với 

nội dung này được thực hiện trong giai đoạn khai thác, kết thúc moong khai thác đến 

đâu, thu dọn đến đó, không thực hiện trong giai đoạn hoàn phục môi trường. 

Bước 5: Tháo dỡ các công trình tạm (tháo dỡ nhà tháo dỡ trạm cân, nhà bảo 

vệ…, phá vỡ bê tông…sử dụng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
 để múc đất lên xe tự 

đổ 22 tấn vận chuyển vật liệu đến bãi thải vật liệu, cự ly < 5km: khối lượng khoảng 

100m
3
. Lắp đặt 03 biển báo phản quang, tam giác, cạnh 70cm. 

Bước 6: Trồng rừng sản xuất: sau khi hoàn thổ đất tại khu vực moong khai 

thác, Công ty tiến hành trồng trồng rừng sản xuất (keo lai). Keo lai sẽ được trồng trên 

toàn bộ diện tích 40.300m
2
.  

Trồng dặm, chăm sóc cây, bàn giao đất lại cho địa phương quản lý. 

b. Phương án 2: 

Phục hồi môi trường toàn bộ các nội dung được tổng hợp như phần trên gồm: 

Hoàn thổ đất màu toàn bộ diện tích moong khai thác, trồng cây keo lai tạo rừng sản 

xuất trên toàn bộ diện tích 40.300m
2
; Tháo dỡ toàn bộ nhà bảo vệ tạm khu khai thác 

20m
2
, cổng, trạm cân; Gia cố tuyến đường giao thông; Lắp đặt biển cảnh báo san gạt 

tạo mặt bằng bàn giao địa phương quản lý.  

Các hạng mục chính của phương án này gồm có: 

Bước 1: Đào, bốc xúc khối lượng đất tại chỗ để làm đất tầng phủ, phục hồi môi 

trường, đất đá cấp III, sử dụng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
; Khối lượng đất 

khoảng 20.150 m
3
, phủ toàn bộ moong khai thác, chiều dày lớp phủ 0,5m.  
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Bước 2: Vận chuyển đất phủ đến khu vực moong khai thác, các tầng đã khai 

thác, đảm bảo đúng chiều dày theo thiết kế 0,5m, san gạt bằng phẳng đảm bảo tốt nhất 

cho việc trồng cây.  

Bước 3: San ủi đất bề mặt khai trường, moong khai thác: khoảng 20.150m
3
 (đất 

đá cấp III), dùng máy ủi 110cv; 

Bước 4: Gia cố, sửa chữa tuyến đường vận chuyển dài khoảng 500m. Đối với 

nội dung này được thực hiện trong giai đoạn khai thác, kết thúc moong khai thác đến 

đâu, thu dọn đến đó, không thực hiện trong giai đoạn hoàn phục môi trường. 

Bước 5: Tháo dỡ các công trình tạm (tháo dỡ nhà tháo dỡ trạm cân, nhà bảo 

vệ…, phá vỡ bê tông…sử dụng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
 để múc đất lên xe tự 

đổ 22 tấn vận chuyển vật liệu đến bãi thải vật liệu, cự ly < 5km: khối lượng khoảng 

100m
3
. Lắp đặt 03 biển báo phản quang, tam giác, cạnh 70cm. 

Bước 6: sau khi hoàn thổ đất tại khu vực moong khai thác, bàn giao cho địa 

phương quản lý.  

Về lựa chọn phương án thực hiện, Công ty đề xuất lựa chọn Phương án 1, vì khi 

thực hiện phương án 2 sẽ không tiến hành trồng cây, trả lại hiện trạng cho dự án và tạo 

cảnh quan môi trường… 

Từ các hạng mục trên, chỉ số phục hồi đất cho phương án này được tính như 

sau: 

Ip = (Gm – Gp)/Gc 

Trong đó: 

- Gc: Giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán 

Đất khu vực mỏ được xếp vào loại đất trồng rừng sản xuất, theo đơn giá quy 

định trong Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-

2024) thì giá trị đất trồng rừng sản xuất tại khu vực dự án thuộc vị trí 4 là 7.000 

đồng/m
2
, tổng diện tích khu vực 40.300m

2
 trong đó: 

+ Đất trồng rừng sản xuất (keo lai):  

40.300 m
2
 x 7.000 đồng/m

2
 = 282.100.000 đồng. 

Vậy giá trị nguyên thủy của đất trước khi mở mỏ là: Gc = 282.100.000 đồng. 

- Gm: Giá trị đất đai sau khi phục hồi dự báo theo giá cả thị trường tại thời điểm tính 

toán. Giá trị đất đai sau khi phục hồi, do dự án chưa thực hiện nên lấy theo giá trị bằng với 

giá trị nguyên thủy của đất trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán 

Gm = 282.100.000đồng 

- Gp: Tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng trồng cây. 

Gp = 1.178.900.000đồng. (Chi phí hoàn phục tính ở dưới) 

Từ các chỉ số trên, chỉ số phục hồi đất được tính toán như sau: 

Ip = (Gm - Gp)/Gc 

 = (282.100.000 – 1.178.900.000)/ 282.100.000 = - 3,2 

b. Phương án 2: 

Thực hiện như phương án 2, giảm chi phí trồng rừng. Từ các hạng mục trên, chỉ 

số phục hồi đất cho phương án này được tính như sau: 

Ip = (Gm – Gp)/Gc 
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Trong đó: 

- Gc: Giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán 

Đất khu vực mỏ được xếp vào loại đất trồng cây hàng năm và đất trồng rừng 

sản xuất, theo đơn giá quy định tại phụ lục 8 trong Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành bảng giá các loại đất trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2010-2024) thì giá trị đất trồng rừng sản xuất tại khu vực 

dự án thuộc vị trí 4 là 7.000 đồng/m
2
, tổng diện tích khu vực 40.300m

2
 trong đó: 

+ Đất trồng cây hằng năm khác:  

40.300 m
2
 x 7.000 đồng/m

2
 = 282.100.000 đồng. 

Vậy giá trị nguyên thủy của đất trước khi mở mỏ là: Gc = 282.100.000 đồng. 

- Gm: Giá trị đất đai sau khi phục hồi dự báo theo giá cả thị trường tại thời điểm tính 

toán. Giá trị đất đai sau khi phục hồi, do dự án chưa thực hiện nên lấy theo giá trị bằng với 

giá trị nguyên thủy của đất trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán 

Gm = 282.100.000 đồng. 

- Gp: Tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng. 

Chi phí san gạt phục hồi môi trường đã tính tại mục Dự toán kinh phí cải tạo, 

phục hồi môi trường được tính ở dưới (với chi phí trồng cây bằng 0): Gp = 

282.100.000 đồng 

 Từ các chỉ số trên, chỉ số phục hồi đất được tính toán như sau: 

Ip = (Gm - Gp)/Gc= (282.100.000 – 824.016.000)/ 282.100.000 = - 1,2 

* Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường của từng phương án 

- Phương án 1: Sau khi hoàn phục môi trường, trồng rừng sản xuất, tái tạo lại hệ 

sinh thái như ban đầu, tạo ra việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập, thêm cảnh 

quan, sạch đẹp và thuận lợi hơn cho đi lại sinh hoạt người dân…. 

- Phương án 2: Sau khi hoàn phục môi trường, bàn giao đất cho địa phương; 

=> Do vậy,  Phương án chọn để thực hiện cải tạo phục hồi môi trường cho 

dự án là phương án 1. 

4.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường của dự án 

a. Khối lượng công việc các công trình 

Tổng diện tích moong khai thác thực hiện cải tạo phục hồi môi trường của dự 

án khoảng 40.300m
2
  

- Đào, bốc xúc khối lượng đất tại chỗ để làm đất tầng phủ, phục hồi môi trường, 

đất đá cấp III, sử dụng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
; Khối lượng đất khoảng 

20.150 m
3
, phủ toàn bộ moong khai thác, chiều dày lớp phủ 0,5m.  

- Vận chuyển đất phủ đến khu vực moong khai thác, các tầng đã khai thác, đảm 

bảo đúng chiều dày theo thiết kế 0,5m, san gạt bằng phẳng đảm bảo tốt nhất cho việc 

trồng cây.  

- San ủi đất bề mặt khai trường, moong khai thác: khoảng 20.150m
3
 (đất đá cấp 

III), dùng máy ủi 110cv; 

- Gia cố, sửa chữa tuyến đường vận chuyển dài khoảng 500m. Đối với nội dung 

này được thực hiện trong giai đoạn khai thác, kết thúc moong khai thác đến đâu, thu 

dọn đến đó, không thực hiện trong giai đoạn hoàn phục môi trường. 
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- Tháo dỡ các công trình tạm (tháo dỡ nhà tháo dỡ trạm cân, nhà bảo vệ…, phá 

vỡ bê tông…sử dụng máy đào có dung tích gầu 1,25m
3
 để múc đất lên xe tự đổ 22 tấn 

vận chuyển vật liệu đến bãi thải vật liệu, cự ly < 5km: khối lượng khoảng 100m
3
. Lắp 

đặt 03 biển báo phản quang, tam giác, cạnh 70cm. 

- Sau khi hoàn thổ đất tại khu vực moong khai thác, bàn giao cho địa phương 

quản lý.  

b. Thiết bị, máy móc 

 Thiết bị máy móc của dự án được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 4.1: Tổng hợp thiết bị được sử dụng vào việc cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Tên thiết bị Loại/Mã hiệu Đơn vị Số lượng 

1 Máy đào 1,25 m
3 

Chiếc 04 

2 Xe ô tô tự đổ 22 tấn Chiếc 10 

3 Máy ủi 110 CV Chiếc 01 

4 Xe tưới nước 03m
3
  Chiếc 01 

c. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Bảng 4.2: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

TT 
Sự cố  

môi trường 

Khu vực  

xảy ra 
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

1 Đổ, lật máy móc 

Trong quá 

trình vận 

chuyển 

- Tiến hành kiểm tra kỹ thuật thiết bị, máy móc 

thường xuyên. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định an toàn vận hành 

máy móc thiết bị thi công mỏ. 

2 Tai nạn lao động 
Toàn bộ bề 

mặt mỏ 

- Tiến hành kiểm tra công tác ATLĐ thường xuyên. 

- Thực hiện nghiêm quy trình hoạt động của các 

thiết bị máy móc. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định an toàn lao động. 
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4.3. Kế hoạch thực hiện 

a. Sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Công tác cải tạo và phục hồi môi trường được tổ chức theo sơ đồ quản lý sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 4.3: Sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Trong sơ đồ tổ chức, quản lý cải tạo, phục hồi môi trường thì Chủ dự án sẽ đảm 

nhiệm vai trò lãnh đạo. Giám đốc điều hành mỏ giám sát và đôn đốc công việc. Nhân 

viên môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường như trong đánh giá tác 

động môi trường đã phê duyệt. Tài xế máy ủi, máy đào, vận tải thực hiện nhiệm vụ 

điều khiển máy móc phù hợp. 

Chương trình quản lý dự án bao gồm các hoạt động thực hiện trong suốt giai 

đoạn đầu tư, thiết kế thi công và vận hành dự án, bao gồm các nội dung như: 

- Xây dựng kế hoạch của dự án. 

- Xây dựng chương trình giám sát tiến độ dự án. 

- Tổ chức, xây dựng chương trình giám định kiểm tra chất lượng công việc của 

dự án. 

- Tuyên truyền, giáo dục và quy định công nhân thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường trong quá trình thực hiện. 

- Công ty phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện giám sát các tác động đến 

môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động môi trường của dự án. 

b. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát 

chất lượng công trình. 

Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

* Kế hoạch tổ chức giám sát các công trình cải tạo, phục hồi môi trường theo đề 

án đóng cửa mỏ dự án, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Sau khi hoàn thành các công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo đề án đóng 

cửa mỏ, Công ty sẽ báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Yên để đề nghị tổ 

chức kiểm tra nghiệm thu kết quả và hoàn thiện các thủ tục đóng cửa mỏ, hoàn trả tiền 

ký quỹ  theo đúng quy định tại  khoản 7 Điều 37 Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định “Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ trên cơ sở tiến độ tổ chức, cá nhân đã 

Công ty Giám đốc mỏ 

Đội khai thác 

Đội cơ giới 

Đội công nhân 

An toàn và KT 

Củng cố bờ 

San gạt 

Vận hành máy 

Phòng ngừa và 

xử lý sự cố 
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hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

đề án đóng cửa mỏ của dự án khai thác khoáng sản kiểm tra việc hoàn thành phương 

án cải tạo, phục hồi môi trường trong giai đoạn nghiệm thu kết quả thực hiện đề án 

đóng cửa mỏ. Nội dung hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường là một 

phần của nội dung quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản”. Bàn giao đất cho địa phương 

quản lý theo quy định. 

- Đề ra chương trình đảm bảo an toàn lao động khi thi công. Ngoài ra, còn xây 

dựng chương trình quản lý các ảnh hưởng của quá trình thi công cải tạo, phục hồi ảnh 

hưởng đến người dân xung quanh dự án. 

- Thời gian thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo đề án đóng cửa 

mỏ dự kiến: 06 tháng. 

- Tiến độ thực hiện việc cải tạo phục hồi môi trường của dự án: Công ty sẽ thực 

hiện việc cải tạo phục hồi môi trường với nội dung, tiến độ thực hiện, cơ quan kiểm 

tra, giám sát được nêu cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Mã hiệu Nội dung thực hiện 
Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

1 AB.31133 

- Đào, bốc xúc khối 

lượng đất tại chỗ để 

làm đất tầng phủ, phục 

hồi môi trường, đất đá 

cấp III, sử dụng máy 

đào có dung tích gầu 

1,25m
3
; 

100m
3
 20.150 

Kết thúc 

khai thác 
4-5 tháng 

2 AB41453 

Vận chuyển đất phủ 

đến khu vực moong 

khai thác, các tầng đã 

khai thác, đảm bảo 

đúng chiều dày theo 

thiết kế 0,5m, san gạt 

bằng phẳng đảm bảo 

tốt nhất cho việc trồng 

cây 

100m
3
 105 

Kết thúc 

khai thác 
4-5 tháng 

3 AB 22123 

San ủi đất bề mặt khai 

trường, moong khai 

thác (đất đá cấp III), 

dùng máy ủi 110cv 

100m
3
 20.150 

Kết thúc 

khai thác 
4-5 tháng 

4 AB.31133 

Gia cố, sửa chữa tuyến 

đường vận chuyển dài 

khoảng 500m 

100m
3
 105 

Kết thúc 

khai thác 
01 tháng 

5 AD.32531 
Lắp đặt biển báo phản 

quang, biển tam giác, 
cái 3,000 

Trước khi triển khai 

dự án và giữ lại sau 
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STT Mã hiệu Nội dung thực hiện 
Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

cạnh 70cm khi kết thúc khai 

thác 

6 SA.21711 Tháo tấm lợp tôn 
m

2
             

0,240  

Kết thúc 

khai thác 

Kết thúc 

khai thác 

7 SA.11232 

Phá dỡ nền bê tông, 

móng bê tông có cốt 

thép 

m
2
 

       

100,000  

Kết thúc 

khai thác 

Kết thúc 

khai thác 

9 AB.21133 

Đào san đất bằng máy 

đào 1,25m3, đất cấp 

III 

m
3
 

         

40,000  

Kết thúc 

khai thác 

Kết thúc 

khai thác 

 c. Kế hoạch giám sát chất lượng công trình 

Bảng 4.4: Bảng giám sát trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường 

Stt Khu vực 
Nội dung 

 công việc 

Đơn vị thực hiện/ Cơ quan 

giám sát 
Ghi chú 

1 

Toàn bộ khu 

vực mỏ,  

Trồng cây, 

phục hồi môi 

trường 

San ủi mặt bằng 

moong khai 

thác; trồng cây, 

phục hồi môi 

trường 

- Công ty thực hiện. 

- Sở Nông nghiệp và Môi 

trườngTỉnh. 

- UBND xã Ô Loan. 

Trong suốt 

quá trình 

thực hiện 

cải tạo, 

phục hồi 

môi 

trường, 

trồng cây. 

4.4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

4.4.1. Căn cứ tính dự toán 

Đơn giá các hạng mục công việc áp dụng trong tính toán dựa vào các căn cứ 

sau: 

- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

 - Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết Quản lý dự án 

 - Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng V/v 

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Quy định một số định mức kinh tế kỹ thuật về Lâm nghiệp. 

- Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 Sửa đổi bổ sung một số định mức 

xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây 

dựng. 
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- Quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 27/11/2023 của Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên 

về viêc công bố đơn giá nhân công xây dưng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 27/11/2023 của Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên 

về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh Phú Yên 

ban hành đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Phú Yên (tương đương bình 

quân 88.059.000 đồng/ha) 

 - Thông báo số 78/TB-SXD ngày 8/5/2025 của Sở Xây dựng Công bố giá vật 

liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 6 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Một số vật tư khác lấy theo giá trị thị trường tại thời điểm lập dự toán. 

4.4.2. Tổng hợp chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực moong khai thác: 
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Bảng Khối lượng công trình cải tạo phục hồi môi trường 

 

TT 
MÃ HIỆU 

ĐƠN GIÁ 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 

V.LIỆU NH.CÔNG MÁY V.LIỆU NH.CÔNG MÁY 

1 AD.32541 

Lắp đặt biển báo phản 

quang, biển chữ nhật, 

30x50cm 

cái 
           

3,000  
57.380 122.418 

             

22.860  

     

172.140  

           

367.254  

             

68.580  

2 AB.22121 

Đào san đất tạo mặt bằng 

bằng máy ủi <= 110cv, 

phạm vi <= 50m, đất cấp I 

100m3 
       

201,500  
    

           

457.915  
              -    

                    

-    

      

92.269.873  

3 SA.21711 Tháo tấm lợp tôn 100m2 
           

0,240  
  760.550 

           

778.443  
              -    

           

182.532  

           

186.826  

4 SA.11232 
Phá dỡ nền bê tông, móng 

bê tông có cốt thép 
m3 

       

100,000  
  1.166.369                 -    

    

116.636.900  

                     

-    

5 AB.21133 
Đào san đất bằng máy đào 

1,25m3, đất cấp III 
100m3 

         

40,000  
  123.194 

           

786.309  
              -    

        

4.927.760  

      

31.452.360  

6 AB.41443 

Vận chuyển đất bằng ôtô 

tự đổ 12T trong phạm vi 

<= 1000m, đất cấp III 

100m3/1km 
         

20,000  
    

        

1.484.197  
              -    

                    

-    

      

29.683.940  

7 AB.64123 

Đắp nền đường bằng máy 

lu bánh thép 16T, máy ủi 

110cv, độ chặt K = 0,95 

100m3 
       

105,000  
  288.115 

           

618.658  
              -    

      

30.252.075  

      

64.959.090  

8 AB.41441 

Vận chuyển đất bằng ôtô 

tự đổ 12T trong phạm vi 

<= 1000m, đất cấp I 

100m3/1km 
       

105,000  
    

        

1.091.697  
              -    

                    

-    

    

114.628.185  

.   Cộng           172.140 152.366.521 333.248.854 

        
(A) (B) (C) 
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Bảng Bù Chênh lệch tiền lương thợ điều khiển  

 
Vùng 4 

        

STT LOẠI  MÁY 
ĐƠN 

VỊ 

HAO 

PHÍ CA 

MÁY 

THÀNH PHẦN -  

CẤP BẬC THỢ  

ĐIỀU KHIỂN 

MÁY 

ĐƠN 

VỊ 

TIỀN 

LƯƠNG 

GỐC 

TIỀN 

LƯƠNG 

HIỆN TẠI 

CH/LỆCH 

TIỀN 

LƯƠNG / 1 

CA MÁY 

THÀNH 

TIỀN 

CHÊNH 

LỆCH 

[1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]=[8]xKncm [10]=9-8 [11]=5x10 

271 Ô tô thùng 2,5T ca 
      

0,105  
1x2/4 lái xe công 

         

237.000  

         

260.000  

           

23.000  

             

2.415  

283 Ô tô tự đổ 12T ca 
    

79,050  
1x3/4 lái xe công 

         

281.200  

         

308.475  

           

27.275  

      

2.156.088  

71 Cần cẩu bánh hơi 16T ca 
      

0,108  
1x4/7+1x6/7 công 

         

609.900  

         

675.658  

           

65.758  

             

7.101  

5 Máy đào 1,25m3 ca 
    

10,160  
1x4/7 công 

         

254.800  

         

282.237  

           

27.437  

         

278.759  

26 Máy ủi 110CV ca 
    

81,522  
1x4/7 công 

         

254.800  

         

282.237  

           

27.437  

      

2.236.719  

55 Máy lu bánh thép 16T ca 
    

35,175  
1x4/7 công 

         

254.800  

         

282.237  

           

27.437  

         

965.096  

 
Cộng chênh lệch tiền lương (đ) 

      
(CLnc) 

      

5.646.178  

 
Ghi chú: 

        

 
 - Cột [8]: Đơn giá tiền lương thợ điều khiển 1 ca máy theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công, 

   

 
   công bố kèm theo quyết định số 152/QĐ-SXD ngày 25/9/2020 của Sở Xây dựng.  

   

 
 - Cột [9]: Đơn giá tiền lương thợ điều khiển 1 ca máy thời điểm hiện tại. 

     

 
   công bố kèm theo quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 27/11/2023 của Sở Xây dựng.  
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 - Kncm: Hệ số điều chỉnh chi phí NC đ/k máy (nếu 

có).       

 

 

 

Bảng bù chênh lệch nhân công xây dựng 

STT THÀNH PHẦN HAO PHÍ 
ĐƠN 

VỊ 

HAO PHÍ 

NHÂN 

CÔNG 

ĐƠN GIÁ NC  

GỐC (QĐ139) 

ĐƠN GIÁ NC  

HIỆN TẠI 

CHÊNH LỆCH 

ĐƠN GIÁ 
THÀNH TIỀN 

[1] [3] [4] [5] [6] [7] [8]=7-6 [9]=5x8 

1 Nhân công 3,0/7, nhóm 1 công 
        

764,050  

         

198.700  

           

218.559  

             

19.859  

      

15.173.269  

2 Nhân công 3,5/7, nhóm 1 công 
            

0,840  

         

217.300  

           

239.000  

             

21.700  

             

18.228  

3 Nhân công 3,0/7, nhóm 2 công 
            

1,620  

         

202.800  

           

226.789  

             

23.989  

             

38.862  

 
Cộng chênh lệch nhân công (CLncxd) 

     

      

15.230.359  

 
Ghi chú: 

      

 
 - Cột [6]: Đơn giá nhân công gốc 

      

 
   công bố theo quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 05/9/2020 của SXD Phú Yên.  

   

 
 - Cột [7]: Đơn giá nhân công hiện tại 

      

 
   công bố theo quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 27/11/2023 của SXD Phú Yên.  
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Bù chênh lệch nhiên liệu 

        
 Giá NL:   tháng 05/2025   

 

STT LOẠI  MÁY 
ĐƠN 

VỊ 

HAO PHÍ 

CA MÁY 

ĐỊNH 

MỨC 

NH.LIỆU 

ĐƠN VỊ 

NHIÊN 

LIỆU 

HỆ SỐ 

N.LIỆU 

PHỤ 

HAO PHÍ 

NHIÊN 

LIỆU 

GIÁ NL 

GỐC 

TR.THUẾ 

GIÁ 

NH.LIỆU 

HIỆN TẠI 

ĐƠN GIÁ 

CHÊNH 

LỆCH 

THÀNH 

TIỀN 

CHÊNH 

LỆCH 

[1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]=5x6x8 [10] [11] [12]=11-10 [13]=9x12 

271 Ô tô thùng 2,5T ca       0,105        13,00  lít xăng 1,02 
         

1,392  

     

13.218,00  

     

17.845,00  

          

4.627  

                    

6.440  

283 Ô tô tự đổ 12T ca     79,050        65,00  
lít 

diezel 
1,03 

  

5.292,398  

     

10.673,00  

     

16.255,00  

          

5.582  

           

29.542.165  

71 Cần cẩu bánh hơi 16T ca       0,108        33,00  
lít 

diezel 
1,03 

         

3,671  

     

10.673,00  

     

16.255,00  

          

5.582  

                  

20.491  

5 Máy đào 1,25m3 ca     10,160        83,00  
lít 

diezel 
1,03 

     

868,578  

     

10.673,00  

     

16.255,00  

          

5.582  

             

4.848.402  

26 Máy ủi 110CV ca     81,522        46,00  
lít 

diezel 
1,03 

  

3.862,512  

     

10.673,00  

     

16.255,00  

          

5.582  

           

21.560.541  

55 Máy lu bánh thép 16T ca     35,175        37,00  
lít 

diezel 
1,03 

  

1.340,519  

     

10.673,00  

     

16.255,00  

          

5.582  

             

7.482.777  

 
Cộng chênh lệch nhiên 

liệu (đ)       
  

 
(CLnl) 

           

63.460.816  

 
Ghi chú: 

          

 

- Cột [6]: Định mức nhiên liệu theo quyết định 110/QĐ/SXD, ngày 

27/11/2023      

 

- Cột [8]: Hệ số nhiên liệu phụ theo quyết định 110/QĐ/SXD, ngày 

27/11/2023      

 

- Cột [10]: Giá nhiên liệu gốc theo quyết định 152/QĐ/SXD, ngày 

25/9/2020       

 

- Cột [11]: Giá nhiên liệu hiện tại theo công bố của Bộ 

Công thương.        
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Chi phí hạng mục xây dựng 

Bảng 3.6 - phụ lục III, thông tư 12/2021/TT-BXD 

  

Đơn vị: 

đồng 

STT CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ (Đ) KÝ HIỆU 

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP       

1 Chi phí vật liệu A 159.879 VL 

2 Chi phí nhân công B 167.596.880 NC 

   + Chi phí nhân công theo đơn giá   152.366.521 B 

   + Chênh lệch nhân công   15.230.359 CLncxd 

3 Chi phí máy và thiết bị thi công C 402.355.848 M 

   + Chi phí máy C 333.248.854 C 

   + Chênh lệch nhiên liệu năng lượng CLnl 63.460.816 CLnl 

  Cộng chi phí trực tiếp VL+NC+M 570.112.607 T 

II CHI PHÍ GIÁN TIẾP       

1 Chi phí chung T * 6,2% 35.346.982 C 

2 Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm T * 1,1% 6.271.239 LT 

3 
Chi phí một số công tác không xác định được khối 

lượng từ thiết kế 
T * 2% 11.402.252 TT 

  Cộng chi phí gián tiếp C+LT+TT 53.020.473 GT 

III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT)*6% 37.387.985 TL 

  Giá trị dự toán trước thuế T+GT+TL 660.521.065 G 

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG G * 8% 52.841.685 GTGT 

VII GIÁ TRỊ DỰ TOÁN SAU THUẾ G + GTGT 713.362.750 Gxlst 
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Tổng hợp chi phí đầu tư 

 
(Bảng 1.2, PL1, TT11/2021/TT-BXD) 

  
Đơn vị: đồng 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ (Đ) KÝ HIỆU 

1 CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ (bảng tính) 0 Gbt,tdc 

2 CHI PHÍ XÂY LẮP (TRƯỚC THUẾ) (bảng tính) 660.521.065 G 

3 CHI PHÍ THIẾT BỊ (TRƯỚC THUẾ) (bảng tính)   Gtb 

4 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 3,446% x (Gxl+Gtb) trước thuế 22.761.556 Gqlda 

5 CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Gtv1 + … + Gtv10) 72.344.057 Gtv 

5.1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi     Gtv1 

5.2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi     Gtv2 

5.3 Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (lựa chọn nhà thầu) 6,5% x (Gxl + Gtb) trước thuế 42.933.869 Gtv3 

5.4 Chi phí thiết kế, lập dự toán Trong chi phí lập báo cáo KTKT   Gtv4 

5.5 Chi phí thẩm tra bản vẽ thiết kế, dự toán công trình (0,258+0,25)% x (Gxl + Gtb) trước thuế 4.000.000 Gtv5 

5.6 Chi phí lập hs mời thầu, phân tích đánh giá hs mời thầu 0,432% x (Gxl+Gtb) trước thuế *0,6 1.712.071 Gtv6 

5.7 Chi phí thẩm định hs mời thầu 
0,05% x (Gxl + Gtb) trước thuế (tối thiểu 

1tr) 
1.000.000 Gtv7 

5.8 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
0,05% x (Gxl + Gtb) trước thuế (tối thiểu 

1tr) 
1.000.000 Gtv8 

5.9 Chi phí giám sát thi công xây dựng 3,285% x Gxl trước thuế 21.698.117 Gtv9 

5.10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0% x Gtb trước thuế   Gtv10 

  …       

6 CHI PHÍ KHÁC (Gk1 + … + Gk6) 6.080.728 Gk 

6.1 
Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư (TT 22/2010/TT-

BKH) 
20% x Gqlda 4.552.311 Gk1 

6.2 Chi phí nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (bảng tính) 1.000.000 Gk3 

6.3 Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật     Gk4 
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6.4 Chi phí bảo hiểm 0,08% x (Gxl + Gtb) 528.417 Gk5 

6.5 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán     Gk6 

7 CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp1 + Gdp2 44.690.581 Gdp 

7.1 Chi phí dự phòng cho khối lượng c/việc phát sinh 5% x (Gxl+TB+Gqlda+Gtv+Gk) 38.085.370 Gdp1 

7.2 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá 1% x (Gxl + Gtb) 6.605.211 Gdp2 

  TỔNG DỰ TOÁN                     Cộng (1+2+...+6) 806.397.987 Tdt 

   Bằng chữ: Tám trăm lẻ sáu triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn chín trăm tám mươi bảy đồng chẵn.     

 

Tổng chi phí hạng mục công trình là: 806.397.987đồng (Tám trăm, sáu triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng) 

Chi phí trồng rừng: Dự án áp dụng theo Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh về đơn giá trồng rừng 

thay thế trên địa bàn tỉnh là: 88.059.000 đồng/ha (tám mươi tám triệu không trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn). 

Tổng chi phí trồng rừng của dự án: 4,03ha X 88.059.000 đồng =  354.877.770 đồng (Ba trăm năm mươi bốn nghìn tám trăm bảy mươi 

bảy nghìn bảy trăm bảy mươi đồn). 

Tổng chi phí đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về ban hành đơn 

gía sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tổng chi phí đo vẽ chi tiết 

bản đồ 4,03ha x 4.371.629 đồng/ha = 17.617.665đồng. 

=>    Tổng kinh phí cải tạo phục hồi dự án là:  806.397.987đồng  +354.877.770 đồng + 17.617.665 đồng = 1.178.893.422 đồng 

1.178.900.000đồng. (lấy tròn số) Bằng chữ: Một tỷ một trăm bảy mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng. 
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4.4.3. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

 a. Xác định hình thức ký quỹ 

Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 37 của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường thì trường hợp dự án có thời hạn khai thác theo giấy phép 

khai thác khoáng sản từ 1 năm đến 10 thì được phép ký quỹ nhiều lần. Mức tiền ký 

quỹ lần đầu bằng 25% (Hai mươi lăm phần trăm) dự toán tổng chi phí phục hồi môi 

trường trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được các cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt. 

 b Xác định mức tiền ký quỹ hàng năm: 

 - Tổng kinh phí cải tạo phục hồi dự án là: 1.178.900.000đồng. Bằng chữ: Một tỷ 

một trăm bảy mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng  

 - Số lần ký quỹ: 4 lần 

+ Số tiền ký quỹ lần đầu: 294.725.000đồng (Viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi 

bốn triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Mức ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số 

tiền ký quỹ 

+ Số tiền ký quỹ các lần tiếp theo, mỗi năm số tiền ký quỹ:  

(1.178.900.000đồng- 294.725.000đồng)/3=294.725.000đồng  

Viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng. Số 

tiền nêu trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá sau năm phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

 c. Thời điểm ký quỹ:  

Theo Điểm b, c Khoản 6 Điều 37 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

(Nội dung này được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoảng 6, điều 01 Nghị định 

05/2025/NĐ_CP) thời điểm Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường cụ thể 

như sau: 

- Lần đầu tiên trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản; 

- Lần thứ hai trở đi phải thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ. 

 d. Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường Phú Yên. 
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để phản ánh kịp thời các tác động xấu tới môi trường của khu vực trong giai 

đoạn xây dựng, đưa vào vận hành và đánh giá hiệu quả của các biện pháp hạn chế và 

xử lý ô nhiễm. Chủ dự án thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường theo 

đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Chương trình quản lý môi trường của dự án như sau: 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong các giai đoạn triển khai thi 

công, giai đoạn vận hành và khi kết thúc dự án thực hiện theo các nội dung yêu cầu 

của quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Khắc phục ô nhiễm môi trường do dự án gây ra. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người liên quan. 

Các nội dung chính của chương trình quản lý môi trường đối với Khu chế biến 

được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường cho dự án 

Giai 

đoạn 

của Dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các nguồn 

gây tác 

động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 
Thời gian 

thực hiện. 

Xây 

dựng cơ 

bản mỏ 

Vận 

chuyển 

nguyên vật 

liệu, xây 

dựng công 

trình. 

Bụi, khí thải. 

Tổ chức thi công hợp lý gọn gàng. 

Sử dụng phương pháp vận tải thích 

hợp, che chắn khu vực phát sinh bụi. 

Xe vận chuyển vật liệu xây dựng, 

thiết bị phải đảm bảo đúng tải trọng, 

hoạt động vào thời gian hợp lý. 

Trong thời 

gian xây 

dựng 

 

 

Trong 

giai 

đoạn 

Hoạt 

động 

khai 

thác mỏ 

Hoạt động 

của xe tải, 

máy đào. 

Bụi, Khí 

thải SOx, 

NOx, COx, 

 

- Chất thải 

rắn sản xuất 

 

- Chất thải 

nguy hại: 

dầu mỡ thải, 

dẻ lau dính 

dầu mỡ, 

bóng đèn 

huỳnh 

- Thường xuyên phun nước trên 

công trường tại dự án nhất là vào các 

ngày nắng nóng, nơi có nhiều 

phương tiện vận tải qua lại để tạo độ 

ẩm, giảm thiểu ô nhiễm bụi. 

- Các loại xe vận tải phải đạt tiêu 

chuẩn quy định về đăng kiểm về 

mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn 

về môi trường mới được phép hoạt 

động phục vụ công tác vận 

chuyển,… 

- Vận chuyển đất thải đến khu vực 

bãi chứa tạm thời. 

- Thu gom và chứa vào các thùng 

chuyên dụng có nắp đậy, có dán 

Trong thời 

gian hoạt 

động 
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5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án 

quang hỏng nhãn, lưu giữ tạm thời tại nhà bảo vệ 

tuân thủ đúng quy định. 

Tác động do 

tiếng ồn, độ 

rung 

+ Không tác động đến dân cư, chỉ 

tác động đến công nhân tháo dỡ 

trong thời gian ngắn. Vì vậy, trong 

thời gian này, chủ dự án sẽ bố trí giờ 

tháo dỡ hợp lý cho công nhân đồng 

thời trang bị các dụng cụ bảo hộ lao 

động cho công nhân. 

Tác động do 

tai nạn lao 

động 

+ Thường xuyên giám sát theo dõi 

công việc tháo dỡ, kịp thời phát hiện 

những sự kiện phát sinh để điều 

chỉnh bổ sung biện pháp an toàn thi 

công. 

Tác động do 

tai nạn giao 

thông 

+ Chủ dự án nhắc nhở các công nhân 

lái xe nghiêm chỉnh chấp hành pháp 

luật về giao thông; 

+ Các phương tiện tham gia vận 

chuyển phải đạt yêu cầu về chất 

lượng và không chở quá trọng tải 

quy định. 

Giai 

đoạn 

tháo dỡ, 

hoàn 

phục 

môi 

trường 

Các hoạt 

động trong 

giai đoạn 

này gồm: 

+ Vận 

chuyển đất 

san gạt 

mặt bằng; 

+ Trồng 

cây xanh. 

Tác động 

đến môi 

trường 

không khí 

do bụi và 

khí thải 

gồm: Từ 

quá trình 

vận chuyển 

đất đào, san 

gạt. 

+ Dùng bạt che chắn trong quá trình 

vận chuyển đất đào; 

+ Thường xuyên phun nước tại khu 

vực san gạt để hạn chế một phần bụi, 

đất cát có thể theo gió lan tỏa vào 

không khí. 

Trong thời 

gian tháo 

dỡ dự án 
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Chương trình giám sát chất lượng môi trường là một trong những nội dung 

được chủ đầu tư tự cam kết, thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, bảo vệ môi trường 

cho mỗi dự án đầu tư, sản xuất nhằm theo dõi, quản lý tốt chất lượng môi trường tại 

khu vực dự án và cũng là một trong những nội dung không thể tách rời trong công tác 

lập và thực hiện nội dung ĐTM. Giám sát chất lượng môi trường được hiểu như là một 

quá trình quan trắc, giám sát, đo đạc, phân tích, xử lý và kiểm soát một cách thường 

xuyên, liên tục các thông số môi trường. Thông qua các diễn biến về chất lượng môi 

trường sẽ giúp chủ đầu tư có kế hoạch điều chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường phù 

hợp nhằm kiểm soát tốt chất lượng môi trường cho khu vực dự án và các khu vực xung 

quanh, nhất là các khu dân cư lân cận.  

  Công tác giám sát chất lượng môi trường được chủ dự án báo cáo kết quả theo 

định kỳ cho cơ quan quan lý nhà nước theo quy định của Luật môi trường 2020.  

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động khai thác.   

a) Giám sát khí thải: Dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với 

khí thải và nước thải theo quy định tại Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định. 

Do đó, không giám sát định kỳ khí thải   

b) Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại của dự án. 

- Thông số giám sát: Khối lượng phát sinh, thành phần. 

- Tần suất: Thường xuyên. 

5.2.2. Giám sát môi trường giai đoạn đóng cửa mỏ (cải tạo phục hồi môi trường) 

- Giám sát sự phát triển và chăm sóc cây: Chủ dự án thực hiện trồng và chăm sóc 

cây xanh theo phương án cải tạo phục hồi môi trường hoặc Đề án đóng của mỏ được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Giám sát trượt lở moong khai thác, sạt lở đất tầng phủ: Thường xuyên kiểm tra 

đất tầng phủ đảm bảo mức độ an toàn theo thiết kế, không để xảy ra tình trạng sạt lở 

đất đá ra môi trường, đồng ruộng nhất là vào mùa mưa lũ. Ngoài ra, vào mùa mưa, chủ 

dự án sẽ thường xuyên kiểm tra việc thoát nước mưa chảy tràn bề mặt moong khai 

thác, không để xảy ra tình trạng ngập úng, tạo dòng chảy lớn làm ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất nông nghiệp của người dân xung quanh khu vực dự án. Tần suất giám 

sát: thường xuyên. 

5.2.3. Thực hiện các chương trình giám sát khác 

- Giám sát công tác vận chuyển đất trong quá trình khai thác, giám sát sạt lở, đất 

tầng phủ trong giai đoạn hoàn phục môi trường, trồng cây keo lai sau khi kết thúc khai 

thác. 

- Giám sát sạt lở đất tại các vị trí xung yếu của khu khai thác.  

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

5.2.4. Kinh phí thực hiện chương trình giám sát môi trường 

 - Kinh phí giám sát ước tính khoảng 15.000.000đồng/năm 

   - Nguồn kinh phí: Chủ dự án chi trả. 
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Chương 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực 

tiếp bởi dự án 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận: 

 Báo cáo đánh giá các tác động môi trường của dự án: Khai thác khoáng sản 

làm vật liệu san lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

được chủ dự án hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện lập theo đúng hướng dẫn Thông 

tư số 07/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Việc đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đất san lấp, đá vật liệu XDTT cho 

các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh là phù hợp với nhu cầu thực tế của tỉnh Phú 

Yên. Tuy nhiên, trong giai đoạn thi công xây dựng, quá trình khai thác, chế biến 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng sẽ có những tác động nhất định đến chất lượng môi 

trường, hoạt động sản xuất của người dân và điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội 

khu vực Dự án.  

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã tổng hợp đầy đủ thông tin, 

số liệu của dự án như kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng; khảo sát thực địa làm cơ sở 

đánh giá tác động môi trường, làm rõ mối quan hệ các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã 

hội trong khu vực có liên quan đến dự án. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của 

Dự án đã nhận dạng các nguồn gây tác động đến môi trường, nhận dạng các đối 

tượng chịu ảnh hưởng, tính toán, đánh giá mức độ ảnh hưởng từ các hoạt động của 

dự án, dự báo những sự cố môi trường có thể xảy ra trong các giai đoạn xây dựng và 

hoạt động của dự án, làm cơ sở tính toán, đề xuất công trình, biện pháp giảm thiểu tác 

động đến môi trường hiệu quả và khả thi cao, đảm bảo nguồn thải trước khi thải ra môi 

trường đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam. 

 Nội dung cải tạo phục hồi môi trường của dự án sau khi kết thúc khai thác được 

chủ đầu tư tính toán, sử dụng các phương án nhằm đảm bảo tối ưu, hiệu quả nhất để 

cải tạo, phục hồi môi trường tốt nhất có thể, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, đảm bảo an toàn cho môi trường và con người; tính toán kinh phí thực 

hiện cải tạo phục hồi môi trường đúng với thực tế khối lượng của mỏ, đảm bảo khả thi 

trong phục hồi môi trường, nhanh chóng đưa môi trường trở về trạng thái tốt nhất có 

thể. 

2. Kiến nghị 

 Kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn, địa phương có liên quan hỗ 

trợ, giúp đỡ chủ đầu tư hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất 

đai, khoáng sản và môi trường, đất trồng rừng trong thời gian sớm nhất có thể để 

nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động, cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các 

công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho địa phương, 

đóng góp phần ngân sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh. 

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

- Chủ dự án cam kết với người dân tại buổi họp tham vấn cộng đồng để làm cơ 

sở theo dõi, giám sát trong quá trình triển khai dự án. 

Chủ dự án cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan 

đến dự án; cam kết thực hiện đúng các nội dung của quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;  
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Trong quá trình hoạt động Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường tốt nhất để chất lượng môi trường tại khu vực dự án đảm bảo đạt các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn môi trường do Nhà nước ban hành. 

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý và giám sát chất 

lượng môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện lấy mẫu các thông số giám sát môi trường, tần suất giám sát đã 

được trình bày tại Chương 5 của báo cáo. Công tác quan trắc môi trường được chủ dự 

án ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ có đầy đủ chức năng và năng lực thực hiện, báo cáo 

quan trắc, giám sát môi trường, gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trườngtỉnh Phú 

Yên để tổng hợp theo dõi. 

- Chủ dự án sẽ có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản được cấp phép theo 

quy định của Luật Khoáng sản. 

- Chủ dự án cam kết tuân thủ quy định về phạm vi ranh giới khu mỏ được cấp 

phép, độ sâu thiết kế, quá trình khai thác nếu phát hiện phạm vi khai thác và khu vực 

lân cận có dấu hiệu sạt lở phải ngừng khai thác; đồng thời có biện pháp khắc phục và 

báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để có giải pháp xử lý kịp 

thời. Chịu hoàn toàn trách nhiệm các sự việc xảy ra trong phạm vi khai thác đã được 

cấp phép. Trường hợp để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến các công trình và đời sống 

người dân xung quanh khu vực khai thác thì phải khắc phục, bồi thường thiệt hại. 

- Tuân thủ theo phương án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; nếu để bụi làm 

hư hoảng hoa màu của bà con nhân dân địa phương thì phải đền bù.  

Các cam kết khác: 

- Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm của chủ đầu 

tư theo quy định tại Điều 37 của Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định về trách nhiệm 

của chủ đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 

- Công khai thông tin về dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định. 

- Chủ dự án cam kết bố trí nguồn chi phí thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi 

trường đã được trình bày tại Chương 4 của báo cáo. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện đúng các nội dung trong quyết định phê duyệt, 

trong báo cáo ĐTM và đảm bảo thực hiện đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường 

Việt Nam và trong các quy định, Nghị định, Thông tư liên quan,. 
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CÁC TÀI LIỆU, D  LIỆU THAM KHẢO 
 

Trong quá trình lập báo cáo ĐTM dự án “Khai thác khoáng sản làm vật liệu san 

lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên”, các nguồn tài liệu 

đã được tham khảo và sử dụng bao gồm: 

- Đặc điểm Khí hậu - thủy văn Phú Yên của Sở KH&CN tỉnh Phú Yên xuất bản 

năm 1995, 2005, 2015; Niên giám thống kê 2019 của tỉnh Phú Yên; 

- Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1 - ô nhiễm không khí và tính toán 

khuếch tán chất ô nhiễm, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - 1999 của GS.TS Trần 

Ngọc Chấn. 

- Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 2- cơ học về bụi và phương pháp xử lý 

bụi, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - 2001 của GS.TS Trần Ngọc Chấn. 

- Lâm Minh Triết, Lê Thanh hải, Giáo trình quản lý chất thải nguy hại, NXB xây 

dựng, năm 2007. 

- GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, Ts. Ứng Quốc Dũng, TS. Nguyễn Thị Kim Thái - 

Quản lý chất thải rắn (tập 1 - chất thải rắn đô thị). NXB Xây dựng, Hà Nội, 2008. 

- Phạm Ngọc Hồ, Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh. Giáo trình cơ sở môi trường 

không khí. NXB Giáo dục Việt Nam, 2009. 

- Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự - Mức ồn các thiết bị thi công, 2002. 

- Sổ tay xử lý khí thải, tập 1. 

- Cù Huy Đấu, Đánh giá tác động môi trường. 

- Lê Thạc Cán, Hướng dẫn viết báo cáo ĐTM. 

- PGS.TS. Nguyễn Quỳnh Hương và GS.TS. Đặng Kim Chi - Tài liệu tập huấn 

kỹ năng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi 

trường, 2008 

- Hướng dẫn về phương pháp đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường do Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO) phát hành năm 1993. 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng năm 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023. 

- Các tài liệu, báo cáo các dự án liên quan và các dự án tương đương. 
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PHỤ LỤC CÁC HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

 

- Hồ sơ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn thôn Tuy 

Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Dương. 

 - Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Khai thác khoáng sản làm vật liệu san 

lấp tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

- Phiếu kết quả phân tích hiện trạng môi trường tại khu vực dự án; 

- Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án; 

- Các sơ đồ, bản đồ dự án và các bản vẽ liên quan  

 



UY BAN NHAN DAN 
T!NH PHU YEN 

S6: q /QD-UBND 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

   

QUYET B!NH  CHAP THUJN CHU TRUNG BAU TII 
BONG TH(fl CHAP THUJN NHA DAU TTX 

(ca'p lcn ddu. ngày 1O tháng  6  nám 2025) 

UY BAN NHAN DAN T!NH PHU YEN 

Can cz Luçlt T chz2'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 02 nám 2025, 

Can ci Lugt Dá'u tu ngày 17 tháng 6 nàm 2020 (ducrc tha dói, bó sung tgi 
Lugtsó 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 nám 2022); 

Can thNghj dfnh  sO' 31/2021/ND-CF ngày26 tháng 3 nàm 2021 cüa C'hInhphi 
quy djnh chi tiét và hu'thig dan thi hành m5tsO diêu cza LuIt Dáu tu' (du'crc tha dôi, bó 
sung tgi các Nghj ct/nh cia C'hInh phi: sO 115/2024/ND-CF ngày 16 tháng 9 nàm 
2024, sO 05/2025/ND-CP ngày 06 tháng 01 nám 2025, sO 19/2025/ND-CF ngày 10 
tháng 02 nàm 2025); 

Can ct Thông tu' so' 03/2021/TT-BKHDT ngày 09 tháng 4 nám 2021 cüa Bç5 
trithng B5 Ké hogch và Dáu tu' Quy ct/nh máu van bàn, báo cáo lien quan den hogt 
dç3ng ctáu tu' tai Viét Nam, dáu tu'tir Vit Nam ra nu'O'c ngoài và xlc tiên dáu tu' (du'çrc 
tha dOi, bô sung tgi Thông tu' sO 25/2023/TT-BKFIDT ngày 31 tháng 12 näm 2023 
c?a Bó Ké hoach và Dâu t; 

Can ct Quyêt ct/nh sO' 1746/QD-TTg ngày 30 tháng 12 nãm 2023 cza Tht 
ttrO'ng ChInh phz ye vic phê duyt Quy hoqch tinh giai dogn 2021 - 2030, tam nhln 
den nàm 2050, 

Can cz' Quyé't ct/nh sO' 323 7/QD-UBND ngày 30 tháng 12 nam 2016 cia 
UBND tinh ye vic phê duyçt Quy hogch thám dO, khai thác, ché biên và th dyng 
khoáng san lam vt liçu xây dyng thông thzthng và than birn trén ct/a bàn tinh Fhi 
Yen den näm 2020 và ct/nh hu'O'ng den nàm 2030, 

Can cz' Quyêt ct/nh sO' 1339/QD-UBND ngày 09 tháng 11 nàm 2022 cia 
UBND tinh ye vic Cong nh2n kêt qua tring dáu giá quyên khai thác khoáng san mO 
dat san lap thOn Tuy Du'o'ng, xâ An Hip, huyn Tuy An, tinh Fhi Yen; 

Can c& Giá'yphép thäm dO khoángsán sO' 07/GP-UBND ngày 10 tháng 3 nrn 
2023 cia UBND tinh cap cho Doanh nghip tu' nhán Hoàng Du'ong tham dO mO dat 
san lap thOn Tuy Du'cxng, xa An Hip, huyn Tuy An, tinh Phz Yen; 

Can ct2' Quye't ct/nh sO' 1454/QD-UBND ngày 26 tháng 10 nam 2023 cta 
UBND tinh ye vic phê duyt tri' luQ'ng khoáng san dat san lap trong "Báo cáo két 
qua tham dO khoáng san dat san lap thOn Tuy Du'o'ng, xà An Hip, huyn Tuy An, 
tinh Fhi Yen" cia Doanh nghip tu' nhan Hoàng Du'ong ('tn? lu'cing tInh den tháng 
5 nàm 2023); 
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C'án th Nghj quyê't sO 22 7/NQ- UBND ngày 03 tháng 6 nám 2025 cia UBND 
tinh ye vic thOng qua ni dung dy' tháo SàNOng nghip và MOi tru'&ng, So' Tài chInh 
tham mu'u, dé xuát, 

Can cz' Van ban d nghj thyc hin dzc an ddu tu' d ngày 23 tháng 4 nám 2025, 
COng van sO 09/VB-HD ngày 13 tháng 5 näm 2025 cza Doanh nghip tu' nhán 
Hoàng Duvng và hO so' kern theo, 

Xét Báo cáo thrn djnh s 127/B C-S TC ngày 20 tháng 5 nàrn 2025 cia So' Tài 
ch Inh. 

QUYETJJ!NH: 

Diêu 1. Chp thun chü tnrcing du tu dng thñ vth chip thun nba du tu 
vOi ni dung nhu sau: 

1. Nhà dãu tir: 

Doanh nghip tu nhân Hoàng Duang; Giy chi'rng nhn däng k)' doanh nghip 
so 4400471385 do Phông Dàng k kinh doanh thuc Si Kê hoch và Dâu tu tinh 
Phü Yen (nay l S Tài chInh tinh Phü Yen) cap lan dâu ngày 22 tháng 12 näm 2008, 
dang k thay dôi lan thi 3 ngày 25 tháng 11 näm 2022. 

Dja chi trii s&: Thôn Trueing Xuân, Quc l 1A, thj trn ChI Thanh, huyên 
Tuy An, tinh Phü Yen. 

2. Ten dtr an: Khai thác khoáng san dat lam vt 1iu san 1p ti thôn Tuy 
Duang, xä An Hip, huyn Tuy An, tinh Phü Yen. 

3. Miic tiêu dij an: Khai thác dt lam 4tliu san 1p d phic vçi cho các cong 
trInh xây dimg trên dja bàn tinh Phü Yen nhAm sir diing Co hiu qua nguôn tài nguyen 
khoáng san cüa tinh, dóng gop ngân sách Nhà nuc, giâi quyêt vic lam cho lao dng 
da phuong, gop phân phát triên kinh tê - xã hi cüa huyn Tuy An nói riêng và cüa 
tinh Phi Yen nói chung. 

4. Quy mô dtr an: 

- Din tIch dt scr dung dir kin: Khoãng 4,03 ha (ranh giO'i, din tIch và tQa 
d5 các diem gOc chInh xác së du'cic xác djnh tgi Giáy phép khai thác khoáng sán). 

- Quy mô du tu: Du tu khai thác dt san 1p vâi cong sut khai thác là 
100.000 m3  nguyen khai/näm "trti' ltcctng khoáng san du'a vào thiêt ké khai thác/trz7' 
lu'cing khai thác sê' dup'c xác djnh chInh xác tgi Giáyphép khai thác khoáng san). 

5. Von dâu tir cüa dij an: 

- Tng vn dutu dir an: Khoâng 9,085 t' dng (bcng chii': Chin khOng tram 
tarn rnu'o'i lam triëu dOng). 

- Ngun vn du tu dir an: 100% vn gop (vn chü s& hiu) cüa Doanh nghip. 

6. Thôi hin hoit dng cila thy an: Theo thai gian Giy phép khai thác 
khoáng san duçic UBND tinh cap. 

7. Da dim thirc hin thr an: Thôn Tuy Duong, xa An Hip, huyn Tuy An, 
tinh Phü Yen. 
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8. Tiên thtrc hiên dr an: 

- Tin d gop van: Theo tin d thirc hin di,r an du tu. 

- Tin do thçrc hin dir an: Tin d thirc hin các thu tçic du tu và du tii hoàn 
thành dua dr an vào hot dng là 12 tháng kê tr ngày UBND tinh có Quyêt djnh chap 
thun chü tnrong dâu tu dông thii chap thun nhà dâu tu; trong do, thii gian xây dmg 
cc bàn mO tôi da là 01 tháng. 

9. Các tru dai, h trçr CIu tir và diu kin áp ding: Thçrc hin theo quy djnh 
pháp 1ut dat dai và quy djnh cüa pháp lu.t ye dâu tu; ni dung uu däi ye thuê dôi 
vri tIrng loti u'u dài dâu tu thirc hin theo quy djnh cüa pháp lut ye thuê. 

Diu 2. To chfrc thl!c hiên 

Trách nhirn cüa ca quan, t chirc, cá nhân có lien quan trong vic triên khai 
thuc hiên du an dâu tis: 

1. Trách nhiêm cüa Nhà du tir: 

- Lien h vi S Tài chInh d thirc hin thu tiic k qu du tu/bâo lãnh nghia 
vii k qu theo quy djnh ti Diêu 43 Lut Dâu tu và Diêu 25, 26 Nghj djnh so 
3 1/2021/ND-CP ngày 26/3/202 1 cüa ChInh phü. Trithng hgp Nhà dâu tu không thçrc 
hin k qu hoc không có bão lAnh nghia v1i k qu, dir an së bj chãm dirt hoit dng 
dâu tu theo quy djnh tai  diem d khoãn 2 Diêu 48 Lust  Dâu tu näm 2020. 

- Lien h vâi Si Nông nghip và Môi truOng và các Co quan có lien quan de 
thirc hin day dü các thu tic theo quy djnh ('mói trzt&ng, khoáng san, dat dai,...). 

- Lien h vâi UBND huyn Tuy An và các co quan có lien quan d dugc 
huâng dan thçrc hin thu tic ye thOa thu.n dâu nôi giao thông vi tuyên DH.34; tri 
khai thc hin xây dirng, cài to tuyên dumg giao thông phiic vi khai thác, v 
chuyên khoáng san; thirc hin các bin pháp dam bão an toàn giao thông trên tuy. 
duing, tai  các vj trI ra, vào mó, vj trI nut giao vói tuyên DH.34 theo quy djnh. 
trçy kinh phi, thirc hin duy tu sua chüa, bâo trI, khãc phc các hu hông cong tr 
giao thông (neu co) trong qua trInh khai thác, vn chuyên khoáng san dat cOa dir 
và chju trách nhim truc pháp lut nêu de xáy ra mat an toàn giao thông; có b----
pháp xir l ô nhiêm rnOi trung dung quy djnh, dam bâo che chàn vt 1iu, không 
gay bi ánh hi..thng den môi trung sOng, sinh hot cüa ngui dan. Ngoài ra, các xe 
ch& vt 1iu xay dmg phâi chy vâi tOc d an toàn, chO quan sat, không gay mat 
an toàn giao thông. 

- Chi dugc trin khai thrc hin khai thác khoáng san ngoài thirc dja sau khi 
dã hoàn tat các thu tiic ye dat dai, mOi trithng, khoáng san, dau nôi giao thông và các 
thU tc khac cO lien quan. 

- Trong qua trinh thirc hin nu phát hin di san van hóa ('tren mt dat, trong 
lông ddt,) phãi kjp thai báo cáo cho dija phuong và CC co quan chuc näng d tiën 
hành bâo v theo quy dnh cUa pháp lut. Phãi tuan thu chap hành nghiem Quyet 
djnh chap thi4n chU truang dâu tu dông th?ii chap thun nhà dâu tu, Giây phép khai 
thác khoáng san duc UBNID tinh cap; lAp dt bAng thông bao cong khai thông tin 
ye khu virc mO duçc cap phép; tuan thU quy djnh ye phrn yi ranh gii khumó duc 
cap phép; d sâu thiêt ke; tuân thu nghiem các quy dnh cUa pháp 1u.t ye dâu tu, quy 
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hoch, dt dai, môi tru?mg, xây dirng, lao dng, phông cháy và chQ'a cháy vâ các quy 
djnh k.hác cüa pháp 1ut có lien quan; thirc hin dung các cam kêt tai  ho so dé nghj 
chap thun chü truong dâu tu dr an. Qua trInh khai thác nêu phát hin phm vi khai 
thác và khu virc lan cn có dâu hiu st kiphái ngrng khai thác; dông thô'i có bin 
pháp khäc phic và báo cáo vi chInh quyên dja phucmg, co quan chüc nàng dê có 
giái pháp xu l kjp thôri. Chju hoân toàn trách nhim các sir vic xáy ra trong phm 
vi khai thác dã duçc cap phép. Trix&ng hçxp de xãy ra sir cô lam ánh hithng den các 
cong trInh Va di song ngi.thi dan xung quanh khu v1rc khai thác, chê biên thI phái 
khãc phiic, bôi thumg thit hi hoc s bj thu hoi Giây phép khai thác khoáng san 
và Quyêt djnh chap thun chü truclng dâu tu dông thai chap thun nhá dâu tu 'neu 
chám trê khác phyc, boi thzrô'ng hoc có hành vi vi phgm khai thác khoáng san ngoài 
phgm vi dup'c cap Giáy phép khai thác khoáng san). 

- Thrc hin dung và dy du các phuong pháp, quy trInh k thu.t, bâo dam an 
toàn k5' thut, an toân cong trInh mO; phái có các bin pháp phông, chông các sir cô, 
bâo dam an toan lao dng và các quy djnh khác có lien quan ye an toàn toân khai 
thác mO. 

- Thi;rc hin kê khai, niêm y& giá theo dung quy djnh và ban dung giá niêm yt. 

- Co trách nhim thrc hin theo dung yêu cAu cüa các co quan có thm quyn 
khi tiên hành thirc hin cOng tác kiêm tra, giám sat dir an du?c  thun 1i, dam báo 
vic trien khai thirc hin dir an dung quy djnh pháp lu.t; lap dt camera giám sat dê 
itru trü thông tin, so lieu lien quan kêt nôi vi h thông hxu trfl dt tai  S& Nông nghip 
vâ Môi trumg; lap dt và vn hành trrn can t?i  vj trI dua khoáng san nguyen khai 
ra khOi khu vuc khai thác. 

- Chju trách nhim tnrYc pháp lut v tInh hçip pháp, chInE xác, trung thçrc 
cüa ni dung ho so và các van ban gi:ri co quan nhâ nuc có tham quyên; triên khai 
thirc hin các buâc tiep theo dung quy djnh. 

- Trong qua trInh trin khai thrc hin, kjp thi báo cáo c.p có thm quyn các 
khó khän, vung mac ('neu c6), dam báo trien khai dir an dung tien d và dung quy 
djnh pháp 1ut. 

2. Trách nhim cüa các so', ngành, ala  phtro'ng lien quan: 

- Sâ Tài chInh thu?mg xuyen theo dOi, don dc tin d th1rc hin dir an cüa 
Nba dâu tu; kjp thai thao ger nhU'ng khó khän, vuàng mac (nêu có), dam bão Nba 
dâu tu trien khai dung tien d cam ket. 

- S Tài chInh va các co quan, don vj chuc nàng thâm djnh chju trách nhim 
truac UBND tinh và pháp lu.t ye ni dung tham djnh có lien quan den phm vi trách 
nhim quãn I cüa minh; can cü chic nang, nhim vii duc giao có trách rthim 
huthig dn và iãi quyet các thu tçic ye dau tu, khoáng san, mOi tru&ng, dat dai,... 
dam báo theo quy djnh; kjp thai giâi quyet, tháo gor nh&ng khó khàn, vuóng mac 
(neu co), dam bao Nhà dâu tu trien khai di,r an dung tien d; huàng dan, kiêm tra 
vic thirc hin dang k2 giá, k khai giá cüa Nba dâu tu theo dung quy djnh, dam bâo 
giá vt lieu xây drng thông thuô'ng duc cOng bô phü h'p vâi giá thj tnrang, tieu 
chuan chat 1ung, nguOn gOc xuat th, khã nàng va phm vi cung rng vt 1iu; dông 
thai, kip thai theo dOi, thirc hin hoc d xuât UBND tinh to chuc thirc hin các giái 
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pháp d tin hành thrc hin cong tác kim tra, giám sat dir an dtiçic thun igi, dam 
bâo vic triên khai thçrc hin dir an dung quy dIIh pháp 1ut. 

- Sâ Nông nghip và Môi truông chju trách nhim thirc hin các ni dung sau: 

+ Kim tra, xác djnh Nhâ du tu dáp img dy dü các diu kin dê dugc Nhà 
nu6c cho thuê dat, chuyên miic dIch sir dicing dat theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dat 
dai; to chüc thâm djnh, trInh UBNID tinh phé duyt Báo cáo dánh giá tác dng môi 
trung dam báo theo quy djnh ye môi tnrng và các quy djnh khác có lien quan. 

+ Thi.thng xuyên theo döi, kim tra, giám sat, don dc và huàng dn Nhá d.0 
tu thçrc hin nghiêm ni dung trong Báo cáo dánh giá tác dng môi tnrYng ducic phê 
duyt, Giây phép khai thác khoáng san duçc cap phép, ni dung Quyêt djnh chap 
thun chü tnrmg dâu tu dông thai chap chap thun Nba dâu tu; dam bâo khu mô 
khai thác, chê biên hott dng khi dã thrc hin day dü các thu t11c ye dat dai, môi 
tnthng, khoáng san và các thu tçtc khác có lien quan theo quy djnh. 

+ Phi hçip vth UBNID huyn Tuy An thithng xuyên theo dOi, kiêm tra và 
giám sat vic thirc hin các ni dung cam kêt cüa Nba dâu tu, vic chap hành quy 
djnh cüa pháp luât ye dat dai, khoáng san, môi trumg và pháp 1ut có lien quan trong 
hot dông khai thác, chê biên khoáng san; kjp thñ phát hin, chân chinh, xi:r l các 
hành vi vi phm pháp lust ye khoáng san, dat dai, môi trtrô'ng theo quy djnh. Trong 
trung hçip Nhà dâu tu không thrc hin các ni dung cam két và tiêp tic vi phm 
các ni dung lien quan den linh virc khoáng san, dat dai, môi tnr&ng sau khi bj xfr 
1, báo cáo UBND tinh thu hôi Giây phép khai thác, châm düt hiu 1irc Quyêt djnh 
chü trucrng dâu tu di,r an theo quy djnh. 

- UBND huyn Tuy An hrnfing dn Nba du tutrin khai thirc hin thu t1ic v 
thôa thun dâu nôi giao thông vth tuyên DH.34 và triên khai xây dçmg, cái tto tuyên 
duô'ng giao thông phc vi khai thác, van chuyen khoáng san; thu&ng xuyên theo dOi, 
kiêm tra các giái pháp, vic thirc hin dam báo an toàn giao thông trên tuyên duông, 
tai các vi trI ra, yào mó, vj trI nut giao vói tuyên DH.34 theo quy djnh. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

1. Thii diem có hiu hrc cua quy& djnh chp thun chü truong dâu tu: K 
ngày k ban hành. 

2. Ngithi di din theo pháp lut cüa Doanh nghip tu nhân Hoàng Duar 
Thu tru&ng các co quan, don vi lien quan chju trách nhim thi hánh Quyt djnh ñ./.k\ 

No'inhân: 
-Nhi.rDiêu3; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Cong an tinh, B CHQS tinh; 
- Các si: TC, XD, NNMT, 

VHTTDL, CT, NV; 
- Chi civic Thuê KV XIII; 
- UBND huyn Tuy An; 
- Qu5 BVMT tinh; 
- Trung tam PVHC cong tinh; 
- Cong thông tin din tCr tinh; 
- Luu: VT, Phg, QViA331 



UY BAN NHAN DAN 
TINH PHU YEN 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do -Hnh phüc 

S: AJW/f /QD-UBND Phi Yen, ngày tháng IO näm 2023 

QUYET D!NH 
A - , A A • A Ve viec phe duyçt tru' hrç'ng khoang san dat san lap trong Bao cao ket qua 

thàm do khoáng san mô dat san lap thôn Tuy Du'o'ng, xã An Hip, huyn Tuy 
An, tinh Phil Yen" cüa Doanh nghip tir nhân Hoàng Diro'ng 

(Tri lwQng tInh den tháng 5 nám 2023) 

UY BAN NHAN DAN T!NH PHU YEN 

Can ct' LuIt T chic GhInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

can c& Lut tha di, bá sung mt s diu caa Lut Ta chi'c C'hInh phi va 

Lut To chz'c chInh quyên aphuong ngày 22 tháng 11 nàm 2019, 

Can ctLuç2tKhoángsán ngày l7tháng 11 nám 2010, 

Can thNghj djnh s 158/2016/ND-CT ngày 29 tháng 11 nám 2016 cüa C'hInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành inç3t so diêu cia Luçt Khoáng sán, 

Can cü Thông tu s 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 nàm 2016 cña Bç5 
Tài nguyen và Mói tru'ô'ng quy djnh ye dê an thàm do khoáng san, dóng ct'a mó 
khoáng san và máu báo cáo kêt qua hogt d5ng khoáng san, máu van ban trong ho 
sci cápphép hogt d5ng khoáng san, ho so'phê duyt frÜ lup'ng khoáng san, trInh tc, 
tith tic dóng ct'a mO khoáng san; 

Can th Giá'yphép thám dO khoáng san sO' 07/GP-UBND ngày 10 tháng 3 nàm 
2023 cia UBND tinh cho phép Doanh nghip tu' nhân Hoàng Du'oiig thám dO mO 
dat san lap thOn Tuy Du'ong, xâ An Hip, huyn Tuy An, 

Can th Quye't djnh s 880/QD-UBND ngày 12 tháng 7 nám 2023 cza UBND 
9 •A S A A• A - A A f • 9 5 tznh ye viçc thanh lgp Hcn dong tic van icy thugt, tham d.nh Bao cao ket qua tham do 

mO dátsan lap thôn TuyDu'o'ng, xdAnHip, huyn TuyAn, tinhPhi Yen ciaDoanh 
nghip tic nhán Hoàng Dtcang, 

Can ci'Nghi quyê'ts 318/NQ-UBND ngày 20 tháng 10 nám 2023 cüa UBND 
tinh v vic thông qua 04 n5i dung c4c  tháo thuç5c tham quyn cia UBND tinh do S& 
Tài nguyen và Môi fruàng tharn muu, dê xudt, 

Xét d nghj ci-a Doanh nghip tu' nhân Hoàng Du'07'lg tgi Do'n d nghj phê 
duyçAt ti-li' ltcç.ing khoáng san dé ngày 08 tháng 9 nám 2023, 

Can cii' Ke't lu2n cia Hi dng tie vc'n kj thuqt tinh Phi Yen tgi Biên ban hQp 
và Thông báo sO 115/TB-HDTD 28 tháng 7 nám 2023; 

Theo d ngh cza Giám dO'c Sà Tài nguyen và MOi trieOiig (tqi TO' trinh s 
627/ITr-STNMTvà Báo cáo thám din/i sO 744/BC'-STNIvITngày 10 tháng 10 nàm 2023). 
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QUYET DINH: 

Diu 1. Thông qua báo cáo va phê duyt trft hrqng khoáng san dt san 1.p 
trong "Báo cáo kêt qua thàm do khoáng san mô dat san lap thôn Tuy Discmg, xà An 
Hip, huyn Tuy An, tinh Phü Yen", vói các ni dung. chInh sau: 

1. Din tIch khu virc thàm dO, phé duyt trtr hxçing là 4,03 ha (bn phy không 
ba hecta), cO tça d xác djnh tai  Phii lic so 01 và BInh. dO phân khôi tr& hrqng kern 
theo Quyet djnh nay. 

•2. Phê duyt trfr hrqng khoáng san ctt san 1p (khoáng san chInh) dâ tInh trong 
báocáo: 

Tng tr& krçing dt san thp cp 122: 262.066 m3. 

3. Mi.'rc sâucác itr&lucingphê duyt: Nhi.r Phi1ic sá 02 kern theo. 

Trir luqng dAt san 1p cija ttrng kh& dixçrc thong kê chi ti& ti Phi liic s 02 
kern theo Quyt djn.h nay. 

, . . . n , , , , ,. Then 2. Cac tai liçu cua Bao cao ket qua tham do duçic six dicing de 1p dir an 
A f 9 A 9 9 A diau tu khai thac mo/thiet ke khai thac mo va giao nçp lint trix da chat. 

Diu 3. S& Tài nguyen và Môi trithng chu trách thim tnrâc UBND tinh và 
pháp luât v k& qua thâm djnh, trInh phê duyt; theo dOi, dOn dôc Doanh nghip tu 
nhân Hoàng Dtwng triên khai thiic hin các bithc tiêp theo diing quy dinh. 

.). •a. 9 Then 4. Trach nhiem thi hanh: 
S P A . 1. Quyet dnh nay co hiçu 

lvc ke tix ngay ky ban hanh.. 

2. Si Tài nguyen và Môi trl.r&ng và Thu trtrâng các cci quan, don vj có lien 
quan chju trách thim thi hành Quyet djnh này.iJ'4— 

N,ii nh?ln: 
-NhuDiu4; 
- Các sô: XD, CT, TC, 
KHDT, GTVT, NNPTNT; 

- Cic Thu tinh; 
- IJBND huyn Tuy An; 

Qu5 BVMT tinh; 
- IT Thông tin Luu trü DC; 
- DNTN Hoàng Ducmg; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, the PCVP UBND tinh; 
- Cng r11T tinh; 
- Luu: VT, Phg, QVi3A.52 
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Phu luc so 01 

THAM DO, PHE DUYT TRCI LUQNG 
HON TUY DUONG, xA AN uiip, 
TUY AN, TINH PHO YEN 

('Kern theo Q:phé duyt frI' lztcrng khoáng san s AJ1'5/!'QDUBND 
ngày.4 tháng ,(on4m. 2023 cza UBND tinh Phz Yen) 

Diem 
, goc 

T9a do VN-2000 
• 0 Kinhtuyen triic 111 , 

,. .,ç. o mui chieu 6 

Toa tô VN-2000 
0 , Kinh tuyen triic 108 30, 

,• • o muichieu 3 
X (rn) Y (rn) X (m) Y (m) 

1 1.464.559,835 308.327,371 1.464.437 579.219 

2 1.464.561,395 308.171,366 1.464.437 579.063 

3 1.464.716,739 308.038,902 1.464.591 578.929 

4 1.464.495,272 307.982,681 1.464.369 578.875 

5 1.464.457,342 308.275,340 1.464.334 579.168 

Din tIch: 4,03 ha 
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UY BA AN 

TI $J \ 
Phu luc sé 02 

THÔNG 

(Kern theo Qu 
ngày  

DAT SAN LAP THON TUY DUONG, 
N TUY AN, TfNH PHU YEN 

t tri' 1uctng khoáng san sólH-f/f/QD-UBND 
nárn 2023 cia UBND tinh Phi Yen) 

STT Khôi trfr 
lu9ng 

Mñ'e sâu thp nht khi 
trtrlu9ng(m) 

Trfr luqng 
(rn) Ghi thu 

1 .1-122 +30 193.688 

2 2-122 +30 68.378 

Tng 122 . 262.066 
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